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LỜI NÓI ĐẦU 


Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà mọi thành tựu 
khoa học và công nghệ đều xuất hiện một cách hết sức mau lẹ và 
cũng được đổi mới một cách cực kỳ nhanh chóng. Có lẽ không phải 
ngẫu nhiên, nhà tương lai học Thierry Gaudin đã đưa ra một thông 
điệp khẩn thiết: “Hãy học phương pháp chứ đừng học dữ liệu!”. 
Riêng đối với những gì liên quan đến công nghệ, Gaudin cho rằng 
từ cuối thế kỷ 20, một nửa kiến thức vẻ công nghệ bị lỗi thời trong 
vòng 5 năm. Khái niệm “công nghệ” ở đây được hiểu theo nghĩa 
rộng, không chỉ công nghệ của sản xuất vật chất, mà bao gồm cả 
phương pháp, quá trình và phương tiện tiến hành mọi hoạt động 
trong đời sống xã hội. Đó là lý do vì sao, Gaudin có khuyến nghị 
rằng, mỗi người lao động trong thế giới đương đại cần phải học 
cách thường xuyên đặt lại vấn đẻ vẻ vốn hiểu biết ban đầu của 
mình. Cách ở đây được hiểu là những kiến thức về phương pháp. 
Theo Gaudin, chúng ta không thể bằng lòng với vốn kiến thức quá 
hạn hẹp thu nhận được trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, 
mà phải học suốt đời, phải có đủ vốn kiến thức về phương pháp để 
tự mình học tập suốt đời. 





Kiến thức vẻ phương pháp có thể được tích luỹ từ trong 
kinh nghiệm lao động hoặc được tích luỹ từ quá trình nghiên cứu 
các khoa học cụ thể, song bản thân phương pháp cũng có một hệ 
thống lý thuyết của riêng mình. 

Khoa học về phương pháp ra đời từ rất sớm. Nếu như ban đầu 
những nghiên cứu về phương pháp xuất hiện như một bộ phận 
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nghiên cứu “triết lý về phương pháp” trong triết học, thì đến thời 
Phục hưng, các nghiên cứu về phương pháp đã tách khỏi triết học 
và trở nên những phương hướng nghiên cứu độc lập. Khái niệm 
phương pháp luân (methodology) xuất hiện và được hiểu là một 
phương hướng khoa học hậu nghiệm, hoặc nói như Caude trong tập 
chuyên khảo “Phương pháp luận trên đường tiến tới một khoa học 
hành động”, là mệt bộ môn khoa học tích hợp, lấy đối tượng nghiên 
cứu là các phương pháp. Trong những giải đoạn tiếp sau, khoa học 
về phương phấp ngày càng phát triển cùng với sự phát triển các 
khoa học đóng vai trò nền táng cho sự hình thành các hướng nghiên 
cứu về phương pháp: bên cạnh những bộ môn khoa học xuất hiện từ 
rất sớm, như lopic học biện chứng, logic học hình thức, đã xuất 
hiện hàng loạt thành tựu quan trọng làm phong phú thêm kho tàng 
trí thức về phương pháp luận, như toán học, lý thuyết hệ thống, điều 
khiển học, lý thuyết trò chơi, lý thuyết thuật toán, v.v... Các hướng 
nghiên cứu này đã thâm nhập ngày càng sâu sắc vào mợi lĩnh vực 
nghiên cứu, làm phong phú thêm kho tàng phương phấp luận khoa 
học. Lịch sử khoa học vẫn còn phi nhớ, nết như ở một nơi nào đó 
trên thế giới, có lúc toán kinh tế là một đối tượng bị đả kích mãnh 
liệt, thì ngày nay, toán học đã cùng với hàng loạt bộ môn khoa học 


tất xa lạ với toán học đã dân hợp nhất thành những bộ môn khoa 


học độc đáo, như ìogic - toán, thống kê - toán, thâm chí ngôn ngữ - 
toán, v.v... 


Tập bản thảo Phương pháp luận nghiên cứu khoa học lần 
đầu tiên của tác giả được lưu hành trong các lớp nghiên cứu chuyên 
đề về khoa học luận nói chung và phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học nói riêng từ đầu những năm 90. sau khi Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quyết định đưa Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 
thành một bài giảng bát buộc đối với bậc đào tạo sau đại học. Sau 
một số lần hoàn thiện, cuốn sách Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học đã được xuất bản lần thứ nhất vào năm 1996 tại Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật. Sau ba lần xuất bản, cuốn sách đã nhận 
được sự cổ vũ, khích lệ và ý kiến phê bình của các bạn đồng 
nghiệp, các bạn sinh viên và các bạn đang chuẩn bị luận văn sau 
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đại học. Đó là lý do dân đến những nội dung được chỉnh lý và bổ 
sung trong địp xuất bản lần này. 


Trong lần xuất bản này, cơ cấu của cuốn sách có những điều 
chỉnh so với các lần xuất bản trước: cẩu rrúc iogic của một công, 
trình nghiên cứu khoa học được tách ra thành một chương riêng và 
được xem như cốt lõi của phương pháp luận; rừnh tự logic của 
nghiên cứu khoa học cũng được trình bày dựa trên nền cấu trúc 
logic của một công trình nghiên cứu khoa học; vớnu đề khoa học 
được trình bày theo một mối liên hệ logic với ý trưởng khoa học, là 
tiển đề cho sự hình thành giả thuyết khoa học. Bên cạnh sự điều 
chỉnh những nội dung lý thuyết, lần xuất bản này cũng vẫn hết sức 
cố gắng trình bày những hướng dẫn cụ thể cho các bạn đồng nghiệp 
mới bước vào nghề nghiên cứu, đặc biệt lưu ý tới đối tượng là các 
bạn sinh viên và nghiên cứu sinh đang chuẩn bị luận văn. 

Tác giả bày tỏ tình cảm biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo 
trong Bộ môn Khoa học luận thuộc Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc giá Hà Nội, là những người đã đọc 
và góp ý kiến cho bản thảo của lần xuất bản này. Tác giá cũng xin 
bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới PGS Tô Đăng Hải, giám đốc Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và nguyên giám đốc Nguyễn 
Mạnh Tuân đã dành nhiều nhiệt tâm cho việc biên tập và chuẩn bị 
cho lần tái bản này. 

Mặc đầu đã có những chỗ sửa đổi và chỉnh lý, nhưng cuốn 
sách vẫn có thể phạm nhiều sai lỗi. Tác giả xin chân thành cảm ơn 
về mọi ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp. 


Hà Nội, tháng f0 năm f998 
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Chương ï 


ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC 
VÀ NGHIÊN CÚU KHOA HỌC 


¡. KHOA HỌC 


1. Khái niệm 

Khoa học được hiểu là “hệ thống trì thức về mọi loại quy luật 
của vật chất và sự vận động của vật chất, những guy luật của tự 
nhiên, xã hội, tư duy" Ì, Hệ thống trí thức được nói ở đây là hệ 
thống #rr thức khoa học, khắc với trị thức kinh nghiệm. 

Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích luỹ một 
cách ngẫu nhiên từ trong đời sống hàng ngày. Nhờ trị thức kinh 
nghiệm, con người có được những hình dung thực tế về các sự vật, 
biết cách phản ứng trước tự nhiên, biết ứng xử trong các quan hệ xã 
hội. Tri thức kinh nghiệm ngày càng trở nên phong phú, chứa đựng 
những mặt đúng đắn, nhưng riêng biệt, chưa thể đi sâu vào bản chất 
các sự vậi, và do vậy, tri thức kinh nghiệm chỉ giúp cho con người 
phát triển đến một khuôn khổ nhất định. Tuy nhiên, trì thức kinh 


lPierme Auger: Tendences actuelles de la recherche scienffiqwe, 
UNESCO, Paris, 1961, tr.17-19. 
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nghiệm luôn là một cơ sở quan trọng cho sự hình thành các tri thức 
khoa học. 


Tri thức khoa học là những hiểu biết được tích luỹ một cách 
hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học, là loại hoạt động 
được vạch sắn theo một mục tiêu xác định và được tiến hành dựa 
trên những phương pháp khoa học. Tr¡ thức khoa học không phải là 
sự kế tục giản đơn các trì thức kinh nghiệm, mà là sự tổng kết 
những tập hợp số liệu và sự kiện ngẫu nhiên, rời rạc để khái quát 
hoá thành cơ sở lý thuyết về các liên hệ bản chất. 


Có thể lấy ví đụ về sự phân biệt trì thức kinh nghiệm với trí 
thức khoa học. Khí cảm thấy oi bức, một người bình thường biết là 
trời sắp mưa. Đó là nhờ hiểu biết kinh nghiệm. Trong khoa học, 
người ta không dừng ở đây mà phải lý giải các hiện tượng có liên 
quan bằng các luận cứ khoa học. Chẳng hạn, oi bức có nghĩa là độ 
ẩm trong không khí đã tăng đến một giới hạn riào đó. Điều này cho 
phép rút ra kết luận khoa học: sự tăng độ ẩm trong không khí đến 
một giới hạn nào đó là một dấu hiệu cho biết là trời sắp mưa. Đó 
chính là hiểu biết khoa học. 


Tủ thức khoa học được tổ chức trong khuôn khổ các bộ môn 
khoa học (discipline) chẳng hạn triết học, sử học, kinh tế học, toán 
học, vật lí học, hoá học, sinh học, v.v... 


2. Phân loại khoa học 


Phân loại khoa học là sự phân chia các bộ môn khoa học thành 
những nhóm các bộ môn khoa học theo cùng một tiêu thức nào đó. 
Phân loại khoa học là để nhận dạng cấu trúc của hệ thống tri thức. 
Có nhiều cách phân loại, mỗi cách phân loại dựa trên một tiêu thức 
có một ý nghĩa ứng dụng nhất định. 


^ 
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1) Phân loại theo phương pháp hình thành khoa học 


Tiêu thức phân loại là phương pháp hình thành cơ sở lý thuyết 
của bộ môn khoa học. Cách phân loại này không quan tâm đến việc 
khoa học nghiên cứu cái gì. mà chỉ quan tâm đến việc khoa học 
được hình thành như thế nào. Theo tiêu thức này, khoa học được 
phân chia thành: 


«e — Khoa học tiền nghiệm, là những bộ môn khoa học được hình 
thành đựa trên những tiên để hoặc hệ tiên đẻ, ví dụ, hình học, 
lý thuyết tương đối. 

« Khoa học hậu nghiệm, là những bộ môn khoa học được hình 
thành dựa trên quan sát hoặc thực nghiệm, ví dụ, Xã hội học, 
vật lí học thực nghiệm. 


e ˆ Khoa học phân lập, là những bộ môn khoa học được hình 
thành dựa trên những sự phân chia đối tượng nghiên cứu của 
một bộ môn khoa học vốn tồn tại thành những đối tượng 
nghiên cứu hẹp hơn, ví dụ, khảo cổ học được phân lập từ sử 
học, cơ học được phân lập từ vật lí học. 


«e ˆ Khoa học tích hợp, là những bộ môn khoa học được hình 
thành dựa trên sự hợp nhất về cợ sở lý thuyết hoặc phương 
pháp luận của hai hoặc nhiều bộ môn khoa học khác nhau, ví 
dụ, kinh tế học chính trị được tích hợp từ kinh tế học và chính 
trị học, hoá lí được tích hợp từ hoá học và vật lí học. 


2) Phân loại theo đối tượng nghiên cứu của khoa học 


Tiêu thức phân loại trong trường hợp này là đối tượng nghiên 
cứu của khoa học. Khoa học được sắp XẾp tương ứng VỚI SỰ phát 
triển biện chứng của khách thể. Người đầu tiên đưa ý tưởng phân 
loại khoa học này là F. Engels. 3au này, B. Kedrov đã phát triển ý 
tưởng của Engels và trình bày mô hình hệ thống tri thức khoa học 
bằng một tam giác với ba đỉnh gồm (1) khoa học tự nhiên, (2) khoa 
học xã hội và, (3) triết học (Hình 1). 
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TỰNHÊN KHOAHOCTƯNHÊN 





Hình l: Mô hình cấu trúc của hệ thống trì thức theo Kedrov 2 





ÈB. Kedrov: €, lassfication des scienees, Editons du Progrès, URSS, 
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Để tiện sử dụng, mô hình này đã được tuyến tính hoá theo 
trình tự sau: 


e - Khoa học tự nhiên và khoa học trừu tượng (hoặc khoa học 
chính xác). 

s - Khoa học kỹ thuật và công nghệ, ví dụ, kỹ thuật điện tử, kỹ 
thuật đi truyền. 

e - Khoa học nông nghiệp (bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thuỷ sản. 

se ._ Khoa học sức khoẻ, ví dụ, dịch tễế học, bệnh học. 

e ._ Khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ, sử học, ngôn ngữ học. 

e __ Triết học, bao gồm cả các khoa học về tư duy như logic học. 

Bảng phân loại được tuyến tính hoá như chúng ta vẫn sử đựng 
ngày nay, có ưu điểm là nó xuất phát từ mô hình hệ thống tri thức 
tương ứng với sự phát triển biện chứng của khách thể. Tuy nhiên 
mô hình này cũng có nhiều nhược điểm. Chẳng hạn: 

Toán học được xếp trong nhóm khoa học tự nhiên dẫn đến 
quan niệm toán học là khoa học tự nhiên; quan niệm phương pháp 
toán học là phương pháp luận khoa học tự nhiên, không thấy được 
đó là phương pháp luận chung cho mọi khoa học. Thực ra, theo 
Engels, “Toán học là khoa học nghiên cứu về các hình thức không 
gian và quan hệ định lượng của thế giới hiện thực”. 3 Như vậy đối 
tượng của toán học không hề là một vât thể tồn tại trong tự nhiên, 
cũng không phải là một hiện tượng tự nhiên. Trong tam giác 
Kedrov, toán học nằm ngoài vùng các khoa học tự nhiên và là nơi 








1977, T.1, tr. 491. 


3 Prokhorov A.M. (tổng biên tập); Sovietskj Emtsiklopeditchesikij 
Slovar, Moskva, 1986. 
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gäp nhau giữa triết học và vật Lý học. 


Triết học vẫn được quan niệm là khoa học xã hội. Đây cũng là 
một sự ước lệ, bởi vì, triết học là “khoa học về các quy luật phố 
quát của tự nhiên, xã hội, tư duy, phương pháp luận chung về nhận 
thức khoa học” 4. Trong tam giác Kedrov, triết học nằm ở một đỉnh 
riêng, bên ngoài khoa học xã hội và nhân văn. 

c : ẻ TÊN 

3. Các giai đoạn phát triển của tri thức khoa học 

Khoa học phát triển từ những phương hướng nghiên cứu đến 
trường phái, từ đó có thể hình thành một bộ môn hoặc mội ngành 
khoa học. Sự phát triển có thể hình dung theo sơ đồ chỉ trên Hình 2. 


Ngành khoa học 










Bộ môn khoa học 
Trường phái khoa học áp, 


Phương hướng 
khoa học 













Ý tưởng 
khoa học 


Hình 2: Logic phát triển của khoa "học 





* Prokhorov A.M.: (tổng biên tập): SovietskÙ EnisiklopeditchestkÙ 
Sfovar, Moskva, 1986, 
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.. Phương hướng khoa học (scientiic orientation) là một tập 
hợp những nội dung nghiên cứu thuộc một hoặc một số lĩnh vực 
khoa học, được định hướng theo một hoặc một số mục tiêu về lý 
thuyết hoặc phương pháp luận. 

Trường phái khoa học (scienufic school) là một phương 
hướng khoa học được phát triển đến một cách nhìn mới hoặc một 
gốc nhìn mới đối với đối tượng nghiên cứu, là tiền đề cho sự hình 
thành một hướng mới về lý thuyết hoặc phương pháp luận. 

Bộ môn khoa học (scientifc discipline) là hệ thống lý thuyết 
hoàn chỉnh về một đối tượng nghiên cứu. 

Ngành khoa học (speciality) là một Tính vực hoạt động xã hội 
về nghiên cứu khoa học hoặc một lĩnh vực đào tạo. Chẳng hạn, khi 

ói "chuyên gia ngành luật" có nghĩa là người hoạt động trong 
ngành luật, đã nắm vững hàng loạt bộ môn khoa học về luật, như 
luật đân sự, luật quốc tế, luật học so sánh, v.v.. 


4. Tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học 
Một bộ môn khoa học được nhận đạng dựa trên những tiêu chí sau: 
Tiêu chí I. Có một đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên 


cứu là bản chất sự vật được đặt trong phạm vi quan tâm của bộ môn 
khoa học. 


Tiêu chí 2. Có một hệ thống lý thuyết. Lý thuyết là một hệ 
thống tri thức khoa học bao gồm khái niệm, phạm trà, quy luật. Hệ 
thống lý thuyết của một bộ môn khoa học thường gồm hai bộ phận: 
bộ phận riêng có và bộ phận kế thừa từ các khoa học khác. 


Tiên chí 3. Có một hệ thống phương pháp luận. Phương 
pháp luận hiện được hiểu hai nghĩa: (1) Lý thuyết về phương pháp; 
(2) Hệ thống các phương pháp. Phương pháp luận của một bộ môn 
khoa học bao gồm hai bộ phận: phương pháp luận riêng có và 
phương pháp luận thâm nhập từ các bộ môn khoa học khác nhau. 
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Tiêu chí 4. Có mục đích ứng dụng. Do khoảng cách giữa 
nghiên cứu và áp dụng ngày càng rút ngắn về không gian giữa 
phòng thí nghiệm nghiên cứu với cơ sở sản xuất và thời gian từ 
nghiên cứu đến áp dụng, mà người ta ngày càng dành nhiều mối 
quan tâm tới mục đích ứng dụng. Tuy nhiên, trong nhiều trường 
hợp người nghiên cứu chưa biết trước mục đích ứng dụng. Vì vậy, 
không nên vận dụng một cách máy móc tiêu chí này. 

Tiêu chí 5. Có một lịch sử nghiên cứu. Lịch sử nghiên cứu 
của một bộ môn khoa học thường có thể bắt nguồn từ một bộ môn 
khoa học khác. Trong giai đoạn tiếp sau, với sự hoàn thiện về lý 
thuyết và phương pháp luận, những bộ môn khoa học độc lập rả 
đời, tách khỏi khuôn khổ bộ môn khoa học cũ. Tuy nhiên, không 
phải mọi bộ môn khoa học đều có lịch sử phát triển như vậy. Vì 
vậy, cũng không nên vận dụng máy móc tiêu chí này. 


II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


1. Khái niệm 


Nghiên cứu khoa học là một hoạt động xã hội, hướng vào việc 
tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết: hoặc là phá: hiện bản 
chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng fqo 
phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để cải tạo thế giới. 


2. Phân loại nghiên cứu khoa học 


Có nhiều cách phân loại nghiên cứu khoa học. Trong phần này 
đề cập hai cách phân loại: theo chức năng nghiên cứu và theo tính 
chất của sản phẩm: trì thức khoa học thu được nhờ kết quả nghiên 
cứu. 


1) Phân loại theo chức năng nghiên cứu 


Nghiên cứu mô tả, là những nghiên cứu nhằm đưa ra một hệ 
thống trì thức về nhận đạng sự vật, giúp con người phân biệt được 
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sự khác nhau về bản chất giữa sự vật này với sự vật khác. Nội đung 
mô tả có thể bao gồm mô tả hình thái, động thái, tương tác; mô tả 
định tính tức các đặc trưng về chất của sự vật; mô tả định lượng 
nhằm chỉ rõ các đặc trưng về /ượng của sự vật. 

Nghiên cứu giải thích, là những nghiên cứu nhằm làm rõ 
nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và quy luật chi phối quá trình 
vận động của sự vật. Nội dung của giải thích có thể bao gồm giải 
thích nguồn gốc; động thái; cấu trúc; tương tác; hậu qua; quy luật 
chung chị phối quá trình vận động của sự vật. 


Nghiên cứu dự báo, là những nghiên cứu nhằm nhận dạng 
trạng thái của sự vật trong tương lai. Mọi dự báo đều phải chấp 
nhận những sai lệch, kể cả trong nghiên cứu tự nhiên và xã hội. Sự 
sai lệch trong các kết quả dự báo có thể do nhiều nguyên nhân: sai 
lệch khách quan trong kết quả quan sát; sai lệch đo những luận cứ 
bị biến dạng trong sự tác động của các sự vật khác; môi trường 
cũng luôn có thể biến động, v.v. 


Nghiên cứu sáng tạo, là loại nghiên cứu nhằm lầm ra một sự 
vật mới chưa từng tồn tại. Khoa học không bao giờ đừng lại ở mô 
tả, giải thích và dự báo mà luôn hướng vào sự sáng tạo các giải 
pháp cải tạo thế giới. 


2) Phân loại theo tính chất của sản phẩm nghiên cứu 


Theo tính chất của sản phẩm, nghiên cứu được phân loại thành 
nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng và triển khai. 

Nghiên cứu cơ bản (fundamental research) là những nghiên 
cứu nhằm phát hiện thuộc tính, cấu trúc, động thái các sự vật, tương 
tác trong nội bộ sự vật và mối liên hệ giữa sự vật với các sự vật 
khác. Sản phẩm nghiên cứu cơ bản có thể là các khám phá, phát 
hiện, phát minh, dẫn đến việc hình thành mội hệ thống lý thuyết có 
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giá trị tổng quất 5, ảnh hưởng đến một hoặc nhiều lĩnh vực khoa 
học, chẳng hạn, Newton phát minh định luật hấp dẫn vũ trụ; Marx 
phát hiện quy luật giá trị thặng dư. Nghiên cứu cơ bản được phân 
thành hai loại: nghiên cứu cơ bản thuần tuý và nghiên cứu cơ bản 
định hướng. 

Nghiên cứu cơ bản thuần tuý, còn được gọi là nghiên cứu cơ 
bản tự do, hoặc nghiên cứa cơ bản không định hướng, là những 
nghiên cứu về bản chất sự vật để nâng cao nhận thức, chưa có hoặc 
chưa bàn đến ý nghĩa ứng dụng. 

Nghiên cứu cơ bản định hướng, là những nghiên cứu cơ bản 
đã dự kiến trước mục đích ứng dụng. Các hoạt động điều tra cơ bản 
tài nguyên, kinh tế, xã hội, v.v.. đều có thể xem là nghiên cứu cơ 
bản định hướng. Nghiên cứu cơ bản định hướng được phân chia 
thành nghiên cứu nền tảng (background research) và nghiên cứu 
chuyên đề (thematic research). 

Nghiên cứu nền tảng, là những nghiên cứu vẻ quy luật tổng 
thể của một hệ thống sự vật. Hoạt động diều tra cơ bẩn tài nguyên 
và các điều kiện thiên nhiên như địa chất, nghiên cứu đại đương, 
khí quyển, khí tượng; điều tra cơ bản về kinh tế, xã hội đều thuộc 
loại nghiên cứu nến tảng 

Nghiên cứu chuyên đề, là nghiên cứu về một hiện tượng đặc 
biệt của sự vật, ví dụ trạng thái plasma của vật chất, bức xạ Vũ trụ, 
gien dì truyền. Nghiên cứu chuyên để vừa dẫn đến hình thành 
những cơ sở lý thuyết, mà còn dân đến những ứng dụng có ý nghĩa 
thực tiền. 





5 Y. D Hempltinne: Questions-clá4 des politiqies $clentfiques ei 
technologiques natonales, UNESCO, Pans, 1981. 
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Nghiên cứu ứng dụng (applied research) là sự vận dụng quy 
luật được phát hiện từ nghiên cứu cơ bản để giải thích một sự vật; 
tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp và áp dụng chúng vào 
sản xuất và đời sống. Giải pháp được hiểu theo một nghĩa rộng nhất 
của thuật ngữ này: có thể là một giải pháp về công nghệ, về vật 
điệu, về tổ chức và quản lý. Một số giải pháp công nghệ có thể trở 
thành sáng chế. Cần lưu ý rằng, kết quả của nghiên cứu ứng dụng 
thì chưa ứng dụng được. Để có thể đưa kết quả nghiên cứu ứng 
dụng vào sử dụng thì còn phải tiến hành một loạt hình nghiên cứu 
khác, có tên gọi là triển khai. 


Triển khai (developrment), còn gọi là triển khai thực nghiệm 
hoặc triển khai thực nghiệm kỹ thuật, là sự vận dụng các quy luật 
(fhu được từ nghiên cứu cơ bản) và các nguyên lý (thu được từ 
nghiên cứu ứng đụng) để đưa ra các hình mẫu với những tham số 
khả thị về kỹ thuật. Điều cần lưu ý là, kết quả triển khai thì chưa 
triển khai được (1). Sản phẩm của triển khai chỉ mới là những hình 
mẫu khả thị kỹ thuật, nghĩa là không cồn rủi ro về mặt kỹ thuật. Để 
áp dụng được, còn phải tiến hành nghiên cứu những tính khả thi 
khác, như khả thi tài chính, khả thi kinh tế, khả thi môi trường, khả 
thi xã hội. Hoạt động triển khai gồm triển khai trong phòng và triển 
khai bán đại trà. 


Triển khai trong phòng, là loại hình triển khai nhằm khẳng 
định kết quả sao cho ra được sản phẩm, chưa quan tâm đến quy mô 
áp dụng. Trong những nghiên cứu về công nghệ, loại hình này được 
thực hiện trong các phòng thí nghiệm, labô công. nghệ, nhà kính 
(trong nghiên cứu nông nghiệp). Trên một quy mô lớn hơn, hoạt 
động triển khai cũng được tiến hành trong các xưởng thực nghiệm 
(pilot workshop) thuộc viện hoặc xí nghiệp sản xuất. 

„.-. Triển khai bán đạỉ trà, còn gọi là pilot trong các nghiên cứu 
thuộc: lĩnh vực khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ, là một 
đạng triển khai nhằm kiểm chứng giả thuyết về hình rnẫu trên một 
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quy mô nhất định, thường là quy mô áp dụng bán đại trà, trong 
nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và khoa học công 
nghệ được gọi là quy mô bán công nghiệp. 


Khái niệm triển khai được áp đụng cả trong nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật và xã hội: trong các nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, 
hoạt động triển khai được áp dụng khi chế tạo một mẫu công nghệ 
mới hoặc sản phẩm mới; trong các nghiên cứu khoa học xã hội có 
thể lấy ví dụ về thử nghiệm một phương pháp giảng dạy ở các lớp 
thí điểm; chỉ đạo thí điểm một mô hình quản lý mới tại một cơ sở 
được lựa chọn. 


Toàn bộ các loại hình nghiên cứu và mối liên hệ giữa các loại 
hình nghiên cứu được trình bày trong sơ đồ chỉ trên Hình 3. Sự 
phân chia loại hình nghiên cứu như trên đây được áp dụng phổ biến 
trên thế giới. Phân chia là để nhận thức rõ bản chất của nghiên cứu 
khoa học, để có cơ sở lập kế hoạch nghiên cứu, cụ thể hoá các cam 
kết trong hợp; đồng nghiên cứu giữa các đối tác. Tuy nhiến, trên 
thực tế, trong một đề tài có thể tồn tại cả ba loại hình nghiên cứu, 
hoặc tồn tại hai trong ba loại hình nghiên cứu. 


Nghiên cứu cơ bản 
Nghiên cứu ứng dụng 


Triển khai 






Nghiên cứu cơ bản 
thuần tuý 







Nghiên cứu 
nên tầng 
















“ H 


Nghiên cứu cơ bản 
định hướng 











Nghiên cứu 
chuyên đề 










Triển khai 
trong phỏng (labô)} 










Triển khai 
bán đại trà 


Hình 3: Quan hệ giữa các loại hình nghiên cứu 
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iII. ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Khái niệm để tài 
Đề tài là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học, được đặc 


trưng bởi một miiệm vụ nghiên cứu và do một người hoặc một 
nhóm người thực hiện. 


Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác, tuy không hoàn 
toàn mang tính chất nghiên cứu khoa học, nhưng có những đặc 
điểm tương tự với đề tài, và do vậy, cũng có thể vận dụng các 
phương pháp của một đề tài khoa học, chẳng hạn, Chương trình, Dự 
án, Đề án. Có thể phân biệt chúng như sau: 


Đề tài định hướng vào việc trả lời những câu hỏi về ý nghĩa 
học thuật, có thể chưa quan tâm nhiều đến việc hiện thực hoá trong 
hoạt động thực tế. 


Dự án là một loại đề tài có mục đích ứng dụng xác định, cụ 
thể về kinh tế và xã hội. Dự án có những đồi hỏi khác đề tài như: 
đáp ứng một nhu cầu đã được nêu ra; chịu sự ràng buộc của kỳ hạn 
và thường là ràng buộc về nguồn lực; phải thực hiện trong một bối 
cảnh không chắc chắn. 

Đề án là loại văn kiện được xây dựng để trình một cấp quản lý 
hoặc một cơ quan tài trợ để xin được thực hiện một công việc nào 
đó, chẳng hạn, xin thành lập một tổ chức; xin cấp tài trợ cho một 
hoạt động xã hội . Sau khi một để án được phê chuẩn, sẽ có thể 
xuất hiện những dự án, chương trình, đề tài hoặc tổ chức hoặc 
những hoạt động kinh tế, xã hội theo yêu cầu của đề án. 

Chương trình là một nhóm các đề tài hoạc dự án, được tập 
hợp theo một mục đích xác định. Giữa chúng có thể có tính độc lập 
tương đối cao. Tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong chương 
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trình không có sự đồi hỏi quá cứng nhắc, nhưng những nội dung 
của một chương trình thì phải luôn đồng bộ. 


2. Nhiệm vụ nghiên cứu 


Nhiệm vụ nghiên cứu là một chủ để mà người nghiên cứu 
(hoặc nhóm nghiên cứu) thực hiện. Có nhiều nguồn nhiệm vụ: 


Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia được 
ghí trong các văn kiện chính thức của các cơ quan có thẩm quyển. 
Người nghiên cứu có thể tìm kiếm "thị trường" trong những nhiệm 
vụ thuộc loại này. 


Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên của cá nhân hoặc 
tổ chức nghiên cứu. Đối với nguồn nhiệm vụ này, người nghiên cứu 
không có sự chọn lựa, mà phải làm theo yêu cầu. 

Nhiệm vụ được nhận từ hợp đông với các đối tác. Đối tác có 
thể là các doanh nghiệp hoặc tổ chức xã hội hoặc cơ quan chính 
phủ. Nguồn này thường dẫn đến những nguồn thu nhập cao, lạO 
tiền đẻ phát triển nguồn lực nghiên cứu. 

Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt cho mình xuất phát từ 
những ý tưởng khoa học của người nghiên cứu. Khi có điều kiện 
(chẳng hạn về kinh ph thì người nghiên cứu biến những ý tưởng 
đó thành một đề tài. 

4. Khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối 
tượng khảo sát 

Khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo 
sát là những khái niệm công cụ luôn được sử dụng trong quá trình 
thực hiện một đề tài. 

Đối tượng nghiên cứu là 6ẩn chất sự vật hoặc hiện tượng cần 
được xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu. Ví dụ: 
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Đối tượng nghiên cứu của triết học là các gưy lưát phổ quát 
của sự vật. 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài “Thủ pháp phức điệu trong 
các bản giao hưởng của Beethoven” là zhủ pháp phức điệu. 
Khách thể nghiên cứu là hệ thống sự vật tồn tại khách quan 


trong các mối liên hệ mà người nghiên cứu cần khám phá, là vật 


-mang đối tượng nghiên cứu. Khách thể nghiên cứu chính là nơi 


chứa đựng những câu hỏi mà người nghiên cứu cần tìm câu trả lời. 


- Ví dụ: 


_ Khách thể nghiên cứu của đề tài "Sử dụng thời gian nhàn rỗi 


của sinh viên” là các trường đại học. 

Khách thể nghiên cứu của đề tài *Xác định biện pháp hạn chế 
rủi ro của các ngân hàng thương mại quốc doanh” là các zgán 
hàng thương mại quốc doanh. 


Đốt tượng khảo sát là một bộ phận đủ đại diện của khách thể 


nghiên cứu được người nghiên cứu lựa chọn để xem xét. Không bao 
giờ người nghiên cứu có thể đủ quỹ thời gian và kinh phí để khảo 
sắt trên toàn bộ khách thể. 


Trong để tài “Xây đựng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở 
các ngân hàng thương mại quốc doanh", thì đối tượng khảo sát 
là môt số ngân hàng thương mại quốc doanh được chọn để 
nghiên cứu. 

Trong đề tài nghiên cứu âm nhạc về "Thử pháp phức điệu 
trong các bản giao hưởng của Beethoven", thì khách thể 
nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong trường hợp này có 
thể trùng nhau, vì người nghiên cứu có thể nghiên cứu trên tất 
cả các bản giao hưởng của Beethoven. 


Bảng I liệt kê một số đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên 


cứu và đối tượng khảo sát để tiện liên hệ, so sánh. 
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Bảng 1: So sánh đối tượng nghiên cứu, khách thế nghiên cứu, đốt 
tượng khảo sát 









































Đối tượng Khách thể Đối tượng 
nghiên cứu nghiên cứu khảo sát 
Hạn chế rủi ro tín Các ngân hàng thương | Mội số ngân hàng 





dụng ở các ngân hàng 
thương mại quốc 
đoanh 
Động lực thúc đẩy quá 
trình đổi mới công 
nghệ trong sản xuất. 
Nguyên nhân gây 
bệnh viêm phù tuy cấp 
ở xứ Đông Dương 


mại quốc doanh quốc doanh ở Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí 
Minh 
Các xí nghiệp công 
nghiệp có quy mnô vìm 
và nhỏ tại Hà Nội 
Bệnh nhân là người 
đang sống tại các nước 
Đông Dương đến điều 
trị tại Bệnh viện Phủ 
Đoãn ở Hà Nội. 











Các xí nghiệp sản xuất 
công nghiệp. 





Tập hợp bệnh nhân là 
người đang sống tại 
các nước thuộc bán 
đảo Đông Đương. 
















Một khách thể nghiên cứu hoặc một đối tượng khảo sát có thể 
phục vụ cho nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau. Chẳng hạn, các 
ngân hàng thương mại quốc doanh có thể là đối tượng nghiên cứu 
về các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng, nhưng lại có thể là đối 
tượng nghiên cứu về công nghệ ngân hàng, công nghệ thông tin, 
thậm chí về tổ chức và quản tý doanh nghiệp, v.v.. 

Phạm vi nghiên cứu. Không phải đối tượng nghiên cứu và đối 
tượng khảo sát được xem xét một cách toàn điện trong mọi thời 
gian, mà nó được giết hạn trong một số pham vi nhất định: phạm vi 
về gi mô của của đối tượng; phạm vì về không gian của sự vẬt; 
phạm vị ¿hời gian của tiến trình của sự vật. 


4. Mục tiêu và mục đích nghiên cứu 


Mục tiêu (objective) và mục đích (aim hoặc purpose) là những 
khái niệm then chốt trong nghiên cứu khoa học: 
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Mục tiêu là cái đích về nội dung mà người nghiên cứu vạch ra 
để định hướng nỗ lực tìm kiếm. Mục tiêu là những điều cần làm 
trong công việc nghiên cứu. Mục tiêu trả lời câu hỏi "ầm cái gi?". 

Mục đích là ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu, là đối tượng 
phục vụ của sản phẩm nghiên cứu. Mục đích trả lời câu hỏi "nhằm 
vào việc gì?", hoặc "để phục vụ cho cái gì?". 


Mỗi đề tài nghiên cứu đều có một hoặc một số mục tiêu xác 
định, nhưng chưa hẳn đã có mục đích xác định. Ví dụ, Đại số Boolc 
trong suốt một thế kỷ rưỡi không trả lời được câu hỏi “Nghiên cứu 
để làm gì?” Chỉ đến khi xuất hiện chiếc máy tính điện tử đầu tiên, 
người ta mới biết được nó đóng vai trò quan trọng như thế nào 
trong việc đảm bảo toán học cho sự vận hành của máy tính. 


,5. Một số thành tựu khoa học đặc biệt 


Một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu, như phát hiện, phát 
minh, sáng chế, là những khái niệm cần hiểu đúng trong giới 
nghiên cứu và trên các diễn đàn, bởi vì nó đụng chạm đến nhiều 
vấn đẻ về công nghệ, kinh tế, pháp lý và xã hội. 


Phát minh. Phát minh (tiếng Anh - discovery, tiếng Pháp - 
đécouverte, tiếng Nga - otkrrrtije) là sự khám phá ra những quy luật, 
những tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại 
một cách khách quan mà trước đó chưa ai biết, nhờ đó làm thay đổi 
cơ bản nhận thức con người. Ví dụ, Archimède phát minh định luật 
sức nâng của nước; Lebedev phát minh tính chất áp suất của ánh 
sáng, Nguyễn Văn Hiệu phát minh quy luật bất biến tiết diện của 
các quá trình sinh hạt. Phát minh là khám phá về quy luật khách 
quan, chưa có ý nghĩa áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc đời sống. 
Vì vậy, phát minh không có giá trị thương mại, không được 
cấp bằng phát minh và không được bảo hộ pháp lý 6. 


6 Bộ Tư pháp (Viên Khoa học Pháp lý): Bình tuận khoa học một số vấn để 
cơ bản của bộ Luật Dân sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.318. 
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Phát hiện. b4? hiện (tiếng Anh cũng là điscovery, tiếng Pháp 
cũng là đócowverte) là sự khám phá ra những vật thể, những quy 
luật xã hội đang tồn tại một cách khách quan. Ví dụ, Kock phát 
hiện ví trùng lao, Marie Curie phát hiện nguyên tố phóng xa 
Tadium, Christoph Colomb phát hiện châu Mỹ, Marx phát hiện quy 
luật giá trị thặng dư, Adam Smith phát hiện qưy luật “bàn tay VÔ 
hình” của kinh tế thị trường. Phát hiện, cũng chỉ mới là sự khám 
phá các vật thể hoặc các quy luật xã hội, làm thay đổi nhận thức, 
chưa thể áp dụng trực tiếp, chỉ có thể được áp dụng thông qua các 
giải pháp. Vì vậy, phát hiện cũng không có giá trị thương mại, 
không cấp bằng và không được bảo hộ pháp lý. 


Sáng chẽ. Sáng chế là loại thành tựu trong khoa học kỹ thuật 
và công nghệ. Trong khoa học xã hội và nhân văn không có sản 
phẩm loại này, song các nhà khoa học xã hội luôn phải bàn đến 
sáng chế khi phân tích ý nghĩa kinh tế, pháp lý và xã hội của sáng 
chế, 


Sáng chế (tiếng Anh, tiếng Pháp - invention, tiếng Nga - 
1Zobretenije) là một giải pháp kỹ thuật mang tính mới về nguyên lý 
kỹ thuật, tính sáng tạo và ấp dụng được. Ví dụ, máy hơi nước của 
James Watt, công thức thuốc nổ TNT của Nobel. Vì sáng chế có 
khả năng ấp dụng, nên nó có ý nghĩa thương mại, được cấp bằng 
sáng chế (patent), có thể mưa bán patent hoặc ký kết các hợp đồng 
cấp giấy phép sử dụng (hợp đồng Ticence) cho người có nhu cầu, và 
được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 


Bảng 2 là tóm tắt một số chỉ tiêu so sánh Sự giống và khác 
nhau giữa các thành tựu phát hiện, phát minh và sáng chế. 
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Bảng 2: So sánh phát hiện, phát minh, sáng chế 



















Phát hiện Phái mình Sáng chế 

Nhận ra tái Nhận ra ¿2# Tạo ra phương tiện mới 
thể hoặc quy luật tự nhiên về nguyên lý kỹ thuật, 
luật xã hội vốn | vốn tôn tại chưa từng tồn tại. 
tồn tại 



























Khả nàng áp | Không trực 
dụng vào tiếp, mà phải 
sản xuất/đời | qua các giải 
sống pháp vận dựng 


Giá trị 
thương mại 


Bảo hộ pháp 
lý 


Có (có thể trực tiếp 
hoặc phải qua thử 
nghiệm) 


Không trực 
tiếp, mà phải 
qua sáng chế 












Mua bán patent và 
licence 

Bảo hộ Quyên sở hữu 
công nghiệp 

















Hảo hộ tác phẩm viết về các phát 
hiện và phát minh (theo Luật 
Quyền tác giả) chứ không bảo 
hộ bản thân các phẩt hiện và 
phát mình 











Tồn tại cùng | Tồn tại cùng lịch sử 
lịch sử 


Tiêu vong theo sự tiến 
bộ công nghệ 











Các bạn đổng nghiệp hết sức lưu ý không sử dụng lẫn lộn các 
khái niệm này, chẳng hạn không bao giờ nói “phát minh máy hơi 
nước”, “phát minh quy luật giá trị thặng, đư”, “cấp bằng phát minh” 
hoặc “mua bán phát minh”, “bảo hộ phát mình”. Người ta chỉ có 
thể cấp patent, ký kết các hợp đồng licencc (tiếng Mỹ viết license) 
và bảo hộ pháp lý đối với sáng chế. Một cách nói có thể tạm chấp 
nhận là mua bán sáng chế. Luật Dân sự của nước ta phân biệt rất rõ 
các nguyên tắc bảo hộ pháp lý trong lĩnh vực này. 
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® .. Mấy hơi nước của James Watt: LÏ phát hiện 
LÌ phát minh L] sáng chế 


® .. Học thuyết dị truyện, Llpháthiện [] phát minh 
LÌ sáng chế 
®  Gien di truyền: LÌ phát hiện 
LÌ phát mình [] sáng chế 
® Công nghệ dị truyền: LÏ phát hiện 


LÌ phát minh [] sáng chế 


Bài tập 2. Phân tích 3 lỗi quan trọng nhất trong đoạn sau: “NHỮNG 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ PHÁI ĐƯỢC BẢO VỆ CÓ HIỆU QUÁ 
BẢN QUYỀN CỦA TÁC GIÁ" (Tạp chý Hoạt động Khoa học, Sở Q0, 
năm [986, trang 32 ) 


Đài tập 3. Nêu rõ sự phân biệt piữa sáng chế, phát hiện, phát minh 
về thuộc tính bản chất, ý nghĩa thương mại, bảo hộ pháp lý, khả nảng áp 
dụng trực tIẾP Vào sản xuất và Vai trò lịch sử. 
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Chương II 


BẢN CHẤT LOGIC CỦA 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


l. CÁC THAO TÁC LOGIC TRONG NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC 


1. Tư duy khái niệm 


Tư duy khái niệm là đặc điểm cơ bản của nghiên cứu khoa 
học. Khái niệm là một phạm trù của logic học và được định nghĩa 
là một hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính bản chất vốn có của 
sự vật. Nhờ tư duy khái niệm mà người ta phân biệt được sự vật này 
với sự vật khác. Khái niệm gồm hai bộ phận hợp thành: nội hàm là 
tất cả các thuộc tính bản chất vốn có của sự vật; ngoại diên là tất cả 
các cá thể có chứa thuộc tính được chỉ trong nội hàm. Ví dụ, khái 
niệm "khoa học” có nội hàm là "hệ thống tri thức về bản chất sự 
vật”, còn ngoại diên là các loại khoa học, như khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, v.v... 


Một khái niệm được biểu đạt bởi định nghĩa. Định nghĩa một 
khái niệm là tách ngoại diên của khái niệm đó ra khỏi khái niệm 
gân nó và chỉ rõ nội hàm. Ví dụ, trong định nghĩa "đường tròn là 
một đường cong khép kín, có khoảng cách từ mọi điểm tới tâm 
bằng nhau", thì "đường tròn" là sự vật cần định nghĩa; "đường 
cơng” là sự vật gần nó; "khép kín" là nội hàm; "có khoảng cách từ 
mợi điểm tới tâm bằng nhau” cũng là nội hàm. 
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2. Phán đoán 


Phán đoán là một thao tác logic luôn được thực hiện tron 
nghiên cứu khoa học. Theo logic học, phần đoán được định nghĩa ] 
một hinh thức tự duy nhằm nứi liền các khái niệm lại với nhau đ 
khẳng định rằng khái riệm này là hoặc không là khái niệm kia ° 
' hần đoán có cấu trúc chung là "§ là P", tong đó, S được gọi là chị 
từ của phán đoán; còn P là vị từ (tức thuộc từ) của phần đoán. 






$ không là P 
Š có lẽ là P 
S đang là P 
Š chắc chắn là P 
Mọi SH P 
Một số S là P 
Duy có § là P 
Š vừa là P, vừa là P, 
3 hoặc là P, hoặc là P, 
Nếu § thì P 

§ khi và chỉ khi P 

























Phán đoán có điều kiện 
Phán đoán rương tương 





? Lê Tử Thành: Logic học & Phương pháp luận nghiên cứu khoa 
học, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1995, (In lần thứ t), tr.58. 
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#7", §uy luận 
_-. Theo logic học, suy luận là một hình thức tư duy, từ một hay 
:số phán đoán đã biết (tiên để) đưa ra một phán đoán mới (kết 
: Phấn đơán mới chính là giả thuyết khoa học. Có ba hình thức 
suy luận: suy luận diễn dịch, suy luận quy nạp và loại suy (có đồng 
nghiệp gợi là suy luận loại tỷ) Ê. 

Suy luận diễn dịch là hình thức suy luận đi từ cái chung đến 
cái riêng. Ví dụ: Mọi người đều chết; Ông Socrat là người; Vậy ông 
Socrat rồi cũng sẽ chết. 

Suy luận quy nạp là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái 
chưng. Ví dụ: Hàng loạt nghiên cứu về môi trường vùng Châu Á - 
Thái Bình Dương cho thấy: Đất đai thoái hoá; Rừng giảm mạnh; Ô 
ẤÂhiễm không khí; Ô nhiễm đô thị tăng nhanh; v.v... Tất cả những 
cái riêng đó dẫn đến kết luận về cái chung: Thảm hoạ mời trường 
đang đe doa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Loại suy là hình thức suy luận đi từ cái riêng đến cái riêng. Ví 


dụ: Độc tố này gây hại cho chuột; Độc tố này hoàn toàn có thể gây 
hại cho người. 


I. CẤU TRÚC LOGIC CỦA MỘT CHUYÊN KHẢO 
KHOA HỌC 


Bất kỳ một chuyên khảo khoa học nào, từ bài báo ngấn một 
vài trang đến tác phẩm khoa học hàng trăm trang, xét về cấu trúc 
logic, cũng đều có 3 bộ phận hợp thành: luận để, luân cứ, luận 
chứng. Nắm vững cấu trúc này sẽ giúp người nghiên cứu đi sâu bẩn 
chất logic không chỉ của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 
mà còn có ý nghĩa đối với hàng loạt hoạt động khác, như giảng bài, 








8 Lê Từ Thành: Logíc học & Phương pháp luận nghiên cứu khoa 
học, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1995, tr.58 (In lân thứ tư). 
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thuyết trình, tranh luận, điều tra, luận tội, gỡ tội hoặc đàm phán với 
đối tác khác nhau. : 







Toàn bộ nội dung về phương pháp luận khoa học xoay 
quanh việc tìm kiếm phương pháp, tức luận chưng, liên quan đến 
việc thu thập và xử lý thông tin để xây dựng luận đề, thu thập 
luận cứ để chứng mình luận đề. 







1. Luận đề 


Luận đề là điều cẩn chứng minh trong một chuyên khảo khoa 
học. Luận đề trả lời câu hỏi: “Cần chứng minh điểu gì?". Vẻ mặt 
logic học, luận đề là một phán đoán mà tính chân xác 9 của nó cần 
được chứng minh. Ví du, khi phát hiện ứiz /2 (tỉa phống xạ) trong 
một thí nghiệm hoá học, Marie Cune đã phán đoán rằng "Có lẽ 
nguyên tố phát ra r¿z lz là một nguyên tố chưa được biết đến trong 
bảng tuần hoàn Menđelêev". Đó là một luận để mà sau này Marie 
Curie phải chứng mình. 


2. Luận cứ 


Luân cứ là bằng chứng được đưa ra để chứng minh luận đề. 
Luận cứ được xây dựng từ những thông tin thu được nhờ đọc tài 
liệu, quan sát hoặc thực nghiệm. Luận cứ trả lời câu hỏi: “Chứng 
mình bằng cái gì?". Về mặt logic, luận cứ là phán đoán mà tính 
chân xác đã được công nhận và được sử dụng làm tiền để để chứng 





3 Trong logic học hình thức có một cập khái niệm được sử dụng bằng 
những thuật ngữ tiếng Việt khác nhau: một số tác giả dùng "chân xác/phi 
chân xác", một số tác giả khác dùng "chân thực/giả dối". Trang sách này 
đùng cặp thuật ngữ thứ nhất, vì nó mang ý nghĩa thuần tuý khoa học. Khi 
nói "chân thực/giả dối" thường mang ý nghĩa đạo đúc. Trong khoa học, 
thường khi nhà nghiên cứu rất chân thưc, nhưng kết quả thu nhận được thì 
lại phi chân xác 
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trình luận đề. Trơng nghiên cứu khoa học có hai loại luận cứ: 


kuận cứ lý thuyết. Đó là các cơ sở lý thuyết khoa học, luận 
điểm khoa học, các tiên đề, định lý, định luật, quy luật đã được 
khoa học xác nhận là đúng. Có đồng nghiệp gọi luận cứ lý thuyết là 
luận cứ logic hoặc cơ sở lý luận. 

Luận cứ thực tiễn. Đó là các phán đoán đã được xác nhận, 
được hình thành bởi các số liệu, sự kiện thư thập được từ quan sắt 
hoặc thực nghiệm khoa học. 


3. Luận chứng 

Luận chứng là cách thức, quy tắc, phương pháp tổ chức một 
phép chứng minh, nhằm vạch rõ mối liên hệ logic giữa các luận cứ 
và giữa toàn bộ luận cứ với luận đề. Luận chứng trả lời câu hỏi: 
“Chứng minh bằng cách nào?”. Trong chuyên khảo khoa học có thể 
tồn tại hai loại luận chứng: 

Luận chứng logic, bao gồm một chuỗi liên tiếp các phép suy 
luận được liên kết theo một trật tự xác định (diễn dịch, quy nạp, 
loại suy). 

Luận chứng ngoài logic, bao gồm phương pháp tiếp cận và 
phương pháp thu thập thông tin: 


Phương pháp tiếp cận, là cách thức xem xét sự kiện. Tuỳ 
thuộc phương pháp tiếp cận được chọn mà sự kiện có thể được xem 
xét một cách toàn diện hoặc phiến điện. Chẳng hạn, tiếp cận lịch 
sử, tiếp cận logic, tiếp cận hệ thống, v.v... 


Phương pháp thu thập thông tín, là cách thức thiết lập luận 
cứ khoa học. Phương pháp thu thập thông tin có vai trò quyết định 
đến độ tin cậy của luận cứ. Chẳng hạn, số liệu thống kê của cơ 
quan thống kê có độ tin cậy cao hơn số liệu báo cáo thành tích của 
các ngành; dư luận ngẫu nhiên trên đường phố có độ tin cậy thấp 

ˆ hơn kết quả thăm đò dư luận thông qua một cuộc điều tra. 


38 VŨ CAO ĐÀM 
————————— _ __ ÝUCAOĐÀM 


4. Ví dụ phân tích chuyên khảo khoa học theo cấu 
trúc logic 


Trong bước khởi đầu của một công trình nghiên cứu khoa học, 
việc phân tích cấu trúc logic được áp dụng để nghiên cứu tài liệu, 
nhằm nhận dạng luận đề mà tác giả cần chứng mỉnh trong tài liệu; 
phân tích mặt mạnh, mặt yếu trong luận đê; tìm các luận cứ được 
tác giả sử dựng để chứng minh luận để; phân tích mặt mạnh, mặt 
yếu của luận cứ; xác định luận chứng (quy tắc, phương pháp) được 
tác giả sử dụng trong quá trình dùng luận cứ để chứng minh luận 
đề; phân tích mặt mạnh, mại yêu. Có thể xem xét một ví dụ, trong 
bài “Có thể ngăn ngừa bệnh dị ứng thức ăn ở trẻ sơ sinh?” l0 có 
đoạn viết sau: 


“Hẻ sơ sình thường hay mắc phải căn bệnh đị ứng thức ăn. 
Tuy nhiên điều này không hoàn toàn do lỗi vẻ sự chăm sóc của 
người mẹ, mà phụ thuộc chủ yếu vào thể trạng của cha mẹ. Nếu 
không người nào trong hai bố mẹ bị dị ứng thì tỷ lệ dị ứng thức ăn 
của trẻ chỉ ở mức 20%, Nếu một trong hai người mắc phải chứng 
bệnh đó, thì tỷ lệ dị ứng ở trẻ là 40%. Còn nếu cả hai bố mẹ đều bị 
dị ứng, thì tỷ lệ này ở trẻ lên tới 60%" 

Đoạn này có thể được phân tích theo cấu trúc logic như sau: 
® Luận đẻ: “Trẻ sơ sinh mắc phải căn bệnh dị ứng thức ăn 

không hoàn toàn do lỗi về sự chăm sóc của người mẹ, mà phụ 

thuộc chủ yếu vào thể trạng của cha mẹ” 
® Luận cứ: “Nếu không người nào trong hai bố mẹ bị đị ứng thì 
tỷ lệ đị ứng thức ăn của trẻ chỉ ở mức 20%; Nếu một trong hai 

người mắc phải chứng bệnh đó, thì tỷ lệ dị ứng ở trẻ là 40%; 





12 Hồng Nga: Có thể ngăn ngữa bệnh đị ứng thức ăn ở trể sơ sinh? 
“Khoa học và Đời sống”, Số 40/1998. 
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+ -, Còn nếu cả hai bố mẹ đều bị dị ứng, thì tỷ lệ này ở trẻ lên tới 
-60%". : 

se Luận chứng: Phương pháp suy luận: g„v nạp; Phương phấp 
thu thập thông tin: tác giả không công bố. 


III. TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
Trình tự logic của nghiên cứu khoa học được chỉ trên Hình 4, 
bao gồm một số bước cơ bản, tóm tắt như sau: 


«e Bước l1: Phát hiện vấn đề (tức câu hỏi) nghiên cứu là giai 
đoạn khởi đầu của nghiên cứu, Khi đặt ra được câu hỏi, người 
nghiên cứu sẽ đưa ra được câu trả lời, nghĩa là, có thể xác định 
được phương hướng nghiên cứu. 


Lộ) Phát hiện vấn đề (Đặt câu hỏi nghiên cứu) 
liếc: Đặt giả thuyết (Tìm câu trả lời sơ bộ) 












La |emmsetenetevrpeenneaee — 

[+ lensreensmsaye 7 
mm Luận cứ thực tiễn (Quan sát/Thực nghiêm) 
Le nenasseemamae 
Tổng hợp kết quả / Kết luận / Khuyến nghị 


Hình 4: Sơ đồ trình tự logic của nghiên cứu khoa học 
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Bước 2: Xây dựng giả thuyết khoa học, tức xây dựng luận đề 
của nghiên cứu, tức những nhận định sơ bộ về bắn chất sự VẬT. 


Bước 3: Lập phương án thụ thập thông tin, lên phương án 
chọn mẫu khảo sát, đự kiến tiến độ, phương tiện và phương 
pháp. Đây chính là quá trình xác định luận chứng của nghiên 
cứu. 

Bước 4: Xây dựng cơ sở lý luận, tức luận cứ lý thuyết của 
nghiên cứu. Khi xác định được luận cứ lý thuyết, người nghiên 
cứu biết được những bộ môn khoa học nào cần được vận dụng 
để làm chỗ dựa cho Công trình nghiên cứu. 

Bước 5; Thụ thập dữ liệu nhằm hình thành các luận cứ thực 
tiễn của nghiên cứu. Dữ liệu cần thu thập bao gồm các thông 
tin định tính và định lượng. 

Bước 6: Phân tích và bàn luận kết quả xử lý thông tin, tức 


sát, thực nghiệm; đánh giá ảnh hướng của những sai lệch ấy, 
mức độ có thể chấp nhận trong kết quả nghiên cứu, 


Bước 7: Tổng hợp kết quả/Kết luận/Khuyến nghị. Phần này 
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BÀI TẬP 


Hãy chọn một bài báo khoa học và phân tích theo cấu trúc logic của 
bài báo 


1. Viết tên Tên bài báo theo đúng cách mô tả Trích dẫn khoa học 
của bài báo, 


2. Chỉ rõ một Luận để được tác giả trình bày trong bài báo 


3. Chỉ ra ít nhất 2 lưán cứ được tác giả sử dụng để chứng minh 
luận để 


Luận cứ 1: 


- Phương pháp thu thập thông tin được sử dụng để chứng minh luận 
cứ Ì: 


L] Nghiên cứu hài liệu LÌ Quan sát khách quan 


L] Phỏng vấn LÏ Điều tra 
L] Thí nghiệm 
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Luận cứ 2: 


Phương pháp thu thập thông tin được sử dụng để chứng minh luận 
cứ 2: 


LÌ Nghiên cứu tài liệu LÌ Quan sát khách quan 
LÏ Phỏng vấn LÌ Điều tra 
LÏ Thí nghiệm 


4. Phương pháp lập luận được tác giả bài báo sử dụng trong quá trình 
tổ chức luận cứ để chứng minh luận đề: 


U] Điễn dịch LÌ Quy nạp 
LÍ Loại SUY 
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Chương III 


VẤN ĐỀ KHOA HỌC 


I. KHÁI NIỆM 


Vấn để khoa học (scientiñc problem), cũng được gọi là vấn đề 
nghiên cứu (research problem)!1 hoặc cậu hỏi nghiên cứu (research 
question)!^ là cáu bởi được đặt ra khi người nghiên cứu đứng trước 
mâu thuân giữa tính hạn chế của trì thức khoa học hiện có với yêu 
câu phát triển trì thức đó ở trình độ cao hơn. 





Phát hiện được vấn để khoa học là một bước rất quan trọng 
trên bước đường phát triển nhận thức. Tuy nhiên, øéu vấn đề lại 
chính là công việc khó nhất đối với các bạn đồng nghiệp trẻ tuổi: 
nhiều bạn sinh viên mới bắt tay làm nghiên cứu khoa học luôn lúng 
túng, luôn đặt những câu hỏi với thày cô đại loại như “nghiên cứu 
một đề tài khoa học nên bát đầu từ cái gì”. Câu trả lời trong trường 
hợp này luôn là: “Hãy bắt đầu từ phát hiện vấn đề khoa học, nghĩa 
là đặi cậu hỏi”. Chính vì vậy, một điều cần lưu ý các bạn đồng 





!! Laurentina Paler-Calmorin, Melchor A. Calmorin: Aferhods oƒ 
Research and Thesis Writing, REX Book Store, Manila, 1995, tr.12. 

!2 Robert K. Yin: Case sudy research. Design and Methods, Second 
Ediion, Applied Social Research Methods Series, Volume 5, SAGE 
Pubiications, London, 1994, tr. 5-8. 
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nghiệp là: vấn đề nghiên cứu cần được trình bày dưới dạng một cáu 
nghi vấn, 


c#¿” l3, Trong một cuốn sách khác về phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học, Fred Kerlinger khuyên: “Hãy trình bày vấn đẻ 
nghiên cứu một cách rõ ràng,khúc chiết bằng mội cáw nghi vấn" 14. 


II. PHÂN LOẠI VẤN ĐỀ KHOA HỌC 


Trong nghiên cứu khoa học luôn tổn tại hai lớp vấn đê: 

Thứ nhất, vấn đề vẻ bởi; chất sự vật cần tìm kiếm; 

Thứ hai, vấn đề vệ phương pháp nghiên cứu đề làm sáng tỏ, 
về lý thuyết và về thực tiễn những vấn đẻ thuộc lớp thứ nhất. 


Ví dụ, khi phát hiện một di chỉ trong những nghiên cứu khảo 
cố học, câu hỏi đầu tiên được đặt ra: di chỉ này thuộc nền văn hoá 





!# Kerlinger, Fred N- €iudebook on Thesis Writine, The Philipinne 
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IH. CÁC TÌNH HUỐNG CỦA VẤN ĐỀ KHOA HỌC 


Nghiên cứu khoa học, trong mọi trường hợp đều nhằm vào 
những điều chưa biết (quy luật chưa được khám phá, giải pháp chưa 
được sáng tạo, hình mẫu chưa được kiểm chứng), nghĩa là tìm câu 
trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu. 


Như vậy, khi nhận được một nhiệm vụ nghiên cứu, người 
nghiên cứu trước hết phải xem xét có những vấn đẻ nghiên cứu nào 
cần được đặt ra. Có thể có ba tình huống được chỉ trên Hình 5. 


Có vấn đề Có nghiên cứu 


Không có 
nghiên cứu 


Không có vấn đề 
Có vấn đề khác 


Hình 5: Các tình huống của vấn đề khoa học 












nghiên cửu 














Nghiên cứu theo 
một hướng khác 
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* Tình huống thứ nhất: ‹ ó se: để nghiên cứu. Như vậy sẽ có 


như cầu trả lời vào vấn đề nghiên cứu, nghĩa là sẽ tồn tại hoạt 
động nghiên cứu. 

* - Tình huống thứ hai; Không có vấn đệ hoặc không còn vấn 
đề. Trường hợp này không xuất hiện như cẩu trả lời, nghĩa là 
không cónghiên cứu. 

® - Tình huống thứ ba: Tưởng là có vấn đề, nhưng sau khi xem 
zét thì lại không có vấn để hoặc có vấn để khác, Gọi đó là 
“giả-vấn để”. Phát hiện _biả vấn để" vừa dẫn đến tiết kiệm chỉ 
Phí, vừa tránh được những hậu quả bất ứng cho hoạt động thực 
tiễn. 


IV. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ KHOA HỌC 


"Cần chứng-minh điều Eì?”. Như vậy, thực chất việc phát hiện vấn 
đề khoa học chính là đưa ra được những câu hỏi để làm CƠ SỞ cho 


1. Phát hiện mặt tnạnh, mặt yếu trong nghiên cứu 
của đồng nghiệp 


Phương pháp phát hiện mặt mạnh, mặt yếu trong Công trình 
nghiên cứu của đồng nghiệp là phân tích theo cấu trúc logic. Sơ đồ 
phân tích được chỉ trên Hình 6, Kết quả phân tích được sử dụng như 
Sau: mặt mạnh trong luận để, luận cứ, luận chứng của đồng nghiệp 
Sẽ được sử dụng làm luận cứ hoặc luận chứng để chứng minh luận 
đê; còn mặt yếu được sử dụng để phát hiện vấn đẻ (tức đặt câu hồi 


nghiên cứu), từ đó xây đựng luận đề cho nghiên cứu của mình, 
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Sử dụng làm: 
Luận cứ 





hình 6: Phân tích các mặt mạnh, mặt yếu trong nghiên cứu 
của đồng nghiệp 


2. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận khoa học 

Khi hai đồng nghiệp bất đồng ý kiến, có thể là họ đã nhận ra 
những mặt yếu của nhau. Đây là cơ hội thuận lợi để người nghiên 
cứu nhận dạng những vấn đề mà các đồng nghiệp đã phát hiện. 

3. Nghĩ ngược lại quan niệm thông thường 

Về mặt logic học, đây chính là sự tìm kiếm một khái niệm đối. 
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lập với khái niệm đang tồn tại. Ví đụ, trong khi nhiều người cho 
rằng trẻ em suy dinh dưỡng là do các bà mẹ kém hiểu biết về định 
đưỡng trẻ em, thì có người đã nêu câu hỏi ngược lại: "Các bà mẹ là 
trí thức chắc chắn phải hiểu biết về đỉnh đưỡng trẻ em hơn các bà 
mẹ nông dân. Vậy tại sao tỷ lệ trẻ suy đinh đưỡng trong nhóm các 
bà mẹ là trí thức lại cao hơn trong nhóm các bà me là nông dân?" 


4. Nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động 
thực tế 


Nhiều khó khăn nảy sinh trong hoạt động sản xuất, hoạt động 
xã hội, không thể sử dụng những biện pháp thông thường để xử lý. 
Thực tế này đặt trước người nghiên cứu những câu hỏi phải trả lời, 
tức xuất hiện vấn để, đòi hỏi người nghiên cứu phải đề xuất những 
giải pháp mới. 


5. Lắng nghe lời phàn nàn của những người không 
am hiểu 

Đôi khi nhiều câu hỏi nghiên cứu xuất hiện nhờ lời phần nàn 
của người hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực mà người nghiên cứu 
quan tâm. Chẳng hạn, sáng chế xe điện của Edison chính là kết quả 
bất ngờ sau khi nghe được lời phần nàn của một bà già trong đêm 
khánh thành mạng đèn điện chiếu sáng đầu tiên ở một thị trấn 
ngoại ô của thành phố New York: "Cái ông Edison làm ra được đèn 
điện mà không làm được cái xe điện cho người già đi đây đi đó", 


6. Những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ 
thuộc lý do nào 


Đây là những câu hỏi xuất hiện trong đầu người nghiên cứu do 
bất chợt quan sát được một sự kiện nào đó, cũng có thể xuất hiện 
một cách rất ngẫu nhiên, không phụ thuộc bất cứ lý do, thời gian 
hoặc không gian nào. 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 49 





BÀI TẬP 


Hãy chọn một bài báo công bố một công trình khoa học của 
đồng nghiệp, phân tích theo cấu trúc logic và phát hiện một vấn đề nghiên 
cứu cho bản thân: 


1. Chí rõ một Luận đề được tác giả trình bày trong công trình 
khoa học 


2. Chỉ ra ít nhất 2 luận cớ được tác giả sử dụng để chứng minh 
luận đề 


Luận cứ 1: 


Luận cứ 2: 


3. Phương pháp lập luận được tác giả bài báo sử dụng trong quá trình 
tổ chức luận cứ để chứng minh luận đẻ: 














LÌ Diễn dịch L] Quy nạp Loại Suy 


4. Chỉ ra một nội dung có giá trị gợi ý cho một hướng nghiên cứu 
mới liên quan tới một mặt yếu nào đó trong bài báo: 


1) Nội dung 
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2) Chỉ rõ nội dung gợi ý này được rút ra từ luận đề, luận cứ hay luận 
chứng 


LÏ Luận để L] Luận cứ 
L] Luận chứng 


3) Xin chỉ rõ một vấn đề (câu hỏi) nghiên cứu trong nội dung được 
BỢI ý: 


4) Từ vấn đề nghiên cứu đã phát hiện, hãy đê xuất mỘt ý tưởng 
khoa học 
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Rh Ag Sận 


„ QÔƯ 





hứng 


xẻ 


Chương IV 


GIÁ THUYẾT KHOA HỌC 


!. KHÁI NIỆM 


1. Đinh nghĩa 


Giả thuyết khoa học (scientific hypothesis), còn gọi là giả 
thuyết nghiên cứu (research hypothesis), là một nhận định sơ bộ, 
một kết luận giả định về bản chất sự vật, do người nghiên cứu đưa 
ra để chứng mình hoặc bác bỏ. Như vậy, xét trong cấu trúc logic 
của nghiên cứu, thì giả thuyết nằm ở vị trí luận để. Đề chứng mình 
hoặc bác bỏ giả thuyết cần phải có các luận cứ và luận chứng. 

Khái niệm giả thuyết xuất hiện đầu tiên trong các khoa học tự 
nhiên thực nghiệm. Ngày nay, giả thuyết đã trở thành công cụ 
phương pháp luận quan trọng trong cả khoa học xã hội và nhân văn. 
Claude Bernard, nhà sinh lý học nổi tiếng người Pháp cho rằng 
"Giá thuyết là khởi điểm của mọi nghiên cứu khoa học”, ðng nhấn 
mạnh “không có khoa học nào mà lại không có giả thuyết" lŠ. 


Một giả thuyết có thể được đặt ra đúng với bản chất sự vật, 


15 Le Tử Thành: 7ừn hiểu logic học, Nxb trẻ, Hồ Chí Minh, 1993, tr. 
147. 
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. Song giả thuyết cũng có thể sai và bị bác bỏ, nhưng, Mendeleev đã 
viết: "Có một giả thuyết sai còn hơn không có một giả thuyết nào 
cỉ" 16, ¡ ¡ch sử khoa học đã cho thấy, khi một giả thuyết bị bác bỏ 
có nghĩa là khoa học đã tiến thêm một bước trên con đường đi gần 
đến chân lý. Trong bài Sw ra đời và cái chết của các ý tưởng, Genle 
VIẾL: "hi một giả thuyết phải lùi bước trước Cuộc tấn công của những 
ý tưởng mới có nghĩa giả thuyết đã chết một cách vẻ nang” 17. 


2. Thuộc tính cơ bản của giả thuyết 


Thuộc tính cơ bản của giả thuyết khoa học được trình bày 
trong một cuốn sách về nhận thức luận khoa học của Lý Tổ 
Dương 18: 


Tính giả định. Giả thuyết được đặt ra là để chứng minh. Giả 
thuyết là một nhận định chưa được xác nhân bằng các luận cứ thu 
thập được từ lý thuyết, bằng các phương pháp quan sát hoặc thực 
nghiệm khoa học. Sau này, trong quá trình nghiên cứu hoặc qua 
khảo nghiệm thực tế, giả thuyết hoàn toàn có thể bị đổ vỡ. 


Tính đa phương án. Trước một vấn để nghiên cứu không bao 
giờ chỉ tồn tại một câu trả lời duy nhất. Chẳng hạn, với một câu hỏi 
“Trẻ hư tại ai”, người nghiên cứu có thể đưa ra hàng loạt giả thuyết: 
“Con hư tại mẹ”; “Con hư tại cha”; “Cháu hư tại bà”; “Trẻ hư tại 
bạn”; “Trò hư tại trường”. 





!Š Varshavskii K. M.: Ôrgani2zatsja truda nauichnych rabotnikov, 
lsdatefstvo "Ekonomika", Moskva, 1975, tr. 82. 

—Í Genle M¿ Rajdenie ¡ smert idei, lnformatsionnyi Bjuleten 
referativnyi §THDDY Tnstttita Istorii EslesYOVanja ¿ Tek:iki, Vypusk XI, 
Moskva, 1966, tr. ]57, 

!# J ý Tổ Dương: Khoa bọc nhận thức luận giản mình giáo trình, 
Nam Khai Đại học xuất bản xã, Thiên Tân, 1992, tr, 240. 
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'- #t'nh đị biến. Một giả thuyết có thể nhanh chóng bị xem xét 


Eãy sau khi vừa được đặt ra do sự phát triển năng động của 
' thức. Người ta gọi đó là tính dị biến của giả thuyết. Dị là dễ; 


Biến là biến đổi. Biến đổi là do nhận thức đã tiến thêm những nấc 
thang mới. 


II. TIỂU CHÍ XEM XÉT MỘT GIÁ THUYẾT 


Tuy nói giả thuyết là một nhận định sơ bộ, hoàn toàn tuỳ thuộc 


nhận thức chủ quan của người nghiên cứu, song một giả thuyết 
không thể được đặt ra một cách ngẫu hứng. Giả thuyết chỉ có thể 
tồn tại khi hội đủ ba tiêu chí sau: 


1. Giả thuyết phải dựa trên cơ sở quan sát 
Phần lớn các giả thuyết được hình thành dựa trên kết quả quan 


sát từ các sự kiện riêng biệt. Khả năng quan sát hữu hạn các sự 
kiện, cho phép khẳng định bản chất thống kê của giả thuyết. Mọi ý 
tưởng tuyệt đối hoá giả thuyết đều là sự sai phạm logic về bản chất 
quan sát khoa học. 


2. Giả thuyết không được trái với lý thuyết 

Có mấy điểm cần lưu ý khi xem xét tiêu chí này: 

Thứ nhất, cần phân biệt lý thuyết đã được xác nhận tính đúng 
đắn về khoa học với những lập luận 6 ngộ nhận là lý thuyết đã 


được xác nhận. Trong trường hợp này, giả thuyết mới sẽ có giá 
trị bay thế 1ý thuyết đang tồn tại. 





Thứ hai, có những lý thuyết đã được xác nhận tính đúng đắn 
về khoa học, nhưng với sự phát triển của nhận thức, lý thuyết 
đang tồn tại thể hiện tính chưa hoàn thiện trong nhận thức. 
Trong trường hợp này, giả thuyết mới sẽ bổ sung vào chỗ trống 
trong lý thuyết đang tồn tại. 
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mang một ý nghĩa khái quát, còn lý thuyết đang tồn tai, sẽ trở 
nên một trường hợp riêng của một #ý /uyế† tổng 4uát được 


3. Giả thuyết phải có thể kiểm chứng 
Trước đạy, Biới nghiên cứu quan niệm chỉ tồn tại giả thuyết 
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,¡ Giả thuyết thống kê, là loại giả thuyết được suy luận ra từ 
một' số lượng hữu hạn các quan sát, có thể có giá trị trong một 
phạm vi giới hạn các sự vật. 


Giả thuyết đặc thù, là loại giả thuyết chỉ đúng trong một lớp 
sự vật riêng biệt, hoàn toàn không nghiệm đúng cho bất kỳ lớp sự 
vật nào khác. 


2. Phân loại theo chức năng của nghiên cứu 


Theo chức năng của nghiên cứu khoa học, giả thuyết được 
phân chia thành giả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích, giả thuyết 
đự báo, giả thuyết giải pháp. 


Giả thuyết mô tả, áp dụng trong các nghiên cứu mô tả, là giả 
thuyết về trạng thái của sự vật. Ví dụ, một giả thuyết của 
Archimède đã được chứng mình và trở thành định luật nổi tiếng về 
sức nâng của nước: “Mội vật nhúng vào chất lỏng (hoặc khí) sẽ bị 
chất lỏng (hoặc khí) đẩy từ dưới lên với một lực có độ lớn bằng 
trọng lượng khốt chất lỏng bị vật chiếm chổ" 


Giả thuyết giải thích, áp dụng trong các nghiên cứu giải 
thích, là giả thuyết về nguyên nhân dân đến một trạng thái sự vật 
mà người nghiên cứu đang quan tâm. Trạng thái này có thể đã được 
biết đến từ lâu, nhưng khoa học chưa giải thích được nguyên nhân. 
Cũng có thể là một trạng thái đã được phát hiện bởi người nghiên 
cứu hoặc đồng nghiệp. Một ví dụ về giả thuyết của giáo sư Tôn 
Thất Tùng: “Nguyên nhân gây bệnh viêm phù tuy cấp ở xứ Đông 
dương là do con giun” 


‹- Giả thuyết dự báo, áp dụng trong các nghiên cứu về dự báo, 
là giả thuyết vẻ trạng thái của sự vật tại một thời điểm hoặc một 
quấng thời gian nào đó trong tương lai. Tuỳ thuộc chức năng 
nghiên cứu là mô tả, giải thích hoặc sáng tạo, mà giả thuyết dự báo 
cố thể là một giả thuyết mô tả, giải thích hoặc sáng tạo. 
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Giả thuyết giải pháp, áp dụng trong các nghiên cứu sáng tc 


3. Phân loại theo mục đích của nghiên cứu 


Tuỳ thuộc mục tiêu nghiên cứu và sản phẩm thu nhận sau nghiề 
cứu nói trên đây, người ta chia ra những loại hình nghiên cứu khá 
nhau: nsiiôn c4 cơ tín, nghiên cửu ứng dụng và triển khai, 

Giả thuyết quy luật, là giã thuyết được đạt ra trong những 
nghiên cứu thuộc loại hình nghiên cứu cơ bản. Đây là những gi: 
thuyết gắn liền với chức năng mô tả, giải thích, dự báo. 


Giả thuyết giải pháp, là g;ả thuyết hình thành trong các 
nghiên cứu ứng dụng. Ví dụ, sau khi đã nhận ra rằng những động 


vật bị nhiễm khuẩn yếu có khả năng miễn dịch đối với căn bệnh do 


nghiệp nhở”, hoặc một giả thuyết khác; "rø Chức xí nghiệp cổ quy 
thÔ vừa và nhỏ kinh doanh có hiệu quả hơn xí nghiệp quy mô lớn" 
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IV. LIÊN HỆ GIỮA GIÁ THUYẾT VỚI VẤN ĐỀ KHOA HỌC 


_ Mt 


len, Mối liên hệ giữa giả thuyết với vấn để khoa học 
§h...Phát hiện được vấn để trong khoa học tức là đặt ra được câu 
hỏi cần phải trả lời trong nghiên cứu. Câu trả lời trong nghiên cứu 
chính là điều mà người nghiên cứu cần chứng mình. Sau khi đã 
phát hiện được vấn đề nghiên cứu, công cuộc nghiên cứu có thể 
điễn ra theo một trật tự như sau: 

Khi phái hiện được vấn đẻ, thì người nghiên cứu vó được các ý 
định về các phương án trả lời câu hồi. Đé chính là ý tưởng khoa 
học. Ý tưởng khoa học là một loại phán đoán mang tính trực cảm, 
chưa có đầy đủ luận cứ. 


Nhờ ý tưởng khoa học, người nghiên cứu có thể tiếp tục quá 
trình quan sát hoặc thực nghiệm để đưa ra những nhận định có luận - 
cứ khoa học hơn. Giả thuyết là sự trả lời sơ bộ vào câu hỏi đã đặt ra 
và cần tiếp tục chứng minh. 

Sơ đồ mối liên hệ giữa vấn đề khoa học với quá tình xuất hiện 
những ý tưởng khoa học và giả thuyết khoa học được trình bày trên 


Hình 7. 
Ý tưởng Giả thuyết 
khoa học khoa học 


(Câu hỏi) (Câu trả lời dự kiến) (Câu trả lời) 





Hình 7: Liên hệ từ vấn đề qua ý tưởng khoa học 
đến giả thuyết khoa học 
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2. Giai đoạn tiền giả thuyết: ý tưởng khoa học 
“Ý tưởng khoa học” còn được gợi là “ý tưởng nghiên cứu” là 


một giai đoạn "tẩy giả thuyết", Ý tưởng xuất hiên theo cảm nhân, 
chưa có luận cứ và cũng chưa hình dụng được phương pháp để 


chứng minh luận cứ, 


Các ý tưởng nghiên cứu thường xuất hiện rất nhanh. Vì vậy, 
người nghiên cứu cần ghi lại ngay. Các ý tưởng cũng chưa mang 


V. BẢN CHẤT LOGIC CỦA GIẢ THUYẾT 


1. Cấu trúc Iogic của giả thuyết 


Xét về bản chất logic học, giả thuyết là một phán đoán, Như 
Vậy, giả thuyết phải được viết đưới dạng một phán đoán, nghĩa là 
giả thuyết có cấu trúc logic là cấu trúc của một phần đoán. Sau đây 
là một vài liên hệ giữa giả thuyết và các loại phán đoán, 


1) Giả thuyết là phán đoán đơn 


Phán đoán khẳng định là phần đoán xác nhận có một mối 
liên hệ giữa đối tượng được phán đoán S với thuộc tính của đối 
tượng P. Công thức của phần đoán khẳng định là "S ;a P" Ví dụ, 
lrong quá trình theo dõi và nghiên cứu về sự nhiễm trùng do 
Chlamydia Tracomatis ở phụ nữ có thai, người ta đã đặt giả thuyết 
dưới dạng một phán đoán khẳng định: *:Sự „yjá„; trùng Chiamydia 
Tracomatis ở phụ nữ có thai là "guyên nhân sây bệnh viêm kết mạc 
mất ở trẺ sơ sinh", 
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fÍ : Phán đoán xác suất là loại phán đoán mà sự nhận thức về đối 
tượng chưa đạt đến khẳng định. Công thức của phán đoán xác suất 
đà: "S hành như là P", "S có lẽ là P", "S có thể là P". Ví dụ, trong bài 
viết “Một số ghi chú vẻ trống đồng ở Đông Nam Á”, tác giả Hà 
Văn Tấn ?9 đặt giả thuyết rằng “Sự phân bố rộng của trống đồng ở 
khu vực Đông Nam Á_ có thể xem là một biểu hiện của ảnh hưởng 
văn hoá Đông Sơn” 


Phán đoán tất nhiên có công thức "S chắc chấn tà P", "S nhất 


` định là P", "S đứt khoát là P", "S đương nhiên là P". Có thể lấy ví 


dụ trong một nghiên cứu kinh tế học vĩ mô về công cụ điều chỉnh 
các quan hệ kinh tế đối ngoại của Nguyễn Đình Tài: "Trong nên 
kinh tế còn non yếu như Việt Nam hiện nay, điều không tránh khỏi 
trong giai đoạn chuyển đổi là phải nhập siêu và vay nợ, kêu gọi 
đâu tư nước ngoài " 21, 


Phán đoán chung là phán đoán cho biết toàn bộ đối tượng 
trong tập hợp đối tượng được xem xét đều có cùng thuộc tính được 
tiêu trong vị từ. Công thức phán đoán chung là "Mọi Š /à (hoặc 
không là) P". Trong ví dụ vẻ nghiên cứu của Pasteur, tác giả đặt 
giả thuyết rằng "Mọi con vật khí bị nhiễm khuẩn yếu đều có khả 
năng miễn dịch đối với loại bệnh do khuẩn đó gây ra." 


Phán đoán riêng là loại phán đoán cho biết chỉ có một bộ 
phận của đối tượng trong lớp đối tượng được xem Xét có mang 





- ?? Hà Văn Tấn: Một số ghỉ chú về trống đông ở Đông Nam Á, 
“Thông báo Khoa học”, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1985, 
$ý3,tr.122-129. 


?! Nguyễn Đình Tài: Cán cân thanh toán quốc tế và mối quan hệ 
của nó với tỷ giá hối đoái và chính sách kinh tế đối ngoại, "Kỷ yếu nhân 
b}“hiệm 15 năm thành lập Viện NCQLKTTW", Viện nghiên cứu Quản lý 
Kinh tế Trung ương, Hà Nội, 1993, tr,239. 
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thuộc tính được nêu trong vị từ. Công thức của phần đoán riêng là 
"Có một số S là (hoặc không là) P", Trong ví dụ về giả thuyết của 
Galileo, người ta được biết “Có một số hành tỉnh không quay xung 
quanh Trái đất" 

Phán đoán đơn nhất có công thức "C;”ỉ duy có § là (hoặc 
không là) P". Trong một nghiên cứu văn học Pháp, về Bản chất 
quan niệm "tương ứng" của Charles Beaudelaire trong tập thơ 
“Những bông hoa ác”, Nguyễn Thị Lệ Hà, Đại học Văn hoá Hà 
Nội, đặt giả thuyết: "Chính quan niệm tương ứng trong tập thơ 
Những bông hoa ác đã đặt Beaudelaire vào một vị trí đây nghịch lý 
trong lịch sử văn học Pháp", 


2) Giả thuyết là một phán đoán phức 


Phần đoán phức hợp được hình thành bởi nhiều phán đoán 
đơn. Phần đoán phức dẫn đến giả thuyết phức trong nghiên cứu. 


Phán đoán phân liệt, còn gọi là phán đoán lựa chọn hoặc 
phán đoán tuyển bao gồm một số phán đoán đơn được nối với nhau 
bởi liên từ logic "hoặc". Phán đoán phân liệt chia thành phán đoán - 
phân liệt tương đối hoặc phán đoán phân liệt tuyệt đối. Chẳng hạn, 
giả thuyết: 22 “Đẩw tứ, dà là đầu tư trong nước hoặc đầu tư nước 
ngoài luôn luôn đòi hỏi một môi trường đầu tư thích hợp, nhất là 
trong điều kiện kinh tế thị trường với xu thế cạnh tranh ngày càng 
gay gắt”. Giả thuyết này là một phán đoán phân liệt tuyệt đối. 


Phán đoán liên kết bao gồm một số phán đoán đơn được nối 
với nhau bởi các liên từ logic "và", "nhượng", "mà", "song", "cũng", 
"đồng thời", v.v.. Chẳng hạn, giả thuyết được trình bày trong một 
nghiên cứu của giáo sư Tôn Thất Tùng "Chúng ta biết được đường 





?2 Xuân Ngọc: Cẩn :ựo ra môi trường đâu tư thích hợp, Tuần báo 
Đầu tư, 10-16/10/1996. 
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đi của các mạch, chứng ta có thể tìm kiếm các mạch ở trong gan, 


buộc chúng nó lại trước, rồi cất gan" 23. 


Phán đoán giả định còn gọi là phán đoán kéo theo, bao gồm 
một số phán đoán đơn được nối với nhau theo kết cấu "nết..., 
thì...". Ví dụ, "Nếu tiêm nôvôcain vào nội bì, ta có thể giảm cơn 
đau" 24, 


2. Thao tác logic để đưa ra một giả thuyết 


Để đưa ra được một giả thuyết, người nghiên cứu cần phải 
quan sái, phải phát hiện được vấn để. Đặt giả thuyết chính là đi ầm 
câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra. Xét về bản chất logic, quá trình 
liên kết, chấp nối các sự kiện, các số liệu thu thập được từ trong 
quan sát, thực nghiệm để đưa ra một giả thuyết chính là quá trình 
suy luận. 

1) Suy luận diễn dịch 

Từ kết quả quan sát quy luật tử vong của những con vật bị 
nhiễm khuẩn và không bị nhiễm khuẩn trong trại thí nghiệm (tiền 


đề), Louis Pasteur đã đưa ra giả thuyết về tính miễn dịch của những 
con vật bị nhiễm khuẩn yếu: 


_ ®© — Mọi con vật bị nhiễm khuẩn yếu đều được miễn dịch đối với 
thứ bệnh do chính loại khuẩn đó gây ra (kết quả nghiên cứu đã 
được xác nhận). 

øe _ Khi cho nhiễm khuẩn yếu, con vật sẽ có khả năng miễn dịch 
đối với căn bệnh do loại khuẩn đó gây ra (giả thuyết) 





?3 Tờn Thất Tùng: Đường vào khoa học của tôi, Nxb. Thanh niên, 
Hà Nội, 1988, tr. 31. : 


24 Tôn Thất Tùng: Đã dẫn, xem (23), tr. 57. 
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2) Suy luận quy nạp 


Trong các khoa học hậu nghiệm nói chung và khoa học thực 
nghiệm nói riêng, kế cả trong khoa học tự nhiên và khoa học xã 
hội, quy nạp là hình thức suy luận được sử dụng phổ biến để xây 
đựng và kiểm chứng giả thuyết. Có hai loại suy luận quy TẠP: quy 
nạp hoàn toàn và quy nạp không hoàn toàn. 


Ví dụ, Pierre và Marie Curie đã thực hiện bằng một phép quy 
nạp hoàn toàn trong quá trình phát hiện chất phóng xạ vào năm 
1898. Khi Mane Curie phát hiện một loại "tia lạ” trong thí nghiêm, 
bà đặt giả thuyết rằng, có thể "tia lạ” được phát ra từ một nguyên tố 
nào đó đã được biết trong bảng tuần hoàn Mendeleev, Bà cùng 
chồng là Pierre Curie lần lượt làm thí nghiệm với tất cả các nguyên 
tố được biết đến trong Bảng tuần hoàn Mendeleev tại thời điểm đó. 
Kết quả không phát hiện được nguyên tố nào phát ra "tia lạ". Giả 
thuyết của họ bị bác bỏ. Họ đưa ra giả thuyết khác: tỉa lạ được phát 
Ta tỪ một nguyên tố chưa được biết trong bảng tuẩn hoàn 
Mendeleev. Thí nghiệm đã xác nhận giả thuyết của họ là đúng. Kết 
quả đó chính là sự phát hiện nguyên tố phóng xa radium. 

3) Loại suy 

Loại suy là hình thức suy luận phổ biến được sử dụng trong 
các nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, các khoa học nông nghiệp và 
y học, nhìn chưng là những nghiên cứu cần thí nghiệm trên các mô 
hình tương tự, chẳng hạn: 
® Nghiên cứu những đối tượng, công trình kỹ thuật có quy mô 

lớn hoặc môi trường nghiên cứu có nhiều nguy hiểm, độc hại. 
® Nghiên cứu y học, cần những thí nghiệm không thể thực hiện 

trên cơ thể con người mà phải dùng các con vật thay thế. 


*® Xây dựng các bảng câu hỏi sử dụng trong các hoạt động 
phỏng vấn, trắc nghiệm, điều tra, 
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sni:VI. KIỂM CHỨNG GIÁ THUYẾT 


_..1, Khái niệm về kiểm chứng giả thuyết 
Nội dung bản chất của việc kiểm chứng giả thuyết chính là 
Chứng mình hoặc bác bỏ giả thuyết. 


Chứng mình là một hình thức suy luận, trong đó người nghiên 
cứu dựa vào những phán đoán mà tính chân xác đã được công nhận 
(luận cứ) để khẳng định tính chân xác của một phán đoán đang cần 
phải chứng minh (luận đề). 


Bác bỏ là một hình thức chứng minh nhằm khẳng định tính 
phi chân xác của một phán đoán. 

2. Phương pháp chứng minh giả thuyết 

1) Nguyên tắc chứng mình 


Một phép chứng mình chỉ được xác nhận khi tôn trọng các quy 
tắc sau: 


Thứ nhát, luận đề phải rõ ràng và nhất quán: 
® . Luận đề rõ ràng là luận để chỉ được hiểu một nghĩa. 
® - Luận đề nhất quán là luận để được giữ vững trong suốt quá 
trình suy luận. 
Thứ hai, luận cứ phải chân xác và có liên hệ trực tiếp với 
luận đề: 
» _ Luận cứ giống như thước đo. Thước đo sai đẫn đến kết quả sai. 
s .. Luận cứ phải có liên hệ trực tiếp với luận đề. 
Thứ ba, luận chứng không được ví phạm các nguyên tắc 3y 
thuận: 
® Không được chứng minh vòng quanh: chứng minh tính chân 
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Xắc của luận cứ bởi tính chân Xác của luận để, rồi lại chứ 


Xấc của giả thuyết được rút 1a một cách trực tiếp từ tính chân xác 
của tất cả các luận cứ: /¿»„; ø¿ đúng VÀ luận cứ đứng VÀ tuân 
Chứng đúng, nghĩa là thực hiện một pháp hội logic. Chứng minh 
trực tiếp là loại chứng minh thường Eặp nhất trong khoa học. 


Ví dụ, để chứng minh giả thuyết “Không thể loại bỏ cây bạch 
đần ra khỏi cơ cấu Cây trồng rừng", Thái Văn Trừng 25 đã chứng 


® . Kết quả nghiên cứu tại Nga chọ thấy, chỉ trong 15 năm bạch 
đần có sức tăng chiều cao gấp Š lần so với Cây đẻ và 10 lần so 


25 m3/ha-năm, trong khi cây mỡ COn số này chỉ đạt 15-20, bỏ 


đề chỉ 10-15; 


*' Thái Vận Trừng: Chứng quanh vấn đề cây bạch đàn, "Tạp chí 
Lâm nghiệp”,Số 7/ 1980, tr.6. 
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Chứng mình gián tiếp 
. Chứng minh gián tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân 
xác của luận đề được chứng minh bằng tính phi chân xác của phản 
luận để. Chứng minh gián tiếp được sử dụng khi không có, hoặc 
không đủ luận cứ, hoặc thậm chí không cần biết có luận cứ bay 
không. Chứng mình gián tiếp được chia thành hai loạt: chứng minh 
phản chứng và chứng minh phân liệt. 


Chứng mình phản chứng 


Chứng minh phản chứng là phép chứng minh, trong đó, tính 
chân xác của giả thuyết được chứng minh bằng tính phi chân xác 
của phản luận đẻ, tức là một giả thuyết đặt ngược lại với giả thuyết 
ban đầu. 


Có thể lấy ví dụ, cho đến nay, trong khi chưa thể tìm được 
luận cứ để chứng minh giả thuyết "Có thể có sự sống trong vũ trụ", 
người ta đã chứng minh bằng một phản luận đề: "Sẽ là vô lý nếu 
khẳng định rằng trong vũ trụ bao la này, chỉ Trái đất là nơi duy 
nhất có sự sống" 

Chứng ninh phản liệt 

Chứng minh phân liệt là một phép chứng minh gián tiếp dựa 
trên cơ sở loại bỏ một số luận cứ này để khẳng định nhữ luận cứ 
khác. Phép chứng minh phân liệt, do vậy, còn được gọi là chứng 
minh bằng phương pháp loại trừ. 


Trong khoa học xã hội, chứng mính phân liệt là một cách 
chứng minh có nhiều sức thuyết phục. Ví dụ, để chứng minh giả 
thuyết “Muốn tăng hiệu quả sản xuất và hiệu quả sử dụng vốn, cần 
ưu tiên phát triển công nghệ”, người ta có thể sử dụng phép chứng 
minh phân liệt bằng một chuỗi lập luận sau: 
® Ta thường quan niệm kinh tế phát triển nhờ sự giàu có về tài 

nguyên, nhưng nhiều nước phát triển cao ngày nay lại rất 

nghèo về tài nguyên, trong khi đó, nhiều nước giàu tài nguyên 
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lại là những nước nghèo, thậm chí rất nghèo. 
Tại những nước Công nghiệp phát triển, chỉ 30. 
GNP phụ thuộc vào vốn: và tài nguyên; còn lại 
phụ thuộc vào Yếu tố tiến bộ công nghệ. 


50% mức tạ 
khoảng 50-7( 


3. Phương pháp bác bỏ giả thuyết 
Bác bỏ là hình thức chứng minh nhằm chỉ rõ tính phi chân x: 





pháp tuyến logic. 
BÀI TẬP 
Phân tích đê tài 
1. Cho biết một tên đẻ tài Anh/Chị dự kiến nghiên cứu 
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š 4. Trình bày một vài luận cứ dự định sử dụng để chứng mình giả 
Ƒ-.- thuyết khơa học 


Luận cứ 1: 
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Chương V 


CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 


!. KHÁI NIỆM 


® .. Giúp người nghiên cứu có thể mượn ý kiến của đồng nghiệp đi 
trước để chứng minh những giả thuyết của mình. 

® . Tiết kiệm thời gian và chị phí cho việc tổ chức nghiên cứu lại 
từ đầu các cợ SỞ lý luận vẻ SỰ Vật, 


Luận cứ lý thuyết có hai nguồn: phần kế thừa của đồng nghiệp 


mình phải thực hiện những nghiên cứu lý thuyết mới để chứng 
mình giả thuyết của mình. 


Để làm rõ nội dung của “cơ sớ [ý luận”, cần làm rõ trước hết 


khái niệm /Ở§ thuyết khoa học, Trong các từ điển, lý thuyết được 
định nghĩa theo nhiều cách hiểu khác nhau: 
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Ƒ  Mwrtr Từ điển Oxford Wordfinder?°có hai định nghĩa vẻ lý thuyết: 
_ wÄhấc (1) hệ thống các ý tưởng giải thích sự vật; (2) học thuyết 
®' (đoctrine). 
` Từ điển Larousse.?? định nghĩa là: Tập hợp các định lý và định 
“+ ˆ luật được sắp xếp một cách hệ thống, được kiểm chứng bàng 
thực nghiệm. 
s Đại từ điển Anh - Hán của Trịnh Dị Lý, thuật ngữ h£ory được 
chuyến ngữ thành /ý luận, học lý, luận thuyết, học thuyết.?® 
* .. Từ điển triết học của Liên xô do Rozental chủ biên, những lần 
xuất bản đầu tiên vào 1939, 1941 ?? không có thuật ngữ /ý 
thuyết. Những lần xuất bản sau này thì có, ví dụ lần xuất bản 
1975, nhưng trong bản tiếng Việt thì £eøz¿/¿ được chuyển ngữ 
thành ¿ý fuáận.?9 
Căn cứ thực tế nghiên cứu ở nước ta, có thể hiểu khái niệm íý 
thuyết như £heorv trong tiếng Anh hiện đại và có ý nghĩa nằm giữa 
hai khái niệm /ý luận và học thuyế? trong tiếng Hán hiện đại. 
Với những cách tiếp cận trên đây, có thể quan niệm (ý £h#yóf 
là một hệ thống trì thức khoa học, cung cấp một quan niệm hoàn 


?® Sara Tullech (Edie4): Wordfinder, Oxford University Press, 
Oxford, New York, Toronto, 1994. 


2?1,e Petit Larousse 1llustré !993, Nxb Larousse, Paris, 1992. 


28 Trịnh Dị Lý: Anh - Hoa Đại từ điển, Hiện đại Xuất bản xã, Bắc 
Kính, 194. 


?? Rozental M.M. (podredaktsijel): Kraikj Filosolski siovar, Nxb 
Krasnưi Prolctarij. Moskva, 1941 (En lần thứ 3.) 
30 Rozental M.M. (chủ biên): Từ điển Triết học, Nxb Chính trị, 


Moskva, 1975 (Bản dịch tiếng Việt của Nhà Xuất bản Tiến bộ Moskva, 
1986) 
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Chỉnh về bẩn chất sự Vật và mối liên hệ cơ bản Giữa sự vật với th 


#iớt hiện thực. Lý thuyết bao BÔm một tập hợp các &b¿ ;iêm, phạn 
trừ Và gy luật về 3V vật mà lý thuyết phản ánh, 


lI. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CÚA 
ĐỀ TÀI 


Xây dựng cơ sở lý luận (tức khung lý thuyết) của đề tài thực 
chất là váy dưng khái niệm và xử tÝ các khái niệm, vác định các 
phạm trù, phát hiện các q1 luật về bân chất Sự vẬt mà đề tài quan 
tâm. 


1. Xây dựng khái niệm 


thông tin, là cơ sở để nhận dạng bản chất một sự vật. Kết quả 
nghiên cứu hoàn toàn có thể sai lệch nếu không được tiến hành trên 


Xây dựng khái niệm là Công việc đầu tiên của bất cứ nghiên 
cứu nào. Từ khái niệm người nghiên cứu sẽ tìm được phạm trù. Từ 
khái niệm và phạm trù sẽ xác định được quy luật vận động của Sự 
Vật. 


Khái niệm là một phạm trù của logic học hình thức, đã được 
trình bày ván tắt trong Chương II. Khi khởi đầu công việc xây đựng 


đến khái niệm: lựa chọn. khái niệm; chuẩn xác hoá khái niệm; 
thống nhất hoá các khái niệm nếu một khái miệm có nhiều cách 
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trong các từ điển giải thích, từ điển bách khoa hoặc sách giáo khoa. 
ffuy nhiên, người nghiên cứu cần luôn xác định rằng, những khái 
tiệm được định nghĩa trong từ điển không phải lúc nào cũng thoá 
mãn như cầu nghiên cứu. Trong phần lớn trường hợp, người nghiên 

_ cứu cần tr mình 1œ chọn hoặc đặt thuật ngữ để làm rõ các khái 
niệm. 





2. Xử lý các khái niệm 


Trong bất cứ nghiên cứu nào, người nghiên cứu cũng phải xử 
lý khái niệm. Nội dung xử lí bao gồm mở rộng, thu hẹp và phân 
chia khái niệm. 


1) Mở rộng khái niệm 


Mỡ rộng khái niệm là chuyển từ khái niệm có ngoại điên hẹp 
sang một khái mệm có ngoại điên rộng hơn bằng cách loại bớt 
những thuộc tính phổ biến trong nội hàm của khái niệm xuất phát. 
Ví dụ, một người nước ngoài không hiểu "cái đấu" nghĩa là gì, anh 
ta hỏi một bạn Việt Nam, và được giải thích: 


se - "Đấu là một dụng cụ dong gạo của nông dân Việt Nam thời 
cổ". Đây là khái niệm xuất phát. Người nước ngoài vẫn không 
hiểu, lại hỏi tiếp. Người đối thoại cố gắng "giảm bớt nội hàm" 
để lời giải thích: 

* "Đấu là một dụng cụ đo thể tích gạo thời cổ", Đây là khái 
niệm được mở rộng, nhưng người nước ngoài vẫn không hiểu. 
Người đối thoại tiếp tục giảm nội hàm: 

® - "Đấu là một dụng cụ đo lường". Đến đây người nước ngoài 
hoàn Toàn hiểu, là vì người đối thoại đã lược bớt nội hàm của 
khái niệm “đấu”, tìm đến khái niệm chung nhất, là "dụng cụ 
đo lường”. Ta nói, khái niệm xuất phát "đấu" đã được mở rộng 
đến tốt đa là "dụng cụ đo lường”. 
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Như vậy mở rộng khái niệm chính là đi tìm một khái niệm bao 
quát hơn, chung hơn, chứa đựng khái niệm xuất phát. Khái niệm 
bao quá: đến tối đa được gọi là "Phạm trù". Nhờ biết phạm trù chứa 
đựng khái niệm mà người nghiên cứu lựa chọn được cơ sở lý luận 
của nghiên cứu. Ví dụ, khi biết "đấu" thuộc phạm trù "dụng cụ đo 
lường”, thì người nghiên cứu về "đấu" sẽ tìm đến vật lý học để hiểu 
được những lý luận về đo lường, vì đo lường là một phạm trù của 
vật lý học, 

2) Thu hẹp khái niệm 

Mục đích thư hẹp khái niệm là để hiểu sâu sắc thêm khái 
niệm. Thu hẹp khái niệm là chuyển từ khái niệm có ngoại diên 
rộng sang một khái niệm có ngoại điền hẹp bằng cách đưa thêm 
thuộc tính mới vào nội hàm của khái mệm xuất phát. Ví đụ, có mội 
người hỏi "vôn kế” là gì, anh ta được nghe giải thích: 
®  “Vôn kế là một loại đông hở": “Đồng hồ” là khái niệm xuất 

phát. Anh ta vẫn không hiểu, bèn hỏi tiếp, lại được giải thích 

Sâu thêm: 

° “Vốn kế là một loại đồng hồ do điện”: “Đồng hồ đo điện" là 
khái niệm thu hẹp với nội hàm được mở rộng thêm thuộc tính 
"đo điện”. Anh ta vẫn không hiểu, lại được nghe giải thích 
thêm: 

s “Vôn kế là một loại đồng hồ do điện áp”: "Đông hồ đo điện 
áp” là khái niệm thu hẹp hơn nữa với nội hàm được mở rộng 
thêm thuộc tính “đo điện áp” 

Đồng hồ là khái mệm xuất phát, được thu hẹp tới đồng hồ đo 
điện (có thể là đo điện áp, cường độ, công suất, v,v..) và cuối cùng 
thu hẹp tới đồng hồ đo điện áp. Đến đây người đối thoại hiểu rõ 
được bản chất vôn kế là loại đồng hồ dùng đo điện áp. 


3) Phản loại khái niệm 
Phân loại là sự phân chia ngoại diên của khái niệm thành 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 73 





những nhóm khái niệm có nội hàm hẹp hơn. Kết quả phân loại một 
_sự vật cho biết những nhóm sự vật được đặc trưng bởi một thuộc 
tính chung nào đó, từ đó cho biết cấu trúc của sự vật. Ví dụ, khái 
niệm khoa học được phân loại thành những nhóm các bộ môn khoa 
học với những đặc trưng khác nhau về nội hàm. Chẳng hạn, khoa 
học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học xã hội và 
nhân văn; v.v..; Khái niệm &hoa học tự nhiên lại có thể được phân 
loại thành những nhóm hẹp hơn. Chẳng hạn: vật lý học, hoá học, 
sinh học, v.V... 

4) Phân đói khái niệm 

Phân đôi là sự phân chia ngoại diên của khái niệm thành 
những khái niệm đối lập nhau về nội hầm. Thao tác phân đôi được 
sử đụng khi người nghiên cứu có nhu cầu lựa chọn một trong hai 
khái niệm đổi lập nhau về nội hàm. Ví dụ, khái niệm giới tính phân 
đôi thành giới nam và giới nữ. 

Phân đôi là một thao tác logic có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong nghiên cứu khoa học. Phân đôi sai sẽ dẫn tới lựa chọn sai. Ví 
đụ, có thời kỳ, khái nệm hệ thống kinh tế được phân đôi thành hai 
khái niệm đối lập nhau, là hệ rhống kim: tế kế hoạch hoá và hệ 
thống kinh tế thị trường. do đó đi đến những kết luận xem thị 
trường là sự phủ định kế hoạch. 


3. Xác dịnh các phạm trù 


Pham trà được xác định nhờ thao tác logic mở rộng khái nệm 
đến tối đa. Ví dụ vẻ mở rộng khái niệm để tìm đến phạm trù đã 
được trình bày trong phần mở rộng khái niệm. Có thể xét thêm một 
ví dụ để làm rõ thêm ý nghĩa của việc xác định phạm trù. Chẳng 
hạn, giải quyết mâu thuẫn trong một khu chung cư. 

Đầu tiên là đưa mâu thuẫn ra để tổ dân phố bàn bạc, làm công 
tác tư tưởng cho mỗi gìa đình. Mỗi gia đình có thể có ý thức hơm, 
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g!ảm bớt phần nào mâu thun, Nhưng sau đó mọi cuộc đụng độ vẫn 
lại tiếp diễn. Chu trình cứ thế lập lại, không bao giờ chấm dứt. Sau 
đó phải tìm cách khác: phân tích “mâu thuẫn là gì?”. Bằng cách mở 
rộng khái niệm, xác định tối đa ngoại diên của khái niệm mâu 
thuẫn, nào là “cãi nhau”, “đánh nhau”, v.v.. Cuối cùng phát hiện 
được chúng nằm chưng trong phạm trù “xung đột xã hội”, là một 
phạm trù của xã hội học. Kết luận này rất có giá trị, vì nó B1Úp vận 
dụng cơ sở lý thuyết về xã hội học, ở đây là xã hội học nhà ở, để 
xây dựng các khu chung cư. 


4. Khái quát hoá các quy luật 


Quy luật là mối biên hệ bên trong, cơ bản của SỰ Vật, chi phối 
sự phát triển tất yếu của sự vật. Quy luật cho biết mối lên hệ tất 
yếu và ổn định, lặp lại, chứ không phải những liên hệ ngẫu nhiên. 
Có ba loại quy luật: 
® . Quy luật phổ biến, là quy luật tất yếu cho mọi sự vật; 
® - Quy luật xác suất, là quy luật được nghiệm đúng cho một số 

Sự VẬT; 
® Quy luật đặc thù, là quy luật nghiệm đúng cho mỘt số sự vật 

riêng lẻ. l 

Như vậy, thao tác phát hiện quy luật chính là đi tìm mới liên 
hệ tất yếu bên trong sự vật, hoặc giữa các Sự Vật với nhau. 


lII: XÁC ĐỊNH KHUNG LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 


1. Khái niệm khung lý thuyết 


Khung lý thuyết là hệ thống các yếu tố của luận cứ lý thuyết 
được sắp xếp trong mối liên hệ biện chứng, cung cấp cho người 
nghiên cứu một bức tranh toàn cảnh về luận cứ lý thuyết. 


Với một khung lý thuyết hoàn chỉnh, người nghiên cứu có 
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ược cơ sở đầu tiên (về mặt lý thuyết) để chứng minh giả thuyết 
4tức luận đề) đã đặt ra, đồng thời cũng nhận đạng được những nội 
dung mà tự người nghiên cứu cân xử lý tiếp, bổ sung cho hệ thống 
trị thức khoa học thuộc đối tượng nghiên cứu. 


2. Bộ phận cấu thành khung lý thuyết 


Khung lý thuyết bao gồm các khái niệm, phạm trù và các quy 
luật có liên quan đến việc chứng minh giả thuyết khoa học. Có thể 
lấy ví dụ về khung lý thuyết của đề tài luận văn cử nhân xã hội học 
(Khoá 1994-1998) của Phạm Minh Đức “Di động xã hội trong 
cộng đồng khoa học Việt Nam", Khung lý thuyết được trình bày 
dưới dạng một sơ đồ khối, gồm các khái niệm và các phạm trù. Tuy 
nhiên cố thể phân tích, nhận dạng được cái lõi cơ bản, xuyên suốt 
toàn bộ khung lý thuyết là “Kinh tế thị trường -> Thay đổi về giá 
trị —> Di động xã hội trong cộng đồng khoa học và công nghệ —> 
Định hướng khoa học của cá nhân”. 


3. Phương pháp xác định khung lý thuyết 





Cuối cùng, bản chất của việc xây dựng cơ sở lý luận chính 

nhằm vào một số nội dung sau đây: 

se . Xây dựng các khái niệm công cụ. 

® Xác định các phạm trù chứa đựng các khái niệm đã được xây 
dựng. 

® Tìm kiếm các bộ môn khoa học chứa đựng các phạm trù được 
xem xét. 

® .. Xác lập mối liên hệ tất yếu, tức quy luật về bản chất sự vật. 

Để nhận dạng được các yếu tố và xác lập được các mối liên 
hệ này, một cách làm có thể là rất đơn giản như sau: phát hiện các 
từ khoá của tên đề tài, của đối tượng nghiên cứu và mục tiêu nghiên 
cứu; từ đây nhận dạng các khái niệm; từ khái niệm nhận dạng các 
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phạm trù; từ phạm trù tìm đến các bộ môn khoa học, ở đó có thể 
nhận biết được các quy luật đã được các đồng nghiệp đi trước 
nghiên cứu. 

BÀI TẬP 

Câu 1: Cho biết tên để tài nghiên cứu của Anh/Chị: 


Câu 2: Vẽ cây mục tiêu và khung lý thuyết của đề tài. 
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Chương Vĩ 


PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 


I. KHÁI NIỆM 


Nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập và chế biến thông 
tìn. Mục đích thu thập thông tin là nhằm tìm kiếm luận cứ để chứng 
minh giả thuyết. 


1. Phân loại thông tin nghiên cứu 
Người nghiên cứu cần những loại thông lin sau: 


e - Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung và đối tượng nghiên 
cứu. 

e - Tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp đi 
trước. 

s _ Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm do bản thân người nghiên 
cứu thu thập. 

Những loại thông tin trên đây có thể được thu thập qua tác 
phẩm khoa học, sách giáo khoa, tạp chí chuyên ngành, báo chí và 
các phương tiện truyền thông, hiện vật, phỏng vấn chuyên gia trong 
và ngoài ngành, sách công cụ, như bách khoa toàn thư, tự điển, 
sách tra cứu chuyên khảo, v.v.. 
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Trong các loại tài liệu được sử dựng với tư cách là nguồn cung 
cấp thông tin, người ta lại chia thành các tài liệu cấp I và tài liệu 
cấp ïI. Tài liệu cấp T là tài liệu phản ánh trực tiếp kết quả hoạt động 
khoa học, kỹ thuật, kinh tế và sáng tạo khác, còn tài liệu cấp H là 
tài liệu phản ánh Kết quả xử lý, phân tích, tổng hợp từ các tài liệu 
cấp I. Trong nghiên cứu khoa học, tài liệu cấp T được ưu tiên sử 
dụng. Nếu gặp tài liệu cấp ÏI, thì người nghiên cứu cần tra cứu để 
tìm tài liệu cấp I, bởi vì tài liệu cấp II thường được tầnh bày theo 
nhận thức của người xử lý, rất có thể không phản ánh một cách 
chân xác nội đung của tài liệu cấp I. 


2. Các phương pháp thu thập thông tin 
Có ba nhóm phương pháp chủ yếu để thu thập thông tin: 

® Nghiên cứu tài liệu hoặc phóng vấn để &é zhừu những thành 
tựu mà các đồng nghiệp đã đạt được trong nghiên cứu. 

® _ Tiến hành gươn sứ trên đối tượng khảo sát ngay tại nơi diễn ra 
những quá trình mà người nghiên cứu quan tâm. 

» Tiến hành các hoạt động /#c nghiệm trực tiếp trên đối tượng 
khảo sát hoặc trên mô hình tương tự các quá trình diễn ra trên 
đối tượng nghiên cứu. 


lI. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THU THẬP THÔNG TIN 


Khái niệm tiếp cận được dùng với ý nghĩa như hiện nay có 
thể đã bắt đầu từ khi xuất hiện khái niệm (iØ? cận hệ thống trong 
khoa học về phân tích hệ thống. Tiếp cận /è Sự lựa chọn chỗ dứng 
để quan sát đổi tượng nghiên cứa, là cách thức xử sự, xem xét đối 
tượng nghiên cứu. Sau đây là một số phương pháp tiếp cận thông 
dụng: 
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1. Tiếp cận hệ thống 

Khái niệm tiếp cận hệ thống là một cách nói tắt khái niệm ¿ếp 
cận phân tích hệ thống có cấu trúc trong khoa học về Phân tích hệ 
thống. ?! Để có thể vận dụng có hiệu quả phương pháp tiếp cận hệ 
thống có cấu trúc, người nghiên cứu cần có một hình dung nhất 
định về khái niệm hệ thống. 

Hệ thống có thể được hiểu là một tập hợp các phần tử có quan 
hệ tương tác để thực hiện một mục †iêu xác định. Như vậy, khi nới 
đến hệ thống là phải nói đến phần tử, tương tác và mục tiêu. 

Một hệ thống được đặc trưng bởi những đặc điểm sau: ?? 


e - Hệ thống luôn có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng 
cấp. Mỗi phân hệ đặc trưng bởi một mục tiêu bộ phận. Các 
mục tiêu bộ phận luôn mang tính độc lập tương đối, nhưng 
tương tác để thực hiện mục tiêu tổng thể, Đặc điểm này có thể 
biểu điễn dưới dạng một sơ đồ hình “cây” (Hình 8). 

se __ Hệ thống luôn được đặc trưng bởi tính “trồi”, là một thuộc tính 
không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ 
thống. Ví dụ, máy bay là một hệ thống kỹ thuật, trong đó 
không một bộ phận nào có thể bay được, nhưng sự tương tác 
giữa chúng đã làm hệ thống này bay được. 

s® - Hành vi của hệ thống mang bản chất đa phương án. Không 
bao giờ một hệ thống chỉ vận động theo một phương ấn duy 
nhất. Trong mọi tình huống đa phương án, bao giờ cũng có thể 
chọn ra được một phương án tối ưu. 


?! Bắc Hà Group: Phán tích và thiết kế hệ thống tin học hệ thống 
Quản lý-Kinh doanh-Nghiệp vụ, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội, 1995, 
tr. 1§1. 

32Rogov E.I: $sterua Analiz, lzd. “Nauka"” Kazakskoi SSR, Alma- 
Ata, 1976, tr.5. 
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Hình 8: Sơ đồ hình cây Hình 9: Sơ đồ điều khiển học 
của hệ thống 


e - Động thái của hệ thống luôn mang tính đa mục tiêu. Một số 
mục tiêu có thể xung đột. Khi đó phải lựa chọn một chiến lược 
thoả hiệp. Chẳng hạn trong hệ thống sản xuất luôn tồn tại 4 
mục tiêu nhiều, nhanh, rốt, rẻ. Hoàn toàn có thể có sự xung 
đột giữa mục tiêu thiểu và nhanh, giữa tốt và rẻ. 


« . Mọi hệ thống, bất kể là hệ thống kỹ thuật, sinh học hay xã hội 
đều thống nhất bởi tính điều khiển được và được biểu điễn 
dưới đạng một sơ đồ điều khiển học (Hình 9). 


Nhận thức trên đây về hệ thống giúp cho người nghiên cứu 
nhãn quan hệ thống.để xem xét và phân tích cấc sự vật 


2. Tiếp cận định tính và định lượng 


. _ Thông tin thu thập luôn phải tồn tại dưới đạng đ[mứ: rính hoặc 
định lượng. Đối tượng khảo sát luôn được xem xét cả khía cạnh 
định tính và định lượng. Hoàn toàn có khả năng là không thể tìm 
được các thông tin định lượng, vì một lý đo nào đó. Trong trường 
hợp đó, phải chấp nhận thông tin định tính là duy nhất. Tiếp cận 
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định tính và định lượng, dù bát đâu từ đâu trước, cuối cùng cũng 
phải đi đến mục tiêu cuối cùng, là nhận thức bản chất định tính của 
sự vật. 


3. Tiếp cận lịch sử và logic 


Tiếp cận lịch sử là xem xét sự vật qua những sự kiện xuất hiện 
trong quá khứ. Mỗi sự kiện riêng biệt trong quá khứ là ngẫu nhiên, 
nhưng chuỗi sự kiện trong quá khứ thì luôn bị điểu khiển bởi một 
quy luật tất yếu. Với một phương pháp khách quan thu thập thông 
tin về các chuỗi sự kiện trong quá khứ, người nghiên cứu sẽ nhận 
biết được logic tất yếu của quá trình phát triển. 


Tiếp cận lịch sử đòi hỏi thu thập thông tin về các sự kiện 
(định tính và định lượng). Sắp xếp các sự kiện theo một trật tự nhất 
định, chẳng hạn, điễn biến của từng sự kiện; quan hệ nhân - quả 
giữa các sự kiện, v.v... nhờ đó mà làm bộc lộ logic tất yếu trong 
tiến trình phát triển của sự vật. 

4. Tiếp cận cá biệt và so sánh 

Tiếp cận cá biệt cho phép quan sát sự vật một cách cô lập 
với các sự vật khác. Tiếp cận so sánh cho phép quan sát sự vật trong 
tương quan. Bất kể trong nghiên cứu tự nhiên hay xã hội, người 
nghiên cứu luôn có xu hướng chọn các sự vật đối chứng. Cặp 
phương pháp tiếp cận cá biệt và so sánh cuối cùng phải dẫn đến kết 
quả về sự nhận thức cái cá biệt. 


5. Tiếp cận phân tích và tổng hợp 


Phân tích một sự vật là sự phân chia sự vật thành những bộ 
phận có bản chất khác biệt nhau. Còn tổng hợp là tìm mối Hén hệ 
tất yếu giữa các bộ phận đã được phân tích. Từ đây xác lập cái nÈìn 
khái quát đối với sự vật. 


82 VŨ CAO ĐÀM 

————————_— CC CỔ CC UAM 

Người nghiên cứu có thể thu thập thông tin từ tiếp cận phâi 

tích trước, song cũng có thể thu thập thông tin từ tiếp cận tổng hợt 

trước. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải xác lập một đánh giá tổng hợi 
đối với sự vật được xem xét. 


II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 


Mục đích của nghiên cứu tài liệu là nhằm tìm hiểu lịch sỉ 
nghiên cứu, kế thừa thành tựu mà đồng nghiệp đi trước đã làm. D‹ 
vậy, không phải mất thời gian lặp lại những công việc mà các đồng 
nghiệp đã thực hiện. 


1. Nội dung cần thu thập trong quá trình nghiên cứu 
tài liệu 

Nghiên cứu tài liệu là để thu thập được những thông tin sau: 
® .. Cơ sở lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu. 
® Thành tựu lý thuyết đã đạt được liên quan đến chủ đề nghiên 


“ 


cứu. 

» Kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp đã công bố trên các ấn 
phẩm. 

» .. Chủ trương và chính sách liên quan nội đung nghiên cứu. 

s _ Số liệu thống kê. 


Trong công việc nghiên cứu tài liệu, người nghiên cứu thường 
phải làm một số công việc về phân tích tài liệu và tổng hợp tài liệu. 


2. Nguồn tài liệu 

Nguồn tài liệu cho nghiên cứu có thể rất đa đạng, có thể bao 
gồm một số thể loại như tạp chí và báo cáo khoa học trong ngành; 
tác phẩm khoa học trong ngành; sách giáo khoa; tạp chí và báo cáo 


khoa học ngoài ngành; tài liệu lưu trữ; số liệu thống kê; thông tin 
đại chúng. 
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3. Phân tích tài liệu 


3i”'Phân tích tài liệu chính là nhằm phát hiện và khai thác các 
khia cạnh khác nhau của tài liệu để phục vụ cho nghiên cứu. 


__ 1) Phân tích nguồn 


.._ Tài liệu có thể thu thập được từ rất nhiều nguồn. Mỗi nguồn có ' 
một giá trị riêng biệt: 


Tạp chí và báo cáo khoa học trong ngành có vai trò quan 
trợng nhất trong quá trình tìm kiếm luận cứ cho nghiên cứu, bởi vì 
nố thuộc chính lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và mang tính 
thời sự cao về chuyên môn. 


Tác phẩm khoa học là loại công trình đủ hoàn thiện về lý 
thuyết, có giá trị cao về các luận cứ lý thuyết, nhưng không hoàn 
toàn mang tính thời sự. 


Tạp chí và báo cáo khoa học ngoài ngành cung cấp thông 
tin nhiều mặt, có ích cho việc phát triển chiều rộng của nghiên cứu, 
gợi ý khách quan về hướng nghiên cứu, thoát khỏi đường mòn của 
những nghiên cứu trong ngành. 


Tài liệu lưu trữ có thể bao gồm các văn kiện chính thức của 
các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các hỒ sơ 
thuộc loại thông tin không công bố trên báo chí. 


Thông tin dại chúng gồm các báo chí, bản tin của các cơ 
quan thông tấn, chương trình phát thanh, truyền hình, v.v... là một 
nguồn tài liệu quý, vì nó phản ánh nhu cầu bức xúc từ cuộc sống. 
Tuy nhiên, vì thông tin đại chúng thường không đòi hỏi chiều sâu 
nghiên cứu như chuyên khảo khoa học, cho nên thông tin đại chúng 
cần phải được xử lý sâu để có thể trở thành luận cứ khoa học. 
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2) Phản tích tác giả 


Mỗi loại tác giả có một cách nhìn riêng biệt trước đối tượng 
nghiên cứu. Đại thể có thể phân tích các tác giả theo một số đặc 
điểm sau: 


Tác giả trong ngành hay ngoài ngành. Tác giả trong ngành 
có am hiểu sâu sắc lĩnh vực nghiên cứu. Tác giả ngoài ngành có thể 
có cái nhìn độc đáo, khách quan, thậm chí có thể cung cấp những 
nội dung liên ngành, liên bộ môn. 


Tác giả trong cuộc hay ngoài cuộc. Tác giả trong cuộc được 
trực tiếp sống trong sự kiện. Họ có thể am hiểu tường tận những sự 
kiện liên quan lĩnh vực nghiên cứu. Cồn tác giả ngoài cuộc, cũng 
như tấc giả ngoài ngành, có thể có cấi nhìn khách quan, có thể cung 
cấp những gợi ý độc đáo. 


Tác giả trong nước hay ngoài nước. Tương tự như trường 
hợp tác giả trong cuộc và ngoài cuộc. Tác giả trong nước am hiểu 
thực tiễn trong đất nước mình, nhưng rất có thể không có đây đủ 
những thông tin nhiều mặt trong bối cảnh quốc tế. 


Tác giả đương thời hay hậu thế. Các tác giả sống cùng thời 
với sự kiện có thể là những nhân chứng. Tuy nhiên, họ chưa kịp có 
thời gian để thu thập hết các thông tin liên quan, hơn nữa, có thể bị 
những hạn chế lịch sử. Tác giả hậu thế được kế thừa cả một bể dày 
tích luỹ kình nghiệm và nghiên cứu của đồng nghiệp, do vậy, có 

- điều kiện phân tích sâu sắc hơn những sự kiện. 


3) Phản tích nội dung 


Phân tích nội dung được thực hiện theo cấu trúc logic. Phương 
pháp phân tích đã được trình bày trong phần “Phân tích chuyên 
khảo khoa học theo cấu trúc logic” thuộc Mục 4, Chương III. Sơ đồ 
phân tích được chỉ trên Hình 6. 
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Mẫu phân tích nội dung theo cấu trúc logic có thể tham khảo 
ví dụ trong Chương II. 


4. Tổng hợp tài liệu 

._ Tổng hợp tài liệu bao gồm những nội dung sau: 

e. Bổ túc tài liệu, sau khi phân tích phát hiện thiếu hoặc sai lệch. 

e - Lựa chọn tài liệu, chỉ chọn những thứ cần để đủ để xây' dựng 
luận cứ. 

e _ Sắp xếp tài liệu, theo /¡ch đại, tức theo tiến trình xuất hiện sự 
kiện để nhận dạng động thái; sắp xếp theo đồng đại, tức lấy 
trong cùng thời điểm quan sát để nhận đạng tương quan và sắp 
xếp theo quan hệ nhân - quả để nhận đạng tương tác. 

e  Lầm tái hiện quy luật. Đây là bước quan trọng nhất trong 
nghiên cứo tài liệu, chính là mục đích của tiếp cận lịch sử. 

e - Giải thích quy luật. Công việc này đòi hỏi sử dụng các thao tác 
logic để đưa ra những phán đoán vẻ bản chất các quy luật của 
sự vật-hoặc hiện tượng. 


5. Tóm tắt khoa học 


Tóm tắt khoa học là công việc thường xuyên của người nghiên 
cứu. Văn bản tóm tắt khoa học không phải là công trình dùng để 
công bố, mà chủ yếu là nhằm xử lý hằng ngày những thông tin đã 
thu thập. Có thể tóm tắt một bài báo, một cuốn sách hoặc một báo 
cáo khoa học; có thể tóm tắt heo một chủ đề có nhiều tác giả tham 
gia; tóm tắt theo một tác giả về nhiều chủ để nghiên cứu; tóm tắt 
nội dung trao đổi trong một hội nghị khoa học. 

Cơ cấu của một tóm tắt khoa học thường gồm các phần: giới 
thiệu chung (tên đề mục, tác giả hoặc hội nghị); tóm tắt các chủ đề, 
vấn đề, luận để, luận cứ, luận chứng; bình luận về cái mới, mặt 
mạnh, mặt yếu; để xuất (một cách rất sơ bộ) về những hướng 
nghiên cứu mới. 
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IV. PHƯƠNG PHÁP PHI THỰC NGHIỆM 


1. Khái niệm 


Phương pháp phi thực nghiệm (non-empirical method) là 
phương pháp thu thập thông tin dựa trên Sự quan sất những sự kiện 
đã hoặc đang tồn tại, trên cơ sở đó phát hiện quy luật của sự vật. 
Trong phương pháp phi thực nghiệm, người nghiên cứu chỉ quan sất 
những gì đã và đang tồn tại, không có bất cứ sự can thiệp nào gây 
biến đổi trạng thái của đối tượng nghiên cứu, 


2. Quan sát khách quan 


Quan sát là phương thức cơ bản để nhận thức các sự vật. Quan 
sất được sử dụng trong ba trường hợp: phát hiện vấn đề nghiên cứu; 
đặt giả thuyết; kiểm chứng giả thuyết. : 


Quan sát khách quan có ưu điểm căn bản là không gây bất cứ 
biến động nào lên đối tượng khảo sát, nhưng nhược điểm cơ bản 
của quan sát khách quan là sự chậm chạp và thụ động. 


Các phương pháp quan sát thông dụng được áp dụng trong 
nhiều bộ môn khoa học có thể hình dụng theo phân loại như sau: 


Theo mức độ chuẩn bị, quan sát được phân chia thành quan sát 
có chuẩn bị trước và quan sát không chuẩn bị (bất chợt bắt gặn). 


Theo quan hệ giữa người quan sát và người bị quan sát, quan 
sát được phân chia thành quan sát không tham dự (chỉ đóng vai 
người ghỉ chép) và quan sát có tham dự (khéo léo hoà nhập vào đối 
tượng kháo sát như một thành viên). 


Theo mạc đích nắm bắt bản chất đối lượng quan sát, quan sát 


được phân chia thành quan sát hình thái, quan sát công năng, quan 
sất hình thái-công năng. 
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Theo mục đích xứ lý thông tin, quan sắt được phân chia thành 
quan sất mô tả, quan sát phân tích. 


Theo tính liên tục của quan sới, quan sát được phân chia thành 
quan sát liên tục, quan sát định kỳ, quan sát chu kỳ, quan sát tự 
động theo chương trình. 


3. Phương pháp chuyên gia 


Điều tra qua đánh giá của các chuyên gia ban đầu là phương 
pháp của xã hội học, dần dần đã trở nên ruột phương pháp thư thập 
và xử lý thông tin trong hầu khắp các lĩnh vực nghiên cứu. Phương 
pháp chuyên gia được chia nhiều loại: 


1) Phỏng vấn 


Phỏng vấn là đưa ra những câu hỏi với người đối thoại để thu 
thập thông tin. Xét về thực chất, phỏng vấn là một phương pháp 
quan sát gián tiếp bằng cách "nhờ người khác quan sát hộ” 


Trước mỗi đối tượng được chọn để phỏng vấn, người nghiên 
cứu cần có những cách tiếp cận tâm lý khác nhau. Chẳng hạn: 
người có nhiều hiểu biết về điều tra thường sắn sàng cộng tác, dễ 
dàng tiếp nhận câu hỏi và cho những ý kiến trả lời chính xác; người 
ít hiểu biết về điều tra thường đưa những câu trả lời không thật 
chính xác; người nhút nhát thường không đám trả lời; người có quá 
khứ phức tạp thường dè đặt; người khôi hài thường cho những câu 
trả lời có độ tin cậy thấp; người ba hoa thường hay đưa vấn đề đi 
lung tung; người có bản lĩnh tự tin thái quá thường rất kín kẽ, biết 
dấu một cách nhất quán mọi suy nghĩ. 

Trong phỏng vấn người ta chia ra các loại, như phỏng vấn có 


chuẩn bị trước, phỏng vấn không chuẩn bị trước, trao đổi trực tiếp, 
trao đổi qua điện thoại. 
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2) Phương pháp hội đồng 


Nội dung phương pháp hội đồng là đưa ý kiến ra trước các 
nhóm chuyên gia khác nhau để nghe họ tranh luận, phân tích. 


Trong phương pháp hội đồng, người ta thường dùng phương 
pháp (ấn công não (brainstormming), là phương pháp do A. Osbom 
(Mỹ) khởi xướng. Phương pháp tấn công não gồm hai giai đoạn 
tách biệt nhau, giai đoạn phát ý tưởng và giai đoạn phân tích ý 
tưởng do hai nhóm chuyên gia thực hiện, một nhóm chuyên phát 
các ý tưởng, còn một nhóm chuyên phân tích. Người tổ chức tấn 
công não cần tạo bầu không khí tự do tư tưởng, thoải mái tỉnh thần, 
không ai được thể hiện khích lệ, tán thưởng, châm biếm hoặc chỉ 
trích; lắng nghe mọi ý kiến, kể cả những ý kiến lạc đề. 

Tổ chức lấy ý kiến trong các hội nghị bàn tròn, hội thảo, v.v..., 
đều là những dạng khác nhau của phương pháp hội đồng. 

3) Điều tra bằng bảng hỏi 

Điều tra bằng bảng hỏi vốn là phương pháp của xã hội học, 
nhưng đã được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Về mặt kỹ 
thuật của phương pháp điều tra bằng báng hỏi có ba loại công việc 
phải quan tâm: 

Thứ nhất: Chon mẫu 

Việc chọn mẫu phải đảm bảo vừa mang tính ngầu nhiên, vừa 
mang tính đại diện, tránh chọn mẫu theo định hướng chủ quan của 
người nghiên cứu. Có một số cách chọn mẫu sau). 





334Crisuna P. Parel et al: Sampling Design and Procedures, IDRC, 
Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Trí Hùng, Nxb.Đại học Kinh tế Tp. Hồ 
Chí Minh, 1991. 
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Lấy mẫu ngẫu nhiên (Random sampling), là quá trình chọn 
mẫu sao cho mỗi đơn vị lấy mẫu trong cấu trúc có một cơ hội hiện 
điện trong mẫu bằng nhau. Kỹ thuật lấy mẫu này đơn giản, để làm, 
nhưng sự biến thiên của đối tượng nghiên cứu rất rời rạc; những 
đơn vị lấy mẫu thuộc đối tượng nghiên cứu có thể trải trên 
một địa bàn rộng, do vậy, quá trình thu thập số liệu có thể gặp khó 
khăn. 


Lấy mẫu hệ thống (Systematic sampling). Một đổi tượng gồm 
nhiều đơn vị được đánh số thứ tự. Chọn một đơn vị ngẫu nhiên có 
số thứ tự bất kỳ. Lấy một số bất kỳ làm khoảng cách mẫu, cộng vào 
số thứ tự của mẫu đầu tiền. Ví dụ, yêu cầu người phát phiếu bất đầu 
đến từ số nhà 23, sau đó cứ đếm 3 nhà thì vào một nhà để gửi phiếu 
điều tra. 


Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Stratified random sampling). 
Đối tượng điều tra được cấu tạo bởi nhiều tập hợp không đồng nhất 
liên quan đến những thuộc tính cần nghiên cứu. Trong trường hợp 
này, đối tượng được chia thành nhiền lớp, mỗi lớp có những đặc 
trưng đồng nhất. Như vậy, từ mỗi lớp, người nghiên cứu có thể thực 
hiện theo kỹ thuật lấy mâu ngẫu nhiên. Cách lấy mẫu này cho phép 
phân tích số liệu khá toàn điện, nhưng có nhược điểm là phải biết 
trước những thông tin để phân tầng, phải tổ chức cấu trúc riêng biệt 
trong mỗi lớp. 


Lấy mẫu hệ thống phân tầng (Stratified systematic sampling), 
Đối tượng điều tra được cấu tạo bởi nhiều tập hợp không đồng nhất 
liên quan đến những thuộc tính cần nghiên cứu. Lấy mẫu được thực 
hiện trên cơ sở phân chia đối tượng thành nhiều lớp, mỗi lớp có 
những đặc trưng đồng nhất. Đối với mỗi lớp, người nghiên cứu thực 
hiện theo kỹ thuật lấy mui hệ thống. Cách lấy mẫu này cho phép áp 
dụng trong trường hợp đối tượng có sự phân bố rời rạc, tập trung 
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trên những điểm nhỏ phân tán. Cách lấy mẫu này đòi hỏi chỉ phí 
tốn kém. 

Lấy mẫu từng cụm (Cluster sampling). Đối tượng điều tra được 
chia thành nhiều cụm tương tự như chia lớp trong kỹ thuật lấy mẫu 
phân tầng, chỉ có điều khác là mỗi cụm không chứa đựng những 
đơn vị đồng nhất, mà dị biệt. Việc lấy mẫu được thực hiện trong 
từng cụm theo cách lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc lẫy mẫu hệ thống. 
Trong cách lấy mâu này, điều tra viên không cần lập danh sách các 
đơn vị lấy mẫu, chỉ phí di chuyển giảm, nhưng quy trình tính toán 
phức tạp. 


Thứ hai: Thiết kế bảng câu hỏi 





Có hai nội dung được quan tâm trong khi thiết kế bảng câu 
hỏi: (1) Các loại câu hỏi; và (2) Trật tự logic của các câu hỏi. 


Nội dụng thứ nhất: Các loại câu hỏi. Các loại câu hỏi phải đảm 
bảo khai thác cao nhất ý kiến của cá nhân từng người được hỏi. Tốt 
nhất, phải đặt câu hỏi vào những công việc cụ thể liên quan đến cá 
nhân mỗi người, chẳng hạn: "Thu nhập của bạn” hoặc "Tỉ lệ phần 
trăm thu nhập dành cho bữa án trong gia đình?", Tránh đặt những 
câu hỏi ở tầm quá khái quát, chẳng hạn: "Chính sách sử dụng cán 
bộ khoa học hiện nay có hợp lý không?". Một số loạt cầu hỏi thông 
dụng trong các cuộc điều tra được trình bày trong Bảng 4, bao gồm: 


X¿ HH zn 


s .. Câu hỏi kèm phương án trả lời "có" và "không". 


® .. Câu hỏi kèm nhiều phương án trả lời để mở rộng khả năng lựa 
chọn. 


® Câu hỏi kèm phương án trả lời có trọng số để phân biệt mức 
độ quan trọng. 


© . Những cầu hỏi mở, để người điền phiếu trả lời theo ý mình. 
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Đẳng 4: Các loại câu hỏi. 





Anh/Chị đã từng tham gia 
nghiên cứu khoa học HCá F Không 
® Nếu câu trả lời là 
không, xin trả lời câu 2 
se Nếu câu trả lời là có, 
xin trả lời từ câu 3 
2. Nếu câu ưả lời là không,xin Không thuộc cơ quan khoa học 
cho biết lý do D Cơ quan không có đề tài 
L1 Không có cơ hội nghiên cứu 
D Không quan tâm 
3. Nếu câu trả lời là có, xincho D Làm theo để tài của cơ quan 
biết ÁAnh/Chị nghiên cứu L]Ký hợp đồng với một đối tác 
by học trong trường hợp L] Theo đẻ tài của thày/cô giáo 
|_ licg LÏ Tự làm theo sở thích 
4. Anh/Chị có đồng tình với ý | 
kiến cho rằng việc cấp phát c6 
tài chính cho khoa học còn 
nhiều bất hợp lý hay không? Cho 
5. Nếu có, thì khó khăn đó là gì. Xin cho biết mức độ bàng việc cho 
điểm vào các phương án trả lời, trong đó điểm cao nhất thể hiện 



























mức độ khó khăn nhất: 

5.1. Kinh phíkhông đủ L 2 34 5 
5.2. Cấp phát không kịp thời 1 2 3 4 s5 
3.3. Chế độ quyếttoánkhôngphùhợp l 2 3 4 5 








đặc điểm của hoạt động nghiên 

cứu khoa học 

6. Nếu có thể, xin Anh/Chị để xuất một số ý kiến về các biện pháp 
chính sách mà Anh/Chị cho là cần thiết nhất cho nghiên cứu khoa 
học; 
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T“_—_ —_———_—-—-- 


Ngoài ra, một bộ phận nhất thiết không thể thiếu, đó là phần 
phân tích cơ cấu xã hội. Phần này giúp người nghiên cứu phân tích 
ý kiến của các tầng lớp xã hội khác nhau. Bảng 5 là ví dụ về một 
mẫu để phát hiện cơ cấu xã hội. 


Bằng 5: Câu hỏi để phân tích cơ cấu xã hội. 












Họ và tên người tham gia cuộc điều tra: 

Năm sinh H Nam 

Địa chỉ giao dịch Điện thoại 

(Phần này có thể không công bố) 

Anh/Chị thuộc tầng lớp: 

D Thành phố Ö Quản đội D Công nhân 

HD Nông thôn H Viên chức nhà nước — LJ Nông dân 

H1 Miền núi D Trí thức ñ Lao động khác 

Anh/Chị có việc làm thêm trong khi đi học không? Nếu có xin cho 

biết: 

D Không làm gì D Gia công Ö Nghiên cứu 
khoa học 

D Gia sư D Bán hàng D Dịch vụ tư vấn 

ñ Nghệ sỹ h Tạp vụ H Nghề khác 




















Nội dung thứ hai: Phép suy luận được sử dụng trong quá trình 
tổ chức bộ câu hỏi. Điều này cần được quan tâm ngay từ khi thiết 
kế bảng câu hỏi. Có thể sử dụng phép suy luận diễn dịch, qui nạp 
hoặc loại suy để tổ chức bộ câu hỏi: 

e — Suy luận diễn dịch: khi cẩn công bố toàn bộ mục đích cuộc 
điều tra. 

e - Suy luận qui nạp: khi cần công bố từng phần maục đích cuộc 
điều tra. 


ø — Loại suy: khi cần giữ bí mát hoàn toàn mục đích cuộc điều tra. 
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Cách tổ chức câu hỏi vừa mang tính kĩ thuật, vừa mang tính 
nghệ thuật vận dụng các phép suy luận logic trong các cuộc điều 
tra. 

Thứ ba: Xử lý kết quả điều tra 


Kết quả điều tra được xử H dựa trên cơ sở thống kê toán. Có 
nhiều cách tiếp cận. Hoặc là mỗi người nghiên cứu tự học cách xử 
lí toán học, nếu cảm thấy tự mình hứng thú. Song cũng có thể tìm 
kiếm sự cộng tác của các đồng nghiệp về thống kê toán, hoặc 
những chuyên gia chuyên về các phương pháp xã hội học. 

Hiện nay chương trình xử lí thống kê trên máy đã được sử 
dụng một cách phổ biến. Đó là chương trình SPSS (Statistical 
Package for Social Suudies). Chương trình này sẽ giúp giảm nhẹ rất 
nhiều công việc xử lí các kết quả điều tra. 


V. PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM 


Trắc nghiệm là một phương pháp bán thực nghiệm được sử 
đụng để đánh giá chất lượng của đối tượng khảo sát với mội chương 
trình đòi hỏi đối tượng thực hiện, nhưng không gây biến đổi bất cứ 
một thông số nào trên đối tượng. 

Trắc nghiệm là phương pháp đo lường khách quan những phản 
ứng của sự vật được trắc nghiệm, biểu hiện tâm lý và mức độ nhận 
thức của một người hoặc một nhóm người được trắc nghiệm. Công 
cụ được sử dụng trong nghiên cứu bằng trấc nghiệm có thể là ngôn 
ngữ hoặc các công cụ phi ngôn ngữ. 


Nói trắc nghiệm là một phương pháp bán thực nghiệm là vì, sự 
vật không bị bất cứ tác động nào làm biến đổi trạng thái, mà chỉ có 
các tình huống của môi trường hoạt động của sự vật bị thay đổi. 
Qua trắc nghiệm, người nghiên cứu nhận biết được chất lượng của 
đối tượng khảo sát. Trắc nghiệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực 
nghiên cứu. Chẳng hạn, trong lĩnh vực công nghệ, người ta có thể 
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làm những trắc nghiệm như thử nghiệm đánh hỏng vật liệu; thử 
nghiệm độ bền cơ học của vật liệu; thử nghiệm các điều kiện làm 
việc: thời gian ngắn, cường độ lao động cao; tải trọng thường xuyên 
biến đổi; điều kiện vật lý bất ổn định, v.v.. 

Với những trắc nghiệm tâm lý, cần tác động trên con người, 
người ta có thể đặt những câu hỏi như: trắc nghiệm "có-không 
trác nghiệm với câu hỏi trả lời sẵn; trắc nghiệm với câu hỏi mở. 

Ví dụ, để nắm được khả năng nghiên cứu khoa học của sinh 
viên, thày giáo đã làm trắc nghiệm với một số câu hỏi đại thể như 
chỉ trong Bảng 6: 


Bảng 6: Câu hỏi trắc nghiệm. 












ông 







Anh/Chị đã từng tham gia nghiên cứu khoahọc. [1Có [Kh 


« — Nếu câu trả lời là "không", xin trả lời cầu 
SỐ 2; 





Nếu câu trả lời là “cớ”, xin trả lời cân số 3. 


«  Anh/Chị đã có hướng lựa chọn đề 
tài luận văn. 





ñCó D Không 


Nếu câu trả lời là “có, xin trả lời câu số 3. 

Xin cho biết để tài của Anh/Chị thuộc loại hình nào: 
D Nghiên cứu cơ bản thuần tuý LÍ Nghiên cứu cơ bản định hướng 
DNghiên cứu ứng dụng LH Triển khai 
DMôtả HGiäi thích D Dự báo L Sáng tạo 
Anh/Chị cho biết một định nghña về khoa học: 
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VI. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 


1. Khái niệm chung 


Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin được thực hiện 
bởi những quan sát trong điều kiện có gây biến đổi đối tượng khảo 
sát một cách chủ định. Phương pháp thực nghiệm được áp dụng phổ 
biến không chỉ trong nghiên cứu tự nhiên, kỹ thuật, y học, mà cả 
trong xã hội và các lĩnh vực nghiên cứu khác. 


Khi nói đến phương pháp thực nghiệm, cần phải nói đến 
những fham số bị khống chế bởi người nghiên cứu. Ví dụ, khi làm 
thực nghiệm về một phản ứng hoá học, người nghiên cứu cần 
khống chế các tham số như ¿hành piuẩn các chất tham gia phản ứng, 
điều kiện của phản ứng vẻ nhiệt độ, áp suất, v.v... Bằng việc thay 
đổi các tham số, người nghiên cứu có thể tạo ra nhiều cơ hội thu 
được những kết quả mong muốn, như: 
®  Tách riêng từng phần thuần nhất của đối tượng nghiên cứu để 

quan sát. 
® _ Biến đổi các điều kiện tồn tại của đối tượng nghiên cứu. 
® .. Rút ngắn được thời gian tiếp cận trong quan sát. 
® ._ Tiến hành những thực nghiệm lặp lại nhiều lần để kiểm tra lẫn 

nhau. 
s .. Không bị hạn chế về không gian và thời gian. 

Dù phương pháp thực nghiệm có những ưu điểm như vậy, 
nhưng nó không thể áp dụng trong hàng loạt trường hợp, chẳng 
hạn, nghiên cứu lịch sử, địa lý, địa chất, khí tượng, thiên văn. 
Những lĩnh vực nghiên cứu này chỉ có thể thực hiện bằng quan sát; 
còn nghiên cứu lịch sử, văn học, v.v.. lại chỉ có thể thực hiện bằng 
phương pháp nghiên cứu tài liệu. 
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2. Nơi tiến hành thực nghiệm 


Quá trình thực nghiệm có thể được tiến hành ở nhiều môi 
trường khác nhau tuỳ theo yêu cầu của nghiên cứu: 


1) Thực nghiệm (rong phòng thí nghiệm 


Đây là nơi người nghiên cứu được hoàn toàn chủ động tạo 
dựng mô hình thực nghiệm và khống chế các tham số. Tuy nhiên, 
mô hình thực nghiệm không thể tạo ra được đây đủ những yếu tố 
của môi trường thực. Vì vậy, hầu như không có bất cứ kết quả thực 
nghiệm nào thu được từ trong phòng thí nghiệm có thể đưa ấp đụng 
thảng vào điều kiện thực. . 


2) Thực nghiệm tại hiện trường 


Đây là nơi mà người nghiên cứu được tiếp cận những điều kiện 
hoàn toàn thực, nhưng lại bị hạn chế về khả năng khống chế các 
tham số và các điều kiện tham dự vào quá trình nghiên cứu. Chẳng 
hạn, một thí nghiệm sinh học ngoài trời không thể tạo các điều kiện 
về nhiệt độ khác với tự nhiên. 


3) Thực nghiệm trong quân thể xã hội 
Đây là đạng thực nghiệm được tiến hành trên một cộng đồng 


người, trong những điều kiện sống thực tế của họ. Trong thực 
nghiệm này, người nghiên cứu thay đổi các điều kiện sinh hoạt củ: 
họ, tác động vào đó những yếu tố cần được kiểm chứng trong 
nghiên cứu. Loại thực nghiệm này được sử dụng trong các nghiêt 
cứu khoa học xã hội, trong y học, trong tổ chức và quản lý. 


3. Phân loại thực nghiệm 


1) Phán loại theo mục dích quan sái 


e — Thực nghiệm thăm dò được tiến hành để phát hiện bản chí 
của sự vật hoặc hiện tượng. Loại thực nghiệm này được * 
dụng để nhận đạng vấn đề và xây đựng giả thuyết. 
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Thực nghiệm kiểm tra được tiến hành để kiểm chứng các giả 
thuyết. 

Thực nghiệm song hành là những thực nghiệm trên các đối 
tượng khác nhau trong những điều kiện được khống chế giống 
nhau, nhằm rút ra kết luận về ảnh hưởng của thực nghiệm trên 
các đối tượng khác nhau. 

Thực nghiệm đối nghịch được tiến hành trên hai đối tượng 
giống nhau với các điều kiện ngược nhau, nhằm quan sát kết 
quả của các phương thức tác động của các điều kiện thí 
nghiệm trên các thông số của đối tượng nghiên cứu. 

Thực nghiệm so sánh là thực nghiệm được tiến hành trên hai 
đối tượng khác nhau, trong đó có một trong hai được chọn làm 


đối chứng nhằm tìm chỗ khác biệt giữa các phương pháp, giữa 
các hậu quả so với đối chứng. 


2) Phân loại theo diễn trình thực nghiệm 
Theo diễn trình, các phương pháp thực nghiệm được phân chia 


như sau: 


Thực nghiệm cấp diễn, để xác định tác động hoặc ảnh hưởng 
của các tác nhân lên đối tượng nghiên cứu trong một thời gian 
ngắn. 

Thực nghiệm trường diễn, để xác định sự tác dụng của các giải 
pháp tác động hoặc ảnh hưởng của các tác nhân lên đối tượng 
nghiên cứu lâu dài, liên tục. 

Ngoài ra còn thực nghiệm bán cấp diễn như một mức độ trung 
gian giữa hai phương pháp thực nghiệm nói trên. 


4, Các nguyên tắc thực nghiệm 
Khi tiến hành thực nghiệm, có một số nguyên tắc cần được tôn 


trọng: 
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e — Đề ra những chuẩn đánh giá và phương pháp đánh giá. 

e _ Giữ ổn định các yếu tố không bị người nghiên cứu khống chế. 

« = Mẫu được lựa chọn trong thực nghiệm phải mang tính phổ 
biến để cho kết quả thực nghiệm được khách quan. 

e — Đưa ra một số giđ :hiết thực nghiệm để loại bớt những yếu tố 
tác động phức tạp. Ví dụ, khi lập mô hình nghiên cứu quá trình 
tái sản xuất mở rộng, Marx đã đặt giả thiết là không có yếu tố 
ngoại thương; khi nghiên cứu cơ học đá, các nhà cơ học đặt 
giả thiết là môi trường đồng nhất; khi làm thí nghiệm trên con 
vật, người nghiên cứu đặt giđ zhiế? là con vật thực nghiệm và 
con vật đối chứng có thể trạng hoàn toàn giống nhau. 


5, Các phương pháp thực nghiệm 
1) Thử và sai 


Nội dung phương pháp thử và sai (trial-and-error method) 
đúng như tên gọi: đó là "thử"; thử xong thấy "sai"; tiếp đó "thử lại”; 
lại "sai"; lại "thử", cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. Làm thí 
nghiệm hoá học có thể xem là một ví dụ điển hình về thử và sai. 
Thí nghiệm cải tiến quản lý xí nghiệp, quản lý hợp tác xã, thường 
khi cũng làm theo kiểu thử và sai: làm thử một mô hình quản lý nào 
đó, sau một thời gian vận hành, thấy không hiệu quả, lại thử một 
mô hình khác, vẫn chưa thuận, lại thay đổi mô hình. 


2) Phương pháp Ơristic 


Phương pháp "thử và sai” thường tốn kém nhiều thời gian 
và hiệu quả thấp. Vì vậy, người ta tìm kiếm những phương pháp có 
hiệu quả hơn. Một trong số đó là phương pháp Ơristic (Heuristic). 
Bản chất Ơristic là một phương pháp thực nghiệm theo chương 
_ trình, trong đó người ta tìm cách giảm bớt các mục tiêu ban đầu của 
thực nghiệm. Nội dung có thể tớm tắt như sau: 
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vẽ liulsssàpb lá sen mu cuh.2ehnfutBidnblcis,:à 05 ĐPRNEDEEEEEI... 


s*'ˆ Chia thực nghiệm thành nhiều bước, mỗi bước chỉ đưa ra một 
mục tiêu thực nghiệm. Như vậy nhiệm vụ thực nghiệm ban 
đầu trở nên có ít mục tiêu hơn. 

s - Phát hiện thêm các điều kiện bổ sung cho mỗi bước thực 
nghiệm. Như vậy, công việc thực nghiệm trở nên sáng tỏ hơn, 
giảm bớt mò mẫm. 

Sau đây là một vài ví dụ để làm sáng tỏ phương pháp Ơristic: - 
Ví dụ I: Tập xe đạp 


Để có thể đi được xe đạp, người tập phải rèn luyện ba kỹ năng: 
(a) phải ngồi được lên yên xe; (b) phải đạp được cho xe chuyển 
động; (c) phải cầm được tay lái thật vững để xe khỏi đổ. 


Cách luyện tập thông thường là cùng lúc thực hiện được cả ba 

. kỹ năng này, thường khi có một người trợ giúp. Khi cảm thấy người 

tập đã quen, thì người giúp buông tay câm lái để cho người tập tự điều 

khiển. Đến khí người tập quen hơn, thì người giúp buông nốt tay cầm 

yên. Trong quá trình thực nghiệm người tập có thể phải ngã nhiều lân. 

Đây là ví dụ điển hình của thực nghiệm thử và sai, trong đó người tập 
xe phải thực hiện cùng một lúc ba mục tiêu. 


Với phương pháp Ơristic thì đầu tiên phải phân tích tầm quan 
trọng của từng mục tiêu trong các mục tiêu ban đầu. Trong bamục 
tiêu trên đây, ta có thể thấy thứ tự quan trọng là: (1) cẩm lái; (2) 
đạp; và (3) ngồi lên yên. Sau khi đã phân tích được như Vậy, người 
tập sẽ thực hiện ba bước thực nghiệm riêng rẽ, mỗi bước chỉ cần rèn 
luyện một kỹ năng, nhưng phải phát hiện thêm những điều kiện bổ 
sung để làn thuần thục kỹ năng này. Thực nghiệm như sau: 
® .. Bước I: tập cẩm lái. Trong bước này người tập chỉ cần cầm tay 

lái, đất xe đi bộ, khi đã vững thì chạy nhanh. Ban đầu có thể 

loạng choạng, sau mươi phút sẽ quen. Điều kiện bổ sung: đẩy 
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xe đi mà không cần đạp bàn đạp. Có thể thay thế quá trình này 
bằng việc tập trên xe ba bánh. 

s Bước 2: tập đạp cho xe chạy. Trong bước này, người tập đặt 
bàn chân phải lên bàn đạp phải của xe, còn chân trái đẩy trên 
mặt đất để xe chạy. Chỉ qua ít phút, người tập có thể điều 
khiển xe thuần thục. Điều kiện bổ sung: đạp chân trên mặt đất 
cho xe chạy mà không cần ngồi trên yên. 

e _ Bước 3: ngồi lên yên. Sau khi dùng chân trái đạp lên mặt đất, 
mà xe chạy được ổn định, tự người tập sẽ tự ngồi được lên yên, 
không cần trợ giúp. 

Ví dụ 2: Phương pháp hai mì 


Phương pháp hai mù (doublc blind method), còn gọi là phương 
pháp piacebo, là một phương pháp Orisuic của ngành y. Placebo là 
tên một loại hư dược, không có tác dụng điều trị, mà chỉ để trấn an, - 
tạo cho người bệnh cảm giác được uống thuốc. Đây là phương pháp 
có hiệu quả để thí nghiệm những loại thuốc điều trị những loại 
bệnh mà biểu hiện lâm sàng chủ yếu là các triệu chứng chủ quan, ví 
dụ đau đầu, mất ngủ, thần kinh?“ Trong phương pháp này, có thể 
đợt đầu tiên bệnh nhân được “điều trị” bằng placebo. Những người 
bệnh “tưởng” bị loại. Sau đó mới sử dựng thuốc điều trị. 


Để giữ được khách quan trong thực nghiệm, người nghiên cứu 
không thông báo cho cả người bệnh và bác sĩ điều trị biết thuốc nào 
là thuốc thí nghiệm, còn thuốc nào là placebo. Vì vậy, người ta nói, 
trong thực nghiệm có hai người bị cho “mù”, đó là bệnh nhân và 
bác sĩ điều trị. 





?4 Bùi Xuân Tám: Phương pháp nghiên cứu khaa học lâm sàng, "Một 
số vấn để phương pháp học trong nghiên cứu khoa học và y học", Học 
viện Quân Y, Bộ Quốc phòng, Hà nội, 988, tr.74. 
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lê c/ Phương pháp tương tự 


T” Cơ sở logic học của phương pháp tương tự chính là phép loại 

œ Phương pháp tương tự cho phép tiến hành nghiên cứu trên 
những mô hình do người nghiên cứu tạo ra (lớn hơn, lớn bằng hoặc 
nhỏ hơn đối tượng thực) để thay thế việc nghiên cứu đối tượng 
thực. 


Khi xây dựng mô hình phải đảm bảo những nguyên tắc về tính 
tương ứng, trước hết là tính tương ứng vẻ cấu trúc (đẳng cấu), thuộc 
tính, chức năng, cơ chế vận hành. Trong thực tế, để tiện nghiên cứu, 
người ta thường xây dựng các mô hình về tổng thể tương Yự với các 
quá trình thực tế, nhưng chỉ tương tự về những thuộc tính cần khảo 
sát, Đương nhiên, không bao giờ có được sự tương tự lý tưởng giữa 
mô hình và đối tượng thực, vì vậy người nghiên cứu cần xác định 
những quan hệ tương đương giữa mô hình và đối tượng thực. Với sự 
ấp dụng mô hình, người nghiên cứu có thể rút ngắn thời gian 
nghiên cứu, chi phí đầu tư vào nghiên cứu. 


Thực tế nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác nhau cho phép 
người nghiên cứu có thể lựa chọn nhiều loại mô hình sau: 


Mô hình toán, là loại mô hình được sử dụng phổ biến trong 
nhiều lĩnh vực khoa học hiện đại, kể cả khoa học tự nhiên, khoa 
học kỹ thuật, y học, khoa học xã hội và nhân văn. Trong phương 
pháp mô hình toán, người ta đùng các loại ngôn ngữ toán học như 
số liệu, biểu thức, biểu đồ, đồ thị, v.v.. để thể hiện các đại lượng và 
quan hệ giữa các đại lượng của sự vật. Với mô hình toán, người 
nghiên cứu có thể thực hiện hàng trăm, hàng ngàn thí nghiệm trên 
máy tính, chọn ra từ đó một số thí nghiệm đưa lại kế quả tốt nhất 
để làm trong phòng thí nghiệm. 


Người nghiên cứu có thể gặp trong nhiều nhu cầu mô tả khác 
nhau. Ví đụ, mô tả một rô hình cấu trúc tĩnh, như tam giác vuông: 


102 VŨ CAO ĐÀM 


g2 + b2 = c2; mô phỏng các quá trình vận động, như phương trình 
chuyển động s = s + vz; mô hình các hệ thống có điều khiển, như 
máy móc, hệ sinh học, hệ xã hội. Chẳng hạn, mô hình tối ưu hoá 
được áp dụng trong những nghiên cứu kinh tế có đạng: 


Hàm mục tiêu: F@S -> optimum 
Điều kiện ràng buộc: GŒ)s0 
X;<X<X¿ 


trong đó, X - vectơ ? chiều, X = (Xị, Xạ›.... Xa) 


Tuy mô hình toán có ưu điểm về sự chặt chế của toán học, có 
thể xét tới những yếu tố ảnh hưởng nhỏ nhất tham dự vào quá trình 
thực nghiệm, song sự chặt chế này đồng thời lại là nhược điểm của 
mô hình goán, vì nó có khoảng cách khá xa với tính linh hoạt của 
các quá trình thực, nhất là các quá trình xã hội. 


Mô hình vật lý, được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu 
kỹ thuật và công nghệ. Mô hình vật lý là sự mô phỏng đối tượng 
bằng các vật liệu nhân tạo, có quy mô thường nhỏ hơn đối tượng 
thực, nhưng có tý lệ kích thước và quá trình vận động tương tự đối 
tượng thực. Trong khi tiến hành những nghiên cứu trên các mô bình 
vật lý, người nghiên cứu cần quan tâm tới hệ SỐ tương tự của vật 
liệu hoặc quá trình để có được những suy luận chuẩn xác từ các 
quan hệ giữa mô hình với quá trình thực. Chẳng hạn, để nghiên cứu 
hệ thống cấp nước trong thành phố, người ta dùng mạng điện, trong 
đó, cường độ dòng điện thay thế lưu lượng nước, điện áp thay thế 
hạ ấp, điện trở thay thế sức cản đường ống. 

Mô hình sinh học, thường được sử dụng trong nghiên cứu Y 
học: dùng chuột bạch, thỏ để tiến hành những thực nghiệm thay thế 
việc thực nghiệm trên cơ thể người. Nó giúp người nghiên cứu quan 
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gất được (một cách gần tương tự) những quá trình xảy ra trên cơ thể 
người. Mô hình sinh học cố nhược điểm là rất khó chuẩn hoá, vì 
cơn vật không thể có trạng thái vẻ thể chất đồng nhất như trong 
thực nghiệm trên các vật liệu nhân tạo. Hơn nữa, các cơ thể sống lại 
có sức co dân rất cao với sự biến động môi trường. 

Mô hình sinh thái, là mô hình một quần thể sinh học được tạo 
ra trong những nghiên cứu nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh thái học. 
Mô hình sinh thái giúp xác định quy hoạch cơ cấu cây trồng vật 
nuôi phù hợp quy luật sinh thái, phục vụ cho các quy hoạch tổng 
thể những vùng nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nông-lâm nghiệp kết 
hợp- 

Mô hình xã hội, được sử dựng trong các nghiên cứu về khoa 
học xã hội và nhân văn. Ví dụ, trong nghiên cứu vẻ phương pháp 
giảng dạy, người nghiên cứu chọn những lớp điểm (tức mô hình xã 
hội) để dạy thử với những cách tổ chức khác nhau để rút ra kết luận 
về mô hình phương pháp. 


BÀI TẬP 


Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để phân tích mục tiêu của 
để tài khoa học mà Anh/Chị đã, đang hoặc sẽ làm, đồng thời trình bày hệ 
thống mục tiêu theo hình cây. 


1. Tên đề tài: 

2. Vẽ cây mục tiêu nghiên cứu (đến mục tiêu cấp III) 

3. Chọn một mục tiêu mà Anh/Chị quan tâm trong cây mục tiêu đã 
vẽ và thực hiện một số công việc sau : 

e - phái hiện một vấn để nghiên cứu; 

«e - đặt giả thuyết khoa học; 


104 VŨ CAO ĐÀM 





e - chỉ ra một vài luận cứ, đồng thời chỉ ra các phương pháp thu 
thập thông tìn (nghiên cứu tài liệu, quan sát, thực nghiệm) để xây 
dựng và chứng minh luận cứ. 


4. Hãy soạn thảo ba bộ câu hỏi bằng ba phương pháp suy luận khác 
nhau (diễn địch, quy nạp, loại suy) để điều tra tình hình sử dụng thời gian 
nhàn rỗi của sinh viên. 
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Chương VII 


PHƯƠNG PHÁP XỨỬLÝ THÔNG TIN 


I. KHÁI NIỆM 


Kết quả thu thập thông tin từ công việc nghiên cứu tài liệu, số 
liệu thống kê, quan sát hoặc thực nghiệm tồn tại dưới hai đạng: 


s Thông tr định tính, ví dụ, trong nghiên cứu kinh tế, thì đó là 
các loại doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, chủng loại sản 
phẩm được sản xuất ra, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, v.v.. 

® .. Thông tin định lượng, chẳng hạn, số lượng doanh nghiệp, tỷ lệ 
doanh nghiệp theo các thành phần kinh tế, theo vốn pháp định, 
theo doanh số, theo số lượng sản phẩm được sản xuất ra, v.v.. 
Các thông tin định tính và định lượng cần được xử lý để xây 

dựng các luận cứ, khái quát hoá đề làm hộc lộ các quy luật, phục vụ 

cho việc chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết khoa học. Có hai 
phương hướng xử lý thông tin: 


© .. Xử lý toán học đối với các thông tin định lượng. Đây là việc sử 
dụng phương pháp thống kê toán để xác định xu hướng điễn 
biến của tập hợp số liệu thu thập được, tức là xác định quy luật 
thống kê của tập hợp số liệu. 
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se _ Xử lý logic đối với các thông tin định tính. Đây là việc đưa ra 
những phán đoán về bản chất các sự kiện, đồng thời thể hiện 
những liên hệ logic của các sự kiện, các phân hệ trong hệ 
thống các sự kiện được xem xét. 


lI. XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN ĐỊNH LƯỢNG 


Thông tin định lượng thu thập được từ các tài liệu thống kê 
hoặc kết quả quan sát, thực nghiệm. Người nghiên cứu không thể 
ghi chép các số liệu đưới dạng nguyên thuỷ vào tài liệu khoa học, 
mà phải sắp xếp chúng để làm bộc lệ ra các mối liên hệ và xu thế 
của sự vật. Tuỳ thuộc tính hệ thống và khả năng thu thập thông tin, 
số liệu có thể được trình bày dưới nhiều đạng, từ thấp đến cao gồm: 
con số rời rạc; bảng số liệu; biểu đồ; đồ thị. 


1. Con số rời rạc 

Mô tả định lượng các sự kiện bằng những cen số rời rạc là 
hình thức thông dụng trong các tài liệu khoa học. Nó cung cấp cho 
người đọc những thông tin định lượng để có thể so sánh được các 
sự kiện với nhau. Con số rời rạc được sử dụng trong trường hợp số 
liệu thuộc các sự vật riêng lẻ, không mang tính hệ thống, không 
thành chuỗi thco thời gian. Ví dụ, "Đến tháng 9-1994 Chính phủ 
Việt Nam đã cấp 1000 giấy phép đầu tư với tổng vốn pháp định 
khoảng I0 tỷ đô-la Mỹ, trong đó công nghiệp chiếm 57,4%..." 


2. Bảng số liệu 

Bảng số liệu được sử đụng khi số liệu mang tính hệ thống, thể 
hiện một cấu trúc hoặc một xu thế. Ví dụ, đoạn sau đây hoàn toàn 
có thể thay thế bằng một bảng số liệu như trình bày trên Bảng 7: 
“Trong cơ cấu công nghiệp năm 1992 thì xí nghiệp quốc doanh 
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chiếm 70,6%. giá trị tổng sản lượng, 32,5% lao động, 78,9% vốn 
sản xuất; tỷ trọng tương ứng của tập thể là 2,82%, 10,1%, 2,0%; của 
xí nghiệp tư doanh là 2,8%, 2,3%, 3,1% và của hộ cá thể là 23,8%, 
55,1%, 16,06". 


Đằng 7: Cơ cấu công nghiệp năm 1992 (%) 





Giá trị tổng sản 





Vốn sản xuất 








3. Biểu đổ 


Đốt với những số liệu so sánh, người nghiên cứu có thể chuyển 
từ bảng số liệu sang biểu đồ (Hình 10) để cung cấp cho người đọc 
một hình ảnh trực quan về tương quan giữa hai hoặc nhiều sự vật 
cần so sánh. Chẳng hạn, biểu đồ hình cột, cho phép so sánh các sự 
vật diễn biến theo thời gian; biểu đồ hình quạt, cho phép quan sát tỷ 
lệ các phần của một thể thống nhất; biểu đồ tuyến tính, cho phép 
quan sất động thái của sự vật theo thời gian; biểu đồ không gian, 
cho phép hình dung sự biến động của những hệ thống số liệu có toạ 
độ không gian; biểu đồ bậc thang, cho phép quan sất tương quan 
giữa các nhóm có đẳng cấp, ví dụ, biểu đồ hình thang dân số. 
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Khu vực ¡ 
Khu vực Ií 
Khu vực ¡II 






Quýi - Quýil  QuýH: Quýtv 


Biểu đồ hình chữ nhật 


®—Khu vực | 
—m— Khu vực II 





Quý! Quý li Quý IlI Quý IV 





Quý! Quy Owll Out 


Biểu đồ tuyến tính Biểu đồ phối hợp 







l8Khư vực ¡ 
Khu vực lí 
B Khư vực IIIl 





Biểu đô không gian 


Biểu đồ hinh bậc thang 


Hình 10: Một số dạng biểu đề có thể xây dựng 
từ số liệu đã thu thập 
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4. Đồ thị 


Đồ thí được sử dụng khi quy mô của tập hợp số liệu đủ lớn, để 
có thể từ các số liệu ngâu nhiên, nhận ra những liên hệ tất yếu. 

Để lập được đồ thị, người nghiên cứu cần phán đoán đưa ra sơ 
bộ những mô hình toán từ tập hợp số liệu đã thu thập được (công 
thức, phương trình, hệ phương trình, quan hệ hàm, v.v..). Đương 
nhiên, để có thể tìm những mô hình toán phù hợp để xử lý số liệu, 
người nghiên cứu cần có những kiến thức nhất định về toán. Trong 
trường hợp cần thiết, người nghiên cứu có thể tìm kiếm sự hỗ trợ 
của các đồng nghiệp về toán. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc 
“đặt bài toán” thì không ai có thể thay thế người nghiên cứu. 


IiI. XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN ĐỊNH TÍNH 


Nhận dạng chuẩn xác mối liên hệ bản chất giữa các sự kiện sẻ 
giúp người nghiên cứu mô tả được dưới dạng các sơ đồ. Sơ đồ cho 
phép hình dung một cách trực quan các mối liên hệ giữa các yếu tố 
trong cấu trúc của một sự vật mà không quan tâm đến kích thước 
thực hoặc tỷ lệ thực của chúng. Một số loại sơ đồ thông dụng được 
trình bày trên Hình 11: 

s _ Sơ đồ song song, là loại sơ đồ mô tả mối liên hệ đồng thời giữa 
một yếu tố với một số yếu tố khác trong một hệ thống sự vật. 

s.. Sơ đồ nối tiếp, là loại sơ đồ mô tả liên hệ kế tục nhau giữa các 
yếu tố trong cấu trúc của một sự vật, 

s . Sơ đồ các liên hệ tương tác, trong trường hợp xuất hiện những 
mối liên hệ qua lại g1ữa sự vật này với sự vàt khác. 

e - Sở đồ hệ thống có điều khiển, được sử dụng khi mô tả các hệ 
thống, trong đó xuất hiện một chủ thể điều khiển, đối tượng bị 
điều khiển, lệnh điều khiển và thông tin phản hồi về kết quả. 

s Sơ đồ hình cây, là loại sơ đồ được sử dụng khá phổ biến trong 
các hệ thống phân đẳng cấp, ví dụ cây gia phả, cây mục tiêu 
nghiên cứu. 

e . Sơ đồ hình thoi, loại sơ đồ mô tả mối liên hệ hình thoi của một 
nhóm sự vậi. l 
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a) Sơ đổ nối tiếp b) Sơ đồ song song c} Sơ đổ hỗn hợp 


đ Tại 


d) Sơ đồ các quan hệ tương tác e) Sơ đồ điều khiển có phân hồi 


cu đến 


f) Sơ đồ hinh cây -_g) Sơ đồ hình thoi 





Hình 11: Các loại sơ đồ thể hiện mối liên hệ chủ yếu 
giữa các sự vật. 
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IV. SAI LỆCH QUAN SÁT VÀ SAI SỐ QUAN SÁT 


Bất cứ quan sát nào cũng phạm phải những szi /ệch về cảm 
giác, về nhận thức, cũng như bất cứ phép đo nào cũng phạm phải 
những sai số. Sai số các phép đo thường dễ nhận biết. Sai lệch trong 
quan sát cũng hoàn toàn có thể đễ dàng xác định. Người ta đã làm 
thí nghiệm cho 3 người cùng xem một đoạn phim, rồi yêu họ cầu 
kể lại, thì kết quả là, mỗi người kể theo những cách hiểu rất khác 
nhau, nghĩa là giữa họ đã xuất hiện những sai lệch trong quan sát. 


1. Phân loại các sai lệch và sai số 


Vận dụng khái niệm sai số trong kỹ thuật đo lường, ta có thể 
xem xét ba cấp độ sai lệch hoặc sai số sau đây: 


1) Sai lệch ngâu nhiên. 


Đây là loại sai lệch do sự cảm nhận chủ quan của người quan 
sất. Trong trường hợp quan sát bằng các phương tiện đo lường thì 
đây là sai số phép đo, là sai số xuất hiện do năng lực quan sát của 
mỗi người. 

Đối với một sự kiện xã hội, sai lệch ngẫu nhiên là sự nhận thức 
khác nhau của mỗi người sau khi quan sát. Ví dụ được nêu ở trên, 
sau khi xem một đoạn phim, mỗi người kể lại theo cảm nhận riêng 
của mình là sai lệch ngẫu nhiên thuộc loại này. 


2) Sai lệch kỹ thuật. 


Đây là loại sai lệch xuất hiện do các yếu tố kỹ thuật gây ra 
một cách khách quan, không do năng lực cảm nhận chủ quan của 
người quan sát. Ví dụ, nếu là đo lường bằng các phương tiện kỹ 
thuật, thì đây là sai số đo độ chính xác của phương tiện đo gây ra; 
nếu là một cuộc điều tra, thì đây có thể là do trong bảng câu hỏi có 
những câu hỏi không chuẩn về kỹ thuật điều tra; nếu là một cuộc 
phỏng vấn sâu, thì đây có thể là do đã sử dụng những điều tra viên 
thiếu kinh nghiệm. 
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3) Sai lệch hệ thống. 


Đây là loại sai lệch do hệ thống quyết định. Hệ thống càng l‹ 
thì sai lệch quan sát càng lớn. Ví dụ, đánh 8iấ tài sản trong một gø 
đình trung lưu, có thể sai lệch cỡ tiên triệu, nhưng đánh giá tài sá 
cố định của một doanh nghiệp sai lệch có thể cỡ chục triệu. Xá 
định tuổi của một tầng địa chất có thể sai số hàng triệu năm, son 
xác định tuổi của một trẻ sơ sinh phải chính xác tới ngày. 


2. Phương pháp trình bày độ chính xác của số liệu 
Không phải mọi số liệu đều được biểu diễn với một yêu cầu v; 


độ chính xác như nhau, cũng không phải một số liệu được trình bày 
với nhiều con số sau dấu phảy mới là khoa học. Độ chính xác củ: 
số liệu được trình bày với những độ chính xác khác nhau tuỳ thuộc 
một số yếu tố: 


1) Độ chính vác phụ thuộc kích thước của hệ thống 


Không phải khi một số liệu càng chi tiết và càng nhiều số lẻ 

sau dấu phảy mới là một số liệu chính xác. Ngược lại, có khi cằng 

làm như vậy, càng chứng tỏ người nghiên cứu không hiểu đây đủ 

khái mệm về độ chính xác, Chẳng hạn, 

®  % là rất hài hước khi ta công hố phát hiện được một trống 
đồng cổ có tuổi là 4787.43 năm. Như ta biết, các nhà khảo cổ 


học chỉ cần công bố, chẳng hạn tuổi trống khoảng 4800 năm, 
nghĩa là độ chính xác tới hàng trăm năm. 


tháng mười ba ngày”. 


Đó cũng là nguyên tắc biểu diễn Số lẻ trong khi xử lý các số 
liệu thu thập được qua quan sát, thực nghiệm. 
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2) Độ chính xác phụ thuộc phương tiện quan sát 


Khi đặt bao xi măng loại 50 kilôpam lên bàn cân, ta chỉ quan 
tâm độ chính xác tới 100 gam. Sẽ là hài hước khi ta đồi cân chính 
xác tới gam, bởi vì dù ta có muốn như vậy, thì phương tiện kỹ thuật 
cũng không thể thoả mãn. Nhưng khi cân vàng trên những phương 
tiện đo trong phòng thí nghiệm, thường khi người ta đòi độ chính 
Xác tới phần trăm gam, có khi còn cao hơn nữa. 


3) Tính nhất quán trong khi trình bày độ chính xác của số 
liệu 


Độ chính xác phải nhất quần trong cùng một hệ thống và trong 
các hệ thống tương đương. Trong một công trình khoa học xuất bản 
ở Hà Nội, các tác giả viết: "Tỷ lệ nhập siêu giảm đáng kể: năm 
1985 giảm 2,5 lần; năm 199] giảm 7,72 lần; năm 1992 giảm 7,012 
lần". Viết như trên là không nhất quán về độ chính xác của phép 
đo, vì năm 1985 số đo chỉ tính chính xác tới phần mười đơn vị, 
nhưng năm 1991 lại tính đến phần trăm, và đến 1992 lại tính đến 
phần nghìn. Đúng ra phải đưa về cùng một độ chính xác, giả dụ, 
tính chính xác đến phần trăm. Khi đó sẽ phải viết như sau: "Tỷ lệ 
nhập siêu giảm đáng kể: năm 1985 giảm 2,60 lần; năm 1991 giảm 
1,12 lần; năm 1992 giảm 7,07 lần", 
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Chương VHi 


VIẾT TÀI LIỆU KHOA HỌC 


I. Ý NGHĨA CỦA TÀI LIỆU KHOA HỌC 


Mọi kết quả nghiên cứu cần được viết ra đưới các dạng tài liệu 
khác nhau để công bố, trừ những lĩnh vực phái giữ bí mật, như an 
ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, v.v... Tài liệu 
khoa học có thể mang nhiêu ý nghĩa, như để đáp ứng nhu cầu trao 
đổi thông tin; đi “tìm” địa chỉ áp dụng; đón nhận những ý kiến bình 
luận, bổ sung, phê phán của đồng nghiệp; khẳng định quyền tác giả 
đối với công trình. 


II. CÁC LOẠI TÀI LIỆU KHOA HỌC 


Tuỳ yêu cầu của tác giả, cơ quan tài trợ hoặc cơ quan chủ trì 
nghiên cứu mà kết quả có thể được công bố dưới dạng các tài liệu 
lưu hành công khai hoặc không công khai với nhiều hình thức khác 
nhau, như bài báo khoa học, chuyên khảo khoa học. tổng luân khoa 
học, tác phẩm khoa học, v.v... 


Phần này trình bày tổng quan vẻ các loại tài liệu khoa học, 
trong đó đặc biệt đi sâu hai loại hình: các loại bài báo khoa học và 
báo cáo khoa học. 


1. Bài báo và báo cáo hội nghị khoa học 


Bài báo khoa học được viết để công bố trên các tạp chí chuyên 
môn hoặc trong hội nghị khoa học nhằm nhiều loại mục đích, như 
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hgÔng bố một ý tướng khoa học; công bố từng kết quả riêng biệt của 
Ệ một công trình dài hạn; công bố kết quả nghiên cứu toàn bộ công 
F_ Wakx, đề xướng một cuộc tranh luận trên tạp chí hoặc hội nghị khoa 
Moé¿ttham gia tranh luận trên các tạp chí hoặc hội nghị khoa học. 


c1) Cấu trúc logic của bài báo 

Tuỳ thuộc thể loại mà mỗi loại bài báo cần phải có một cấu 
trúc logic và một bố cục nội dung thích hợp. Các loại bài báo khoa 
học có cấu trúc logic như trình bày trong Bảng 8, trong đó, dấu (x) 


Ì cần thiết phải trình bày trong bài báo; đấu (-) là không cẩn thiết; 
còn đấu ([x]) là có thể trình bày trong bài báo. 


Bài báo khoa học luôn phải chứa đựng các tri thức khoa học 
đựa trên kết quả quan sát, thực nghiệm khoa học. Một bài báo khoa 
học chỉ nên viết trong khoảng, 1500-2000 chữ (3-4 trang khổ A4). 
| Báo cáo hội nghị khoa học có thể dài hơn, nhưng cũng không nên 
: đài quá 3000-4000 chữ (6-8 trang khổ A4). 





cả 8: Cấu trúc logic của các loại bài báo khoa học 
Các loại bài báo 


Công bố ý tưởng khoa học 


JoU bố kết quả nghiên 
cứu 
4 













luận 


Báo cáo đẻ dẫn hội nghị 
khoa học 

Tham gia tranh luận trên 
báo chí 


Để xướng một cuộc tranh En† 







Tham luận hội nghị khoa 
'3ỂN 





Thông báo khoa học trên 
tạp chí 

“Thông báo trong hội nghị 
khoa học 


không nhất thiết có cấu trúc logic này 
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2) Bố cục nội dung khoa học của bài báo 


Bố cục nội dung khoa học của bài báo có thể cấu tạo theo mội 
số phần tuỳ cách sắp xếp của mỗi tác giả. Tuy nhiên, dù chia thành 
bao nhiêu phần thì một bài báo cũng có những môđun như nhau. 
Mỗi môđun là một khối nội dung hoàn chỉnh. Trên đại thể, các 
môđun của một bài báo được trình bày trên Bảng 9. 


Bảng 9: Bố cục môđun của một bài báo khoa học 

















TỶ LỆ 
SỐ TRANG 


35-10% 
10-20%. 
15-25% 
30-40% 
10-15% 
35-10% 
















Môđun L. 
Môđun H. 
Môđun II. 
Môđun IV, 
Modun V, 
Môđun VI. 






Mở đâu (hoặc đạt vấn đề) 
Lịch sử nghiên cứu 










Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 
Kết quả thu thập và xử lý thông tin 

Phân tích (bàn luận) kết quả 

Kết luận và khuyến nghị 














Môđun 1: Mở dâu 
s® Lý do của nghiên cứu. 
« Ý nghứa lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn. 
® . Vấn đề nghiên cứu (tức câu hỏi nghiên cứu). 
® - Luận đề (hoặc một số luận đề) cơ bản. 
Môđun 2: Lịch sử nghiên cứu 
® Mô tả sơ lược quá trình nghiên cứu; những thành tựu và 
tÁc giả. 
® Những nội dưng chưa được glải quyết. 


® . Vị trí những nghiên cứu của tác giả trong hệ thống vấn đề đang 
tồn tại. 
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Môdun 3: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

si Những luận cứ lý thuyết của nghiên cứu: các khái niệm, phạm 
trù, các bộ môn khoa học được sử dụng trong nghiên cứu. 
Phương pháp dự kiến (luận chứng) để xây dựng luận cứ thực 


7 +. tiễn. 





Môđun 4: Kết quả thu thập thông tin 

Kết quả quan sát/thực nghiệm. 

Kết quả phỏng vấn. 

Kết quả thảo luận trong các hội nghị khoa học. 
Kết quả các cuộc điều tra. 

Môđun 5: Phân tích kết quả 


Sự khác biệt giữa thực tế và các giả thiết được đặt ra trong 
quan sát hoặc thực nghiệm (trường hợp này là giả thiết, chứ 
không phải giả thuyết) 


Độ chính xác của các phép đo và độ sai lệch của các quan sát. 


Những hạn chế của quá trình thu thập thông tin và khả năng 
chấp nhận. 


Môđun 6: Kết luận và Khuyến nghị 
Thứ nhất, Kết luận: 





Đánh giá tổng hợp các kết quả thu được. 

Khẳng định mặt mạnh, mặt yếu của những luận cứ, luận 
chứng; Từ đó, khẳng định (hoặc phủ định) tính đúng đắn của 
luận đề. 

Ghi nhận những đóng gớp về lý thuyết. 

Dự kiến các khả năng áp dụng kết quả. 
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Thứ hai, Khuyến nghị: 

Trong khoa học dùng khái niệm “khuyến nghị”, mà không 
dùng “kiến nghị”. Khuyến nghị mang ý nghĩa một lời khuyên dựa 
trên kết luận khoa học. Người nhận khuyến nghị có thể sử dụng, có 
thể không, tuỳ hoàn cảnh thực tế. Còn kiến nghị thường mang ý 
nghĩa sức ép đối với người nhận kiến nghị. Có thể có các loại 
khuyến nghị sau: 

« __ Khuyến nghị bổ sung về lý thuyết. 
e Khuyến nghị về áp dụng kết quả. 
e __ Khuyến nghị về hướng tiếp tục nghiên cứu. 


2. Thông báo khoa học 


Thông báo khoa học được sử dụng trong một số trường hợp 
cần đưa tin vắn tắt về hoạt động nghiên cứu. Có thể thông báo trên 
tạp chí, trong hội nghị hoặc trong các bản tin khoa học. Mục đích 
thông báo là cung cấp thông tin tóm tất về hoạt động và thành tựu, 
không trình bày luận cứ hoặc luận chứng. Thông báo thường 
khoảng 100-200 chữ, hoặc trình bày miệng không quá 5 phút. 
Thông báo hội nghị thường được dự kiến trước trong chương trình 
nghị sự. Đi kèm thông báo miệng thường kèm văn bản thông báo 
chuẩn bị sắn để phân phát trong hội nghị. 


3. Tổng luận khoa học 


"Tổng luận khoa học là bản mô tả khái quát toàn bộ thành tựu 
và vấn đề tồn tại liên quan đến một công trình nghiên cứu. Nội 
dung gồm các phần sau: 


e - Lý (lo lầm tổng luận. 
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N ọ. 


Trình bày tớn lược các phương hướng khoa học được làm tổng 
luận. : 


Trình bày các vấn đê khoa học. 


Tớm lược các luận đẻ, tiếp cận, phương pháp và trường phái 
khoa học. 


Nhận xét về thành tựu, phương pháp, mặt mạnh, mặt yếu và 
các vấn đề. 

4. Tác phẩm khoa học 

Tác phẩm khoa học là sự tổng kết một cách có hệ thống toàn 


bộ phương hướng nghiên cứu. Tác phẩm khoa học có những đặc 
điểm sau: 


Tính zới đối với những vấn đề được trình bày. 


Tính hệ zbống về toàn bộ những vấn đề trong phương hướng 
nghiên cứu. 


Tính hoàn thiện về mặt lý thuyết. 

Bố cục của tác phẩm khoa học về cơ bản tương tự như báo cáo 
khoa học. 

5. Kỷ yếu khoa học 

Kỷ yếu khoa học là ấn phẩm công bố các công trình, các bài 


thảo luận trong khuôn khổ các hội nghị khoa học hoặc trong một 
giải đoạn hoạt động của một tổ chức khoa học. Kỷ yếu được công 
bố nhằm mục đích ghi nhận hoạt động của một hội nghị hoặc rnột 
tổ chức, tạo cơ hội để người nghiên cứu công bố kết quả nghiên cứu 
và thiết lập quan hệ với đồng nghiệp. 


Cơ cấu và nội dung của kỷ yếu được trình bày trên Bảng 10. 
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Đảng 10: Bố cục của kỷ yếu khoa học 























1. Bìa chính 


. _ Tên hội nghị (Kỷ yếu hội nghị) 
s _ Tên cơ quan (Kỷ yếu cơ quan) 

© .. Tên chương trình (Ký yếu chương trình) 
œ© _ Địa danh, ngày, tháng, năm tổ chức hội 
nghị. 

» _ Bìa lót là một trang giấy trắng, chỉ phi 
miột-hai dòng chữ tên của kỷ yếu. 
e© . Tên hội nghị (Kỷ yếu hội nghị) 

« ... Tên cơ quan (Kỷ yếu cơ quan) 

© .. Tên chương trình (Kỷ yếu chươpp trình) 
« Địa danh, ngày, tháng, nám tổ chức hội 
ngÌ\. 


s _ Cơquan chủ trì/Cơ quan đáng cai. 
s .. Cơ quan tài trợ/Cơ quan đỡ dâu, 

e _ Bantổ chức/Ban điều hành 
® Giấy triệutậplầnLH _ 

© __ Thư từ của các cơ quan hữu quan: 
® .. Cơ quan dỡ đầu, cơ quan lài trợ 

«e __ Cơ quan cam kết hợp tác, tham gia 
© _ Chương trình chính thức 


s Chương trình các chuyên đề hoặc các 
phân ban 


Các chương trình tự chọn 
Thành viên chính thức 
øe _ Thành viên dự thính 

Khách mời 
© _ Lời khai mạc 


® - Phát biểu ý kiến của các nhân vật quan 
trọng 


Phát biểu ý kiến của các khách mời 




















4. Hồ sơ tổ chức hội 
nghị 





























` 
nghị 


Chương trình hội 





























|6. Danh 
viên: 


sách thành 










7. Phát biểu ý kiến: 
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Ñ'' Các báo cáo khoa|ls Các báo cáo/thông báo có ý nghĩa 
chưng 


Các báo cáo(thông báo theo chuyên 
đẻ/phân ban 


Tóm tắt các báo cáo không kịp gửi trước 
hoặc không có điều kiện ín toàn văn 


9. Các chuyên khảo và Biên bản hội nghị 

| Phụ lục: Các van kiện có liên quan đến xuất xứ 
hội nghị 
Thư phí nhớ sau hội nghị 
Các văn kiện chuyên khảo sau hội nghị 
Thoả thuận chung về hợp tác sau hội 
nphị (nếu có) 
Danh sách và địa chỉ các thành viên 
tham gia 


6. Chuyên khảo khoa học 

Chuyên khảo khoa học là loại ấn phẩm đặc biệt, không định 
kỳ, được xuất bản theo kế hoạch của một chương trình, dự án, hoặc 
nhóm nghiên cứu liên quan đến một hướng nghiên cứu đang có 
triển vọng phát triển. 


Chuyên khảo gồm các bài viết định hướng theo một nhóm vấn 
để xác định, tập trung vào một chủ đề đã được lựa chọn, nhưng 
không nhất thiết hợp thành một hệ thống lý thuyết, ngược lại 
thường khi còn có hàng loạt luận điểm khoa học trái ngược nhau. 
Các tác giả góp bài vào chuyên khảo không nhất thiết kết thành 
một tập thể tác giả. Khi nói đến tập thể tác giả, thì ấn phẩm không 
còn là “tập chuyên khảo” nữa, mà có thể đã mang tính chất một 
công trình tập thể. Chuyên khảo khoa học cũng có thể được phân 
chia thành các phần, mỗi phần cớ một tên gợi riêng. 
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Chuyên khảo khoa học là một hình thức cần quan tâm phát 
triển, bởi vì nó không có yêu cầu chặt chẽ về một hệ thống lý 
thuyết nào, không định hạn thời hạn xuất bản và hết sức linh hoạt 
về mặt khoa học. Chính nơi đây, các nhà nghiên cứu tìm được chỗ 
đứng liên ngành, liên bộ môn, mở rộng cơ hội phát triển sự đóng 
góp những nỗ lực nghiên cứu của các nhà khoa học riêng lẻ, khắc 
phục khoảng cách máy móc và sự kỳ thị giữa các lĩnh vực nghiên 
cứu, mở đường cho các bộ môn khoa học thúc đẩy và hỗ trợ sự phát 
triển của nhau. 


7. Sách giáo khoa 


Sách giáo khoa cần được xem là một công trình khoa học, vì 
phải đựa trên hàng loạt kết quả nghiên cứu về quy luật tâm lý của 
người học trước đặc điểm của kiến thức được truyền thụ; đặc điểm 
của nền văn hoá và nên học vấn của xã hội; lựa chọn vấn đề trong 
số những thành tựu hiện đại liên quan môn học. 

Sách giáo khoa có những tính chất khác với một tác phẩm 
khoa học: 

e Tính hệ thống: sách giáo khoa phải bao quát toàn bộ khối 
lượng kiến thức cần thiết truyền thụ cho người học. 

se - Tính hiện đại: sách giáo khoa phải cập nhật những thành tựu 
mới nhất của khoa học và những phương pháp luận hiện đại 
trong khoa học. 

e - Tính sư phạm: phương pháp trình bày sách giáo khoa nhằm 
dẫn người học từ không biết đến biết các kiến thức khoa học. 


8. Báo cáo kết quả nghiên cứu 


Báo cáo kết quả nghiên cứu là văn bản trình bày một cách hệ 
thống các kết quả nghiên cứu. Báo cáo được chuẩn bị nhằm một số 
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mục đích sau: 
® - Ghi nhận một giai đoạn nghiên cứu. 
e _ Công bố các kết quả nghiên cứu. 
e© Mở rộng diễn đàn trao đổi các ý tưởng khoa học. 
se. Báo cáo cơ quan quản lý nghiên cứu hoặc cơ quan tài trợ. 
Có nhiều hình thức báo cáo kết quả nghiên cứu: như báo cáo 
từng phần công trình; báo cáo trung hạn theo quy định; báo cáo 


hoàn tất công trình. Sau đây là phần mô tả chi tiết cách thức trình 
bày một háo cáo khoa học. 


III. VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


Báo cáo là sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu và là sản phẩm 
công bố đầu tiên trước cộng đồng nghiên cứu. Vì vậy, báo cáo cần 
được trình bày một cách có cân nhắc không chỉ về nội đung, mà cả 
về bố cục, hình thức. 

Báo cáo được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy một mặt. 
Nếu đánh máy cơ khí thì lấy khoảng cách đòng 1,5. Nếu sử dụng 
chương trình soạn thảo văn bản trên máy tính, thì dùng khổ chữ 12- 
13, với khoảng cách dòng khoảng 16-18. Cách phân chia chương 
mục của báo cáo thường do người viết quyết định. 


14. Bố cực của báo cáo 


Về nguyên tắc tổ chức bố cục, thì dù là sách hay báo cáo, cũng 
thường bao gồm 3 môđun như chỉ trên Bảng I 1. 
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Bảng 11: Bố cục tổng thể của báo cáo. 


Dẫn nhập 


Mô tả nghiên cứu 


Kết luận 





Môđun 1: Phần khai tập (Front Matter) 


Phần khai tập gồm phần bìa, phần thủ tục và hướng dẫn đọc. 
Nhiều nhà xuất bản nước ngoài sử dụng cách đánh số trang riêng 
cho phần khai tập, thường dùng số La mã viết thường (1, Hi, iii, iv, 
-„}. Trước kia, sách xuất bản ở nước ta cũng sử dụng cách đánh số 
này, nhưng lâu nay không giữ truyền thống này nữa. 


Bìa, gồm Bìa chính và Bìa phụ. Bìa chính và Bìa phụ của Báo 
cáo khoa học và Tớm tắt báo cáo về cơ bản giống nhau và được viết 


theo thứ tự từ trên xuống như chỉ trên Hình 12, bao gồm những nội 
dung sau: 


s .. Tên cơ quan chủ trì đề tài, chương trình, dự án. 
® Tên để tài, in bằng chữ lớn, 


® .. Tên chủ nhiệm để tài (Bìa chính); Tên chủ nhiệm đề tài và các 
thành viên để tài (Bìa phụ). 


» - Địa danh và tháng, năm bảo vệ công trình, 
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Hinh 12: Mẫu bìa báo cáo khoa học 
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Giữa Bìa chính và pìa Phụ có thể còn có Bìa lót. Bìa lót là một 
trang giấy trắng, chỉ ¡n tên tấc phẩm hoặc báo cáo khoa học, 

Trang ghi ơn, Trong trang này tác giả 8lủ lời cảm ơn đối với 
Cơ quan đỡ đầu CÔng trình nghiên cứu (nếu có), hoặc lời Cẩn ơn 
Tnột cá nhan, không loại trừ người thạn, 


Lời nói đầu. Ì ời nói đầu do tác giả viết để trình bày một cách 
` tất vắn tắt lý do, bối cảnh, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của ấn phẩm. 
Nếu như không có mỘT trang riêng dành cho những lời phị ơn, thì 
trong phần cuối của lời nói đâu, tác giả có thể viết lời cảm ơn. 


Módun 2: Phần bài chính (Main Text) 

Phần bài chính bạo 8Ôm một số hội dung sau; 

Mở đầu. Phần này là Chương tiếp sau lời nồi đầu, bao sồm các 
nội dung: 


®- Lýdo (Mục đích) nghiên cứu 
® Đối tương và phạm vi nghiên cứu 


“.  . 
BREETEEEEEENNN.e-RSmSHmS=.o.ÀỶẼA 
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“ Giới thiệu chung vấn đề nghiên cứu. 

Bò: 

¿;# Tổng quan lịch sử nghiên cứu và quan điểm lựa chọn vấn đê 
nghiên cứu. 


_® _ Trình bày vấn tất hoạt động nghiên cứu. 
e _ Vấn đề nghiên cứu 
s . Giả thuyết khoa học chủ đạo của nghiên cứu 
Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Phần này 
cũng thường được đặt trong một chương, bao gồm: 
e© - Cơ sở lý thuyết được sử dụng, gồm cả phần kế thừa của đồng 
nghiệp. 
e .. Mô tả các phương pháp nghiên cứu đã được thực hiện. 


Kết quả nghiên cứu và phản tích (bàn luận) kết quả. Phần 
này có thể trình bày trong mộ: chương hoặc một số chương, bao 
gồm các nội dung: 


« Các phương pháp quan sát hoặc thí nghiệm để thu thập thông 
tin, chứng minh các luận cứ để kiểm chứng giả thuyết. 
s .. Kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kết quả áp dụng. 


s _ Thảo luận, bình luận kết quả và nêu những chỗ mạnh, chỗ yếu 
của quan sát và thực nghiệm, những nội dừng chưa được giải 
quyết hoặc mới phát sinh. 


Kết luận và khuyến nghị. Phần này thường không đánh số 
chương, nhưng là một phần tách riêng, bao gồm các nội dung: 


s .. Kết luận về toàn bộ công cuộc nghiên cứu. 
e . Các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. 


Tài liệu tham khảo. Có nhiều cách ghi tài liệu tham khảo như 
đã trình bày ở Chương VII, hoặc là ở cuối trang, cuối chương hoặc 


l4Ð VŨ CAO ĐÀ, 
Cuối sách. Khi Bhi tài liệu tham khảo ở cuối sách cần theo một mã 


® . Xếp theo thứ tự vẫn chữ cái theo mẫu đã trình bày, chịa ra cấc 
ngữ hệ khác nhau, nhự tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Nga, 
Trung Quốc, 

* Xếp theo thứ tự sách kinh điển trước, các văn kiện chính thức, 
rồi đến tác phẩm của các cá nhân. 


Módun 3: Phần phụ đính (Back Matter) ›› 


Trong phần này có thể CÓ các phụ luc, hình vẽ, biểu đồ, phần 
giải thích thuật ngữ, phần tra cứu theo đề mục, tra cứu theo tác giả, 
Y.V... 


2. Cách đánh số chương mục của báo cáo 


Tuỳ theo quy mô của Công trình mà báo cáo có thể được chia 
nhiều cấp chương mục. Thông thường, mỗi CÔng trình được viết 


—  ẶằẶ=-.>s 


3“ Những thuật ngữ như Phần khai tập, Phần phụ đính là những thuật 
ngữ được sử đụng trong các tài liệu về Phương pháp luận của Lê Tử 
Thành. 
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"thường. Sau Ý lớn là Ý nhỏ (gạch đầu đồng). Tuy nhiên, có 
- những công trình lớn cần được viết thành nhiều Tập, trên Tập còn 
'.:có Quyển. Ví dụ Tư bản luận của Marx gồm nhiều Quyển, mỗi 
›° Quyển lại gồm một số Tập (xem Bảng 12) 


_ Bằng 12: Cách phân chia Chương mục của báo cáo hoặc tác phẩm 
khoa học 





'QUYỂN THỨTI, II,... viết số La mã 













TẬP L II,... viết số La mã 
Phần thứ nhất, hai, ... viết thứ tự, nhất, hai, ba 
Chương I, H,... viết số La mã 
I.MỤC LỚN viết số La mã 
1. Mục viết số A rập, dấu chấm 
(1) Mục nhô viết số A rập, trong ngoặc đơn 
a) ý lớn chữ cái thường, ngoặc đơn 
phía sau 
e nhỏ chấm (trên máy tính) hoặc 







gạch đầu dòng 








Cơ cấu Quyển, Tập, Phân, Chương, Mục, Ý được phân chia 
dựa trên cơ sở cây mục tiêu. Tập luôn là một nội dung hoàn chỉnh. 
Từ Tập qua Chương đến Ý đã có tới 7 cấp. Như thế đã quá nhiều 
cấp, không nên chia nhiều cấp hơn nữa. 


Lưu ý là, Quyển, Tập, Phần, Chương, Mục, Ý phải cùng một 
cấu tạo để dễ nhận dạng, không thể cấu tạo khác nhau giữa chúng. 
Cấu tạo chương mục như chỉ trên Bảng 12 là trường hợp những 
công trình nghiên cứu lớn, chẳng hạn, một chương trình quốc gia 
hoặc một dự án quốc tế. 


VŨ CAO ĐÀ, 


Một số nơi có xu hướng sử dụng phương pháp đánh số chươn 
rong Bảng J3, 


Bảng 13: Đánh số Chương mục theo ma trận. 


tục theo ma trân nhự chỉ t 





này đến 2 cấp, sau đó sử 
Chỉ trên Bảng 14. 


Đảng 14. Hệ thống đánh số kết hợp, 














P. Xe 









Tớm tất báo cáo được chuẩn bị để trình trước hội đồng nghiệm 
"hội đồng làm việc, gửi đến đồng nghiệp để xin ý kiến nhận 
R, đồng thời cũng sử dụng lâu dài để làm phương tiện trao đổi 





_ Bản tốm tắt báo cáo thường không đài quá 16 trang (I tay 
tích). Thường trong tóm tắt báo cáo chỉ nêu lên những luận đề, 
luận cứ, luận chứng và những kết luận chủ yếu, không mô tả chỉ 
tiết các thí nghiệm. Bìa chính của bản tớm tắt báo cáo khoa học có 
tinh thức và nội dung tương tư bìa chính của bản báo cáo. 
l Trên Bi# chính ghì các thông tin như trên Hình 12. Trên Bìz 
gh ghỉ các mục chỉ tiết hơn, ví dụ danh sách những người thực. 
thiện để tài, trong đó có thể ghi rõ học vị (thạc sĩ, tiến sĩ) và chức vụ 
Khoa học (giáo sư, nghiên cứu viên), không ghì chức vụ hành chính 
'®ộ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng, viện trưởng, v.v...). 

Phần tóm tất nội dưng của báo cáo cần trình bày theo cơ 
cấu sau: 

I. PHẦN MỞ ĐẦU. Trong phần này viết rất tóm tắt theo một 
SỐ mục sau: 

1) Tính cấp thiết của đề tài. 

2) Ý nghĩa khoa học của đề tài 

3) Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

4) Khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và đối tượng 
khảo sát. 
3) Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu. 
6) Giả thuyết khoa học 
7) Phương pháp nghiên cứu, 
8) Giới thiệu vắn tắt dàn bài của báo cáo khoa học. 
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II. PHẦN TÓM TẤT NỘI DUNG BÁO CÁO. Trong phải 
này, tác giả tÓm tắt từng chương của báo cáo một cách rất tóm tắt 
Số chữ cho mỗi chương cần tính toán sao cho toàn bộ phần tóm tá 
không vượt quá số trang còn lại. 


II. PHẦN KẾT LUẬN. Khoảng một nửa trang cuối được sỉ 
dụng để viết về một số kết luận và khuyến nghị quan trọng: 


® .. Những kết luận quan trọng nhất của toàn bộ công trình, 
*  Ý nghĩa quan trọng nhất của báo cáo. 
® .. Khuyến nghị quan trọng nhất được rút từ kết quả nghiên cứu. 


IV. NGÔN NGỮ CỦA TÀI LIỆU KHOA HỌC 


Có nhiều loại ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu khoa 
học: lời văn, biểu thức toán học, số liệu, bảng số liệu, biểu đồ, đồ 
thị, sơ đồ, hình vẽ, ảnh. Cần kết hợp sử dụng để thể hiện được một 
cách sinh động nội dung của tài liệu. 


1. Văn phong khoa học 


Lời văn trong tài liệu khoa học thường được dùng ở thể bị 
động. Trong tài liệu khoa học không nên viết “Chúng tôi đã thực 
hiên công cuộc điều tra trong Š tháng", mà viết "Công cuộc điều 
tra đã được tiến hành trong 5 tháng". Ai điều tra không quan trọng, 
mà quan trọng là công việc điều tra đã được thực hiện trong 5 
tháng. Tuy nhiên, trong trường hợp cần nhấn mạnh chủ thể tiến 
hành, thì lại cần viết ở thể chủ động. Ví dụ, "Nhóm sinh viên xã hội 
học đã thực hiện một đợt điều tra trong 5 tháng”. Trong đoạn này, 
tác giả muốn nhấn mạnh, chính là nhóm sinh viên xã hội học, chứ 
không phải là nhóm nghiên cứu viên không có kiến thức về các 
phương pháp của xã hội học. 


Văn phong khoa học phải giúp trình bày một cách khách quan 
kết quả nghiên cứu, tránh thể hiện tình cảm yêu ghét đối với đối 
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le khảo sát. Có những cách thể hiện rất cần thiết cho một bài 
chiến, thì lại không hoàn toàn thích hợp trong khoa học. Ví dụ, 

TY nội nghiên cứu sử học, có bạn đồng nghiệp viết những đoạn 
F | gi "Tên bại tướng Ngột-lương-hợp-thai lại láo Xược sai sứ sang 
' gầyvua Trần đầu hàng", "Trần Thái Tông căm ghét, khinh bỉ quân 
._ #amalược, tin tưởng vững chấc ở chính nghĩa,... nhìn thấu đã tâm 
xâm lược của vua Nguyên". Người đọc có thể nhận thấy, tác giả đã 
thể hiện tình cảm rất mạnh trong khi trình bày kết quả nghiên cứu. 
Nhà nghiên cứu hoàn toàn có thể cung cấp những sự kiện xác thực 
ho người đọc bằng thái độ khoa học trong văn phong. Chẳng hạn, 
Wð thể viết: "Sau khi thất bại, Tướng Ngột-lương-hợp-thai đã phái 
Sứ giả sang dụ vua Trần đầu hàng, Vua Trần không những không 
: đặp lại yêu sách, mà còn hạ chiếu trói sứ giả nhà Nguyên trả về 
nước”. Đương nhiên, sẽ là rất giá trị, nếu người nghiên cứu trích 
được một câu của Vua Trần được chép trong chính sử, đại loại như: 
“Tên sứ giả láo xược kia! Ta đã nhìn rõ đã tâm xâm lược của vua 
tôi nhà các ngươi! Bay đâu, trói cái tên sứ giả đáng khinh bị này, 
đuổi về nước” 






Xét về mặt logic học, ngôn ngữ khoa học dựa trên các phán 
đoán mình nhiên (còn gọi là phán đoán thực nhiên hoặc phán đoán 
hiện thực), là loại phán đoán thấy sao nói vậy, không quy về bản 
chất khi không đủ luận cứ, thể hiện thái độ khách quan, không xen 
tình cảm yêu ghét vào đối tượng khảo sát. 


2. Ngôn ngữ toán học 


Ngôn ngữ toán học được sử dụng để trình bày những quan hệ 
định lượng thuộc đối tượng nghiên cứu. Như đã trình bày ở phần 
trên, người nghiên cứu có thể sử dụng nhiều hình thức phong phú 
về ngôn ngữ toán học, như số liệu rời rạc, bảng số liệu, biểu đồ, đồ 
thị toán học. 
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3. Sơ đổ 


Các loại sơ đồ (Hình 11) là hình ảnh trực quan về mối liên hị 
gÌữa các yếu tố trong hệ thống hoặc liên hệ giữa các công đoạt 
trong một quá trình. Sơ đồ được sử dụng trong trường hợp cần cun; 
cấp một hình ảnh khái quát về cấu trúc của hệ thống, nguyên lý vậi 
hành của hệ thống, nhưng không đồi hỏi chỉ rõ tỷ lệ và kích thước 
của các bộ phận cấu thành hệ thống. 


4. Hình vẽ 


Hình vẽ cung cấp một hình ảnh tương tự đối tượng nghiên cứu 
về mặt hình thể và tương quan trong không gian, nhưng cũng không 
quan tâm đến tỷ lệ hình học. Hình vẽ được sử dụng trong trường 
hợp cần cung cấp những hình ảnh tương đối xác thực của hệ thống, 
đúng về mặt nguyên lý, nhưng không đòi hỏi trình bày một cách cụ 
thể về hình đáng và kích thước. 


5. Ảnh 


Trong trường hợp cần thiết người nghiên cứu có thể sử dụng 
ảnh để cung cấp các sự kiện một cách sống động. Đối với những 
lnh vực nghiên cứu như sử học, khảo cổ học, kiến trúc, hội hoạ, 
nghiên cứu môi trường thì ảnh đóng vai trò rất quan trọng. 


V. TRÍCH DẪN KHOA HỌC 


Khi sử dụng kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp, ghi rõ xuất 
Xứ của tài liệu đã trích dẫn là một nguyên tắc hết sức quan trọng. 
Tài liệu mà tấc giả đã trích dẫn cần được ghi lại theo một số 
nguyên tắc về mô tả tài liệu. 

1. Công dụng của trích dẫn 


Trích dẫn được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau: 
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; qtàt Trích dẫn để dùng làm luận cứ cho việc chứng minh một luận 
aỪ: đề, 
€ÉŠ Trích dẫn để bác bỏ khi phát hiện chỗ sai trong nghiên cứu 
của đồng nghiệp. 
s7 Trích dẫn để phân tích khi nhân dạng được chỗ mạnh, chỗ 
'-_ yếu của đồng nghiệp để đề xuất vấn đề nghiên cứu mới. 


—2, Nguyên tắc trích dẫn 


Khi viết trích dẫn, người nghiên cứu cân tôn trọng nguyên tắc 
bảo mật của nguồn tài liệu được cung cấp, nếu nơi cung cấp có yêu 
cầu này. Người nghiên cứu cần hỏi ý kiến nơi cung cấp tài liệu và 
làm rõ, tài liệu đó có thuộc bí mật quốc gìa, bí mật của một hãng, 
bí mật của cá nhân hay không, đồng thời xin phép được sử dụng 
trong các ấn phẩm công bố. 

Nơi cung cấp thông tin có thể cho phép sử dụng tài liệu trên 
nhiều mức độ, như: về nguyên tắc có được công bố không? nếu 
được công bố, thì công bố đến mức độ nào? Có trường hợp, vì lợi 
ích khoa học, người viết cần nêu một sự kiện nào đó để nêu bài học 
chung, mà không cần nêu đích danh tác giả, thì nguyên tắc bảo mật 
cũng được thực hiện. Việc bảo mật trơng trường hợp này xuất phát 
từ sự cần thiết bảo vệ lợi ích chung của khoa học, nhưng vẫn giữ 
thể điện của đồng nghiệp. 


3. Ý nghĩa của trích dẫn 

Ý nghĩa khoa học: Viết đây đủ, rõ ràng xuất xứ của trích dẫn 
khoa học là sự thể hiện tính chuẩn xác khoa học của tác giả. Nó 
lúp người đọc dễ tra cứu lại các tư tưởng, các luận điểm, các tác 
m mà tác giả đã trích dẫn. Nếu trích dẫn mà không ghi rõ tác 
E m được trích dẫn, trích dẫn ý sai với tỉnh thần nguyên bản, v.v... 
- thì người đọc không biết được phần nào là luận điểm của tác giả, 
È: Nhẩn nào là tác giả trích dẫn của đồng nghiệp, đến khi cần tra cứu 

ƒ - lại thì Không thể tìm được tài liệu gốc. 
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Ý nghĩa trách nhiệm: Với một trích dẫn khoa học ghi rõ tên 
tác giả của trích dẫn, đồng nghiệp biết rõ được trách nhiệm của 
người đã nêu ra luận điểm được trích dẫn. Điều này cần được đặc 
biệt chú ý khi lặp lại một trích đẫn mà đồng nghiệp đã thực hiện. 


Ý nghĩa pháp lý: Thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả khi 
công bố là phải ghi rõ trích dân xuất xứ. Nếu trích dẫn nguyên văn 
của tác giả khác thì cần cho toàn bộ đoạn trích dẫn vào ngoặc kép 
và ghi rõ xuất xứ. Nếu chỉ trích dẫn một ý tưởng thì cần ghi rõ ý đó, 
tư tưởng đó là của tác giả nào, lấy từ sách nào. 

Ghi trích dẫn là sự thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật về 
quyền tác giả. Nếu không ghi trích dẫn, người viết hoàn toàn có thể 
bị tác giả kiện và bị xử lý theo các luật lệ về sở hữu trí tuệ. 

Ý nghĩa đạo đức: Viết đây đủ, chuẩn xác các trích dẫn khoa 
học là thể hiện sự tôn trọng những cam kết về chuẩn mực đạo đức 
trong khoa học” Những loại sai phạm cần tránh trong trích dẫn 
khoa học là chép toàn văn một phần hoặc toàn bộ công trình của 
người khác mà không ghi trích dẫn; lấy ý, hoặc nguyên văn của tác 
giả mà không ghi trích dẫn xuất xứ. Dù có ghỉ tên tác phẩm vào 
mục “Tài liệu tham khảo”, nhưng không chỉ rõ những điều đã trích 
” dẫn cũng vẫn là vì phạm. 


4. Nơi ghi trích dẫn 


Trích dẫn khoa học có thể ghi cuối trang, cuối chương hoặc 
cuối sách, tuỳ thối quen của người viết và tuỳ nguyên tắc do các 
nhà xuất bản quy định. 


Trích dẫn khoa học ghi ở cuối trang được gợi là cước chú. 
Cước chú cũng được dùng để giải thích thêm một thuật ngữ, một ý, 


3 Vũ Cao Đàm: Đề cương bài giảng Xã hội học Khoa học và Công 
nghệ, Trường Đại học Khoa hợc Xã hội và Nhân văn, 1997, tr. 33-39. - 
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một câu trong trang mà, vì lý do nào đó không thể viết chèn vào 
mạch văn làm mất cân đối phần chính của bài. Mỗi trích dẫn được 
đánh số chỉ dẫn bằng một con số nhỏ đặt cao trên dòng chữ bình 
thường. Trong các chương trình soạn thảo của máy tính, người ta đã 
đặt sắn chế độ đánh số cước chú và có thể tự động điều chỉnh trong 
toàn bộ tác phẩm. 


5. Mẫu ghi trích dẫn 


Các nhà xuất bản thường có những truyền thống khác nhau. 
Một số nhà xuất bản và cơ quan khoa học ở nước ta có quy định về 
cách ghi trích dẫn. Ví dụ, quy định về cách ghi trích dẫn của Nhà 
xuất bản Chính trị Quốc gia: 

Trích dẫn sách: 


1. Đàm Văn Chí: Lịch sử văn hoá Việt Nam, Nxb. Trẻ, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, tr. 463-464. 


Trích dẫn tạp chí: 

2. Xem Phan Thanh Khôi: - Củng cố và phát triển đội ngũ trí Ì 
thức các dân tộc thiểu số, Tạp chí 
Cộng sản, số 4, 1997, tr.40. 





6. Vài điểm lưu ý khi ghi trích dẫn 

Sử dụng một cách đánh số trích dẫn thống nhất trong toàn bộ 
tài liệu. Phân biệt cách ghi các loại sách, sách nhiều tập, tạp chí, 
báo hàng ngày. 

Cách ghi số chỉ dẫn tài liệu tham khảo có thể như sau: 


e _ Khi ghi trích dẫn ở cuối trang thì hoặc ghi dãy số liên tục từ đầu 
cho đến hết tài liệu, hoặc bắt đầu lại thứ tự theo từng trang. Tuy 
nhiên, nên sử dụng cách đánh số tự động của chương trình soạn 
thảo trên máy tính. Chương trình này giúp tự động sắp xếp tài liệu 
tham khảo khi tác giả cần thêm hoặc bớt. 
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e .. Khi ghi trích dẫn ở cuối chương hoặc cuối sách thì mỗi tài liệu 
có thể chỉ cần Hệt kê một lần theo thứ tự chữ cái, nhưng trong 
số chỉ dẫn ở mỗi đoạn trích, cần ghi kèm số trang. Ví dụ, đoạn 
văn được trích dẫn ở trang 254 trong tài liệu số 15 được ghi 
trong dấu ngoặc vuông là [15,254]. Tuy nhiên cách này chỉ 
thuận lợi trong trường hợp đánh máy thủ công, không tận dụng 
được mặt ưu việt trong cách đánh số trong phần mềm soạn 
thảo văn bản của máy tính. 

»® Khi trích dẫn nhiều lần một tài liệu, trước đây người ta đùng 
những ký hiệu latin như /biđ., øp.cử., toc.ci. để tránh lặp lại 
trích dẫn cũ. Hiện nay, xu hướng dùng ký hiệu tiếng Việt dưới 
dạng như sau. 


Đã dẫn: Xem (15), tr. 254, 


VI. CHỈ DẪN ĐỂ MỤC VÀ CHỈ DẪN TÁC GIẢ 








Nên có chỉ dẫn đề mục và chỉ dẫn tác giả ở cuối sách để thuận 
tiện cho việc tra cứu. Chỉ dẫn để mục và chỉ dẫn tác giả được lập 
thành hai mục riêng, xếp theo vần chữ cái, phía bên phải của trang 
giấy ghủ số trang. Mẫu về chỉ dẫn để mục và chỉ dẫn tác giả được 
chỉ trong bảng sau. . 





CHỈ DẪN ĐỀ MỤC: 
Trang 
Nghiên cứu cơ bản 13, 14, 36; 62, 9ó, 107 





Chỉ dẫn này cho biết, những nội dung vẻ "nghiên cứu cơ bản" 
được trình bày trong các trang 13, 14, 36; 62, 96, 107, 


Chỉ dẫn tác giả cũng được trình bày hoàn toàn tương tự. 
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BÀI TẬP 


Trình bày để cương một bài báo khoa học mà Anh/Chị dự kiến đăng 
trên một tạp chí khoa học chuyên ngành và một đề cương tham luận tại 
một hội nghị khoa học trong ngành với cấu trúc logic phù hợp loại hình 
của bài báo (hoặc báo cáo khoa học) 


) 


2) 


Bài báo để xướng một cuộc thảo luận khoa học trên tạp chí khoa 
học chuyên ngành. 


Báo cáo khoa học để tham luận về chủ đẻ khoa học đã được ban 
tổ chức hội nghị trình bày trong báo cáo đề dẫn. 
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Chương LX 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 


1. KHÁI NIỆM 


Tĩnh tự thực hiện đẻ tài được xác định dựa trên trình tự logic 
của nghiên cứu. Tuy nhiên nó có thể rất linh hoạt. Chẳng hạn, đôi 
khi người nghiên cứu nảy ra ý tưởng nghiên cứu sau khi đã tích luỹ 
được một số lượng tài liệu rất lớn. Trong trường hợp này, thông tin 
đến trước khi xuất hiện ý tưởng. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, 
người nghiên cứu được giao nhiệm Vụ nghiên cứu trước khi thu thập 
tài liệu. Khi đó ý tưởng nghiên cứu đến trước khi thu thập được 
thông tin. Đây là một đặc điểm rất quan trọng của nghiên cứu khoa 
học. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, người ta vẫn có thể xác định 
(một cách rất sơ bộ) các bước đi cho việc thực hiện đề tài. Trong 
quá trình thực hiện đề tài người nghiên cứu hoàn toàn có thể căn cứ 
tình hình cụ thể để điều chính 


IL CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 


Các bước thực hiện để tài không quá chật chẽ như việc điều 
hành một công nghệ sản xuất. Mỗi người nghiên cứu cần tham 
khảo ý kiến các tác giả khác nhau, căn cứ đặc điểm lĩnh vực nghiên 
cứu của mình, căn cứ những điều kiện đảm bảo cho nghiên cứu, 
v.v... mà quyết định một trình tự thích hợp. 
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Bước 1. Lựa chọn đề tài 





Đối với người đã có kinh nghiệm nghiên cứu thì việc lựa chọn 
đề tài không gặp những khó khăn lớn, nhưng đối với người mới 
bước vào nghề nghiên cứu thì việc lựa chọn đề tài có một ý nghĩa 
tất quan trọng. Có thể xem xét việc lựa chọn đề tài theo một số nội 
dung sau: 


!\ Xác định nhiệm vụ nghiên cứu 


Người nghiên cứu có thể được chỉ định thực hiện một đẻ tá; 
mà tổ chức của mình cần thực hiện theo yêu cầu của cấp trên hoặc 
theo một hợp đồng với đối tác. Đối với đẻ tài được chỉ định, thường 
có nhiều thuận lợi về phương tiện nghiên cứu, nhưng thường không 
thực sự hợp sở thích cá nhân. 


Tuy nhiên, trong trường hợp người nghiên cứu được tự chọn đề 
tài, người nghiên cứu cần tìm hiểu hiện trạng phát triển của lĩnh 
vực chuyên môn, tìm hiểu tình hình thực tế mà xác định một hướng 
nghiên cứu thích hợp. Việc lựa chọn đề tài có thể dựa trên những 
căn cứ được xem xét theo các cấp độ sau: 


Đề tài có ý nghĩa khoa hoc hay không. Ý nghĩa khoa học thể 
hiện trên những khía cạnh như bổ sung những nội dung lý thuyết 
của khoa học; làm rõ một số vấn đề lý thuyết vốn tồn tại hoặc xây 
đựng cơ sở lý thuyết mới. 


Đề tài có ý nghĩa thực tiên hay không. Trong khoa học 
không phải đề tài nào cũng mang ý nghĩa thực tiễn, nhất là trong 
nghiên cứu cơ bản thuần tuý. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này phải luôn 
được xem xét, nhất là trong điều kiện kinh phí eo hẹp. ý nghĩa thực 
tiến thể hiện trong việc xây đựng luận cứ cho các chương trình phát 
triển kinh tế và xã hội; nhu câu kỹ thuật của sản xuất; nhu cầu về tổ 
chức, quản lý, thị trường, v.v... 
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Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu hay không. Tính cấp 
thiết thể hiện ở mức độ uw tiên giải đáp những nhu cầu lý thuyết và 
thực tiễn đã được xem xét. Tính cấp thiết là một yêu cầu bố sung 
đối với tính khoa học và tính thực tiễn. Nếu chưa cấp thiết thì dành 
kinh phí và quỹ thời gian cho những hướng nghiên cứu cấp thiết 
hơn. 

Có đủ điều kiên đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài 
không. Đề tài đù có nhiều ý nghĩa khoa học, thực tiến, cấp thiết, 
nhưng không có phương tiện thì cũng khó lòng thực hiện. Điều kiện 
nghiên cứu bao gồm những nội dung như cơ sở thông tin, tư liệu, 
phương tiện, thiết bị thí nghiệm (nếu cần phải tiến hành thí 
nghiệm); quỹ thời gian và thiên hướng khoa học của người hướng 
đẫn, nếu là đề tài cần cố người hướng dẫn; có người cộng sự trong, 
nghiên cứu. 


Đề tài có phù hợp sở thích không. Trong khoa học thì câu 
hỏi này luôn mang một ý nghĩa quan trọng. Đương nhiên, bao giờ 
người nghiên cứu cũng luôn phải đứng trước sự lựa chọn giữa 
nguyện vọng cá nhân với việc giải quyết nhu cầu bức bách của xã 
hội. 





2) Xác định đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, 
đối tượng khảo sát 

Xác định đối tượng nghiên cứu là chỉ ra được bản chất cần 
được làm rõ của sự vật . Ví dụ, cân xác định các yếu tố cấu thành 
động lực thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong sản xuất. 

Xác định khách thể nghiên cứu là chỉ ra được vật mang đối 
tượng nghiên cứu. Ví dụ các xí nghiệp công nghiệp cần được 
nghiên cứu về đổi mới công nghệ. 

Xác định đối tượng khảo sát là lựa chọn mẫu khảo sát, là một 
số sự vật được lựa chọn trong lớp sự vật đang cần được làm rõ bản 
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chất, Ví dụ, các xí nghiệp công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ tại 
Hà Nội. 


3) Phân tích mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu là những nội dung chỉ tiết của đối tượng 
nghiên cứu. Người nghiên cứu cần xem xét một cách hệ thống các 
mục tiêu trong một cây mục tiêu (Hình 13): 
® . Xem xét mội cách toàn điện mọi khía cạnh, mọi tầng lớp của 

một tập hợp các mục tiêu có quan hệ tương tác trong khuôn 

khổ một hệ thống. 

® - Từ đó, xác định được quy mô của đề tài, giới hạn phạm vi 
nghiên cứu. 

® . Tạo cơ sở cho việc hình thành tập thể nghiên cứu. 

Quan hệ giữa mục tiêu BỐC và các mục tiêu nhánh là quan hệ 
giữa hệ thống và các phân hệ, cũng là quan hệ giữa luận đề và luận 
cứ. Theo cách phân chia này, một cây mục tiêu sẽ bao gồm các 
“cấp mục tiêu" với các mục tiêu cấp Ï, mục tiêu cấp II và mục tiêu 
các cấp thấp hơn. : 

Số lượng các cấp mục tiêu được quyết định bởi một số yếu tố 
Sau: 
© .. Như cầu nghiên cứu (mức độ sâu rộng của nghiên cứu) 
® Khả năng tổ chức nghiên cứu (mỗi nhánh hoặc phân nhánh 

cần phải có một người chủ trì) 

Hình I3 là ví dụ về cây mục tiêu trong để tài mỹ học "Cái 
duyên" của tác giả Trịnh Trung Hoà, Đại học Mỹ thuật Công 
nghiệp Hà Nội, tác giả phân chia bốn Cấp mục tiêu, trong đó, 

Mục tiêu Cấp 1: Nghiên cứu về "Cái duyên". 

Mục tiêu Cứp ï1, chì tiết hoá những nội dung nghiên cứu về 
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"Cái duyên", bao gồm "Cái duyên ngoại hình”, "Cái duyên tâm 
hồn" và "Cái duyên tính cách”. 

Mục tiêu Cấp IHI, chỉ tiết hoá những nội dung được đặt ra 
trong Mục tiêu cấp II. Chẳng hạn, mục tiêu Cấp TH của “Cái duyên 
ngoại hình” bao gồm “Ngoại hình trời phú” và “Ngoại hình tự táo” 


Mục tiêu Cấp íW, chỉ tiết hoá những nội dung được đặt ra 
trong Mục tiêu cấp II. Chẳng hạn, mục tiêu Cấp IV của “Ngoại 
hình tự tạo” gồm “Chế độ luyện tập”, “Chế độ dinh dưỡng” và 


“Giải phẫu thẩm mĩ". 


Cái duyên Cái duyên 
ngoại hình tâm hồn 
Ngoại hình 
tự tạo 

Chế độ Giải phẫu 
dinh dưỡng | | thẩm mĩ 


Hình 13: Cây mục tiều của đề tài mĩ học "Cái duyên” 


- Mục tiêu cấp Ï 












Mục tiêu cấp IÏ 


Cái duyên 
tính cách 





Mục tiêu cấp IH 


Ngoại hình 
trời phú 


Mục tiêu cấp IV 


Chể độ 
luyện tập 
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4. Đặt tên để tài 

Tến đề tài phải phân ánh cô đọng nhất nội đựng nghiên cứu 
của đề tài. Tên một đề tài khoa học khác với tên của tác phẩm văn 
học hoặc những bài luận chiến. Tên một tác phẩm văn học hoặc 
một bài luận chiến có thể mang những ý ẩn dụ sâu xa. Còn tên của 
một đề tài khoa học thì chỉ được mang một ý nghĩa hết sức khúc 
chiết, một nghĩa, không được phép hiểu hai hoặc nhiều nghĩa. Để 
làm được điều này, người nghiên cứu cần lưy ý hai nhược điểm 
cần tránh khi đặt tên để tài: 

Thứ nhất, tên đề tài không nên đặt bằng những cụm từ có độ 
bất định cao về thông tin. Ví dụ: 

® Về...; Thử bàn về...; Góp bàn về... 

+ Sy nghĩ về...; vài suy nghĩ về....; Một số suy nghĩ về ... 

+ Mội số biện pháp ...; một số biện pháp về.... 

+4 Từn hiểu về...; Bước đầu từn hiểu về....; Thứ tìm hiểu về..... 

+ Nghiên cứu về...; Bước đầu nghiên cửu về....; Một số nghiên 
cứu về... 

+ Vấn đề...; Một số vấn đề....; Những vấn đề về... 

Thứ hai, cũng cần hạn chế lạm dụng những cự từ chỉ mục 
đích để đặt tên đề tài. Cụm từ chỉ mục đích là những cụm từ mở 
đầu bởi những từ để, nhằm, góp phần, v.v.. Nói lgm: đụng, nghĩa là 
sử dụng một cách thiếu cân nhắc, sử dụng tùy tiện trong những 
trường hợp không chỉ rõ được nội dung thực tế cần làm, mà chỉ 
đưa những cụm từ chỉ mục đích để che lấp những nội dung mà bản 
thân tác giả cũng chưa có được một sự hình dung rõ rệt. Ví dụ: 

+ _(...) nhằm nâng cao chất lượng... 
+ (...) để phát triển năng lực cạnh tranh. 
+ (...) góp phân vào..., 
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% là không đạt yeu cầu khi đặt tên đề tài bao gồm hàng loạt 
loại cum từ vừa nêu trên đây, ví dụ: "Thự bàn về một số biện pháp 
bước đầu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm góp phẩn tạo ra 
năng lực cạnh tranh trên thị trường". 

Cách đặt tên đề tài như trên có thể phù hợp với một bài báo 
(kể cả bài báo khoa học), một bản tham luận về các vấn đề xã hội 
phức tạp hoặc những cuốn sách có nội đưng bao quát rộng, nhưng 
vì một lý do nào đó, tác giả cố ý không muốn trình bày một cách 
đây đủ, tường mình, toàn điện, hoàn chỉnh và hệ thống. Tuy nhiên 
cách nói với độ bất định cao trên đây không thực sự thích hợp đối 
với một công trình nghiên cứu khoa học. 

Rất có thể một số tác giả muốn thể hiện thái độ khiêm tốn 
trong cách đặt tên đề tài theo cấu trúc này, tuy nhiên, thường khi 
lợi bất cập hại, vì có thể dẫn tới hiểu lầm rằng tác giả có phần đơn 
giản trong tư duy hoặc tùy tiện trong tư duy, thậm chí chưa nắm 
vững thực chất vấn để khoa học của để tài và mực tiêu nghiên cứu, 
đo vậy không biết nên đặt tên đề tài như thế nào, Sẽ còn bất lợi 
hơn khi có người nào đó hiểu tằng tác giả cố ý tao ra sư mập mờ 
vì một lý do nào đó. 

Sau đây là một số ví dụ về những mẫu tên đề tài luận ấn sau 
đại học của một số bạn đồng nghiệp, có thể tham khảo trong khi 
đặt tên đề tài: 

+ “Giải gần đúng một số bài toán biên phi tuyến" (Toán học), 
Hồi Đức Tiến, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993. 
® “Tiến hóa địa chất vùng cửa sông Bạch Đẳng trong Hologen" 
(Địa chất học), Trần Đức Thạnh, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 
1993. 
+ “Trioxyazobenzen, thuốc thử mới cho ion Fe(I)” (Hóa phân 
tích), Ngô Văn Tứ, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993. 
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* “Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt Bắc” 
(Sử học), Hoàng Ngọc La, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993 


* “Thi pháp thể loại vè”, Vũ Thị Hảo (Văn học dân gian), 
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, 1995 


Tên để tài có thể cấu tạo theo một số mẫu được chỉ trong 
Bảng 15. 


Bảng 15: Một số mẫu về cách cấu tạo tên đề tài 


CẤU TRÚC VÍ DỤ Ì 


Đối tượng "Cấu trúc câu tiếng Lào" (Ngữ văn), Bualy Paphaphan, 
nghiên cứu _ | Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993. 
“Phông lưu trữ Uỷ ban Hành chính Hà Nội (1954-1975) - 
nguồn sử liệu chữ viết nghiên cứu lịch sử thủ đô" (Biên 
soạn lịch sử vả sử liệu học), Hồ Văn Quýnh, Trường đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1995. 


Mục tiêu "Đặc điểm khu hệ thú Ba Vì" (Động vật học), Phi Mạnh 
nghiên cứu Hồng, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994. 
“Chuyển hoá phế liệu ligno-xenluloza nhờ nấm sợi bằng 


phương pháp lên men rắn” (Vi sinh học), Phạm Hồ Trương, 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993, 





Giả thuyết 
khoa học 







Mục tiêu + 
Phương tiện 





"Đặc trưng sinh học cơ bản về sự phát triển cơ thể và sự 
Mục tiêu + sinh đẻ của phụ nữ vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ" 
Môi trường (Nhân chủng học), Hà Thị Phương Tiến, Trường đại học 
Tổng hợp Hà Nội, 1995. 





"Sử dụng kỹ thuật kích hoạt nơtron để khảo sát sự phân Ì 


Mục tiêu + bố của cá §n tố đất hiếm tr at số khoáng và 
Phương tiện + kí n tự hiện tõ : mm Mùi Bà: na th l 
Môi trường Việt Nam” (Hoá vô cơ), Nguyễn Văn Sức, Trường đại học 


Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 1995. 
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Bước 2. Xây dựng để cương và kế hoạch nghiên cứu 





ĐỀ cương được xây dựng để trình cơ quan và tổ chức tài trợ 
phê duyệt; là cơ sở để làm việc với các đồng nghiệp. Trong nội 
dung đề cương cần thuyết minh những điểm sau: 


Lý đo chọn đề tài. Thuyết minh lý do chọn đề tài chính là 
trình bày mục đích nghiên cứu. Trong giai đoạn này người nghiên 
cứu tìm cách trả lời câu hỏi “tại sao chủ để ấy lại được xem xét?”. 
Khi thuyết minh lý do, người nghiên cứu cần làm rõ ba nội dung: 


© .. Phân tích sơ lược ijc¿ sử nghiên cứu, và chứng mình, đề xuất 
nghiên cứu không lặp lại kết quả mà các đồng nghiệp đi trước 
đã công bố. 

s Làm rõ mức độ nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước để 
chỉ rõ đề tài sẽ kế thừa được điều gì ở đồng nghiệp. 

« . Giải thích lý do lựa chọn của tác giả về mặt lý thuyết, về mặt 
thực tiễn, về tính cấp thiết và về năng lực nghiên cứu. 


Xác định đối tượng nghiên cứu. Khi nói xác định đối tượng 
nghiên cứu, bao giờ cũng phải đụng chạm tới hai phạm trù có liên 
quan: khách thể nghiên cứu và đối tượng khảo sát, đã trình bày tại 
Mục LH, Chương [. 


Xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Mục tiêu được. 
cụ thể hoá dưới dạng cây mục tiêu. Căn cứ cây mục tiêu mà xác 
định nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể. Cây mục tiêu rất cần trong việc 
phân tích, cụ thể hoá nội dung và tổ chức nghiên cứu. Mục tiêu cấp 
dưới là công cụ để thực hiện mục tiêu cấp trên, là luận cứ đề chứng 
rninh hoặc bác bỏ giả thuyết đã đặt ra ở mục tiêu cấp trên. Nhiệm 
vụ nghiên cứu là những nội dung cụ thể để thực hiện mục tiêu. 


Xác định phạm vỉ nghiên cứu. Phzn: vi ;ghiên cứu là một 
phần giới hạn cửa nghiên cứu liên quan đến đối tượng khảo sát và 
nội dung nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu bao gồm những giới hạn 
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về không gian của đối tượng khảo sát; giới hạn quỹ thời gian để 

tiến hành nghiên cứu và giới hạn quy mô nội dung được xử lý. Cơ 

sở để xác định phạm vi nghiên cứu có thể là: 

se - một bộ phận đủ mang tính đại điện của đối tượng nghiên cứu. 

ø _ quỹ thời gian đủ để hoàn tất công trình nghiên cứu. 

e khả năng được hỗ trợ về kinh phí, phương tiện thiết bị thí 
nghiệm (nếu cần thiết) đảm bảo thực hiện các nội dung nghiên 
cứu. 

Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin. Phương pháp 
thu thập thông tin được phân chia thành các nhóm phương pháp 
nghiên cứu tài liệu, phương pháp phí thực nghiệm và phương pháp 
thực. nghiệm đã trình bày trong các phần trên. Người nghiên cứu 
cân lựa chọn xem phương pháp nào phù hợp với đặc điểm của lĩnh 
vực khoa học và yêu cầu nghiên cứu của mình. 


Lập danh sách cộng tác viên. Lập kế hoạch nhân lực nghiên 
cứu có phần phức tạp hơn trong kế hoạch nhân lực sản xuất, bao 
gồm các loại nhân lực sau: 


e© Nhân lực chính nhiêm (full time stafÐ), là loại nhân lực làm 
việc toàn thời gian. Trong đự toán, số nhân lực này được nhận 
100% lương. 


se Nhận lực kiêm nhiêm (part time staff), là nhân lực chỉ dành 
một phần quỹ thời gian tham gia vào công việc nghiên cứu. 
Nhân lực này được nhận lương bằng một số phần trăm mức 
lương quy định cho giám đốc dự án chính nhiệm. Tỷ lệ cụ thể 
thường do cơ quan tài trợ quy định. 

e Nhân lưc chính nhiêm quy đổi (equivalent full time staff), là 
loại nhân lực nhận khoán việc, tính qui đổi bằng một số tháng 
chính nhiệm. 
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Trong danh sách cộng tác viên, cần dự kiến hết các loại nhân 
lực khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ thuần tuý mang tính kỹ 
thuật: 


e Thư ký hành chính thực hiện các thủ tục hành chính, sắm văn 
phòng phẩm và thiết bị, điều hành chỉ tiêu và làm quyết toán 
với các cơ quan tài vụ, liên hệ với cộng tác viên, tổ chức hội 
nghị, in ấn tài liệu, v.v.. 


e Nhân viên phụ trợ, như thí nghiệm viên (nếu nghiên cứu trong 
lĩnh vực kỹ thuật), nhân viên xử lý số liệu thống kê và các 
phiếu điều tra, v.v... 

Tiến độ thực hiện để tài. Kế hoạch tiến độ được xây dựng 
căn cứ yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ. Cơ quan giao nhiệm vụ 
có thể là cấp trên của người nghiên cứu, hoặc đối tác phía bên giao 
nhiệm vụ nghiên cứu theo hợp đồng. 


Dự toán kinh phí nghiên cứu. Dự toán kinh phí nghiên cứu 
có thể bao gồm chỉ phí lương, chí phí nghiên cứu, chỉ phí mua sắm 
tài liệu, in ấn, v.v.. Các loại chỉ phí này được hướng dẫn khá chỉ tiết 
trong hệ thống mẫu biểu của cơ quan tài trợ. Một vài chỉ tiết cần 
được hiểu như sau: 


se Chi phí lương: gồm lương chính nhiệm, lương kiêm nhiệm, 
lương chính nhiệm quy đổi. 

e Chi phí nghiên cứu: tiền trả các bản phân tích, nghiên cứu, 
dịch thuật, phỏng vấn, in, phát, hướng dẫn và xử lý kết quả 
điều tra; chỉ phí đi lại, ăn ở phục vụ các cuộc điều tra. 


e — Chỉ phí mụa và xuất bản tài liêu, bao gồm mưa sách, tài liệu, 
trả cho việc cung cấp số liệu, xuất bản các bản tin nghiên cứu. 


e Chi phí hội nghị, bao gồm tiền thù lao báo cáo, thuê phòng 
họp và trang bị hội nghị, nước uống, ăn giữa giờ, thuê nhân 
viên; in chụp tài liệu. 
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e __ Chi phí mua sắm nguyên liêu, thiết bị và năng lượng, bao gồm 
những hạng mục như chỉ trong mẫu biểu hướng dẫn của các cơ, 
quan quản lý. 

e - Ngoài ra, còn có thể có những chỉ phí không lường được hết 
trong các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu . Văn bản kế hoạch nghiên 
cứu được chuẩn bị nhằm hai mục đích: 


s Văn bản pháp lý để nộp cho cơ quan quản lý đẻ tài hoặc cơ 
quan tài trợ. Loại văn bản này phải làm theo mẫu đo các cơ 
quan này quy định. 


e - Văn bản để thảo luận và sử dụng nội bộ trong nhóm nghiên 
cứu. Về nội dung, văn bản này phải nhất quán với văn bản 
trên, nhưng quy định cụ thể hơn các quan hệ nội bộ giữa các 
thành viên của nhóm nghiên cứu. 

Chuẩn bị phương tiện nghiên cứu. Các đề tài trong khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật thường có nhu cầu về thiết bị thí nghiệm. 
Người nghiên cứu có thể được cung cấp một số phương tiện có sắn 
trong phòng thí nghiệm của nhà trường hoặc viện nghiên cứu, cũng 
có thể phải đi thuê hoặc mua sắm. 


Bước 3. Thu thập và xử lý thông tin 


Công việc này thường được tiến hành sau khi đề tài đã được 
cấp kinh phí hoặc biết chắc chắn sẽ được cấp kinh phí. 





Lập danh mục tư liệu. Người nghiên cứu cần dành thời gian 
làm việc trong các kho lưu trữ, các trung tâm thông tin, tư liệu, thư 
viện và tiếp xúc cá nhân. Lập danh mục tư liệu cần theo hệ thống 
phân loại phù hợp để có khả năng tương hợp với hệ thống thông tin 
tư liệu chung. 

Lập phiếu thư mục. Người nghiên cứu phải tự lập các phiếu 
thư mục để tiện tra cứu. Phiếu thư mục nên làm theo mẫu của các 
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thư viện để tiện đối chiếu, cũng có thể cải tiến theo thói quen tra 
cứu của cá nhân, nhưng cần bảo đảm yêu cầu rất quan trọng là ghi 
rất rõ nguôn tư liệu, mã số của thư viện để tiện tra cứu. 


Quản lý dữ liệu bằng máy vi tính. Lưu trữ trong đĩa từ để 
làm việc trên máy vi tính. Người nghiên cứu cần tận dụng máy vì 
tính trong công việc chuẩn bị báo cáo khoa học, trước hết là trong 
việc chuẩn bị bản thảo, lưu trữ tư liệu và số liệu. Phương tiện này 
giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất nghiên cứu một cách 
đáng kể. 

Xử lý kết quả nghiên cứu. Giai đoạn này rất quan trọng, bởi 
vì đù thu thập được một tập hợp số liệu đồ sộ, nhưng không xử lý 
để làm bộc lộ những quy luật của sự vật, thì vẫn chưa thể rút ra 
được kết luận nào. Nội dung và phương pháp xử ký kết quả nghiên 
cứu được trình bày trong Chương VH, bao gồm việc xử lý các 
thông tin định lượng để phát biện động thái và quy luật biến động 
của các tham số; xử lý các thông tin định tính để tìm kiếm các mối 
liên hệ logic. 


Bước 4. Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu 


Báo cáo được viết theo mẫu đã trình bày trong Chương VIH. 
Báo cáo kết thúc đề tài là một công việc hệ trọng, vì đây là cơ sở để 
các hội đồng nghiệm thu đánh giá những cố gắng của tác giả, đồng 
thời cũng là bút tích của tác giả để lại cho các đồng nghiệp đi sau. 
Những để tài lớn thường có một tổng biên tập giúp việc chuẩn bị 
báo cáo. Người tổng biên tập có trách nhiệm xây dựng để cương, 
hướng dẫn các đồng nghiệp trình bày thống nhất chương mục, sửa 
bố cục, văn phong của báo cáo. 


Bước 5. Nghiệm thu đề tài 


Nghiệm thu đề tài là sự đánh giá chất lượng của đề tài để công 
nhận hay không công nhận kết quả nghiên cứu. Nghiệm thu đề tài 
là công việc của cơ quan quản lý đề tài boặc bên giao nhiệm vụ 
nghiên cứu, gọi chung là Bên A. 
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Như vậy, để có thể nghiệm thu được để tài, Bên A phải có 
cách đánh giá chất lượng thực hiện đề tài. Các chỉ tiêu và phương 
pháp đánh giá được trình bày trong phần sau (Mục IV). Thể thức 
nghiệm thu được thực hiện như sau: 


® Một hoặc hai chuyên gia am hiểu lĩnh vực nghiên cứu được 
mời viết nhân xét phản biện theo các tiêu chuẩn mà Bên A đặt 
ra. Tuỳ mức độ cần thiết, Bên A có thể sử dụng phản biện công 
khai hoặc phản biện bí mật để giữ khách quan ý kiến phản 
biện. 

® Một hôi đồng nghiêm thu được thành lập với một số lẻ thành 
viên do Bên A mời. Số lượng thành viên được quyết định theo 
quy định của Bên A. 

® Hội đồng sẽ nghe nhóm đề tài (Bên B) trình bày báo cáo kết 
quả nghiên cứu, nghe ý kiến phản biện và bỏ phiếu nghiệm thu 
đề tài. 

® - Kết quả bỏ phiếu của hội đồng là cơ sở để Bên A xem xết việc 
nghiệm thu. 


Bước 6. Công bố kết quả nghiên cứu 


Trừ những kết quả nghiên cứu có tính hệ trọng về an ninh và 
quốc phòng, mọi kết quả nghiên cứu cần được công bố. Một kết 
quả nghiên cứu được công bố mang nhiều ý nghĩa, như đóng góp 
một nhận thức mới trong hệ thống tri thức của bộ môn khoa học; 
mở rộng sự trao đổi để tiếp tục phát triển lĩnh vực nghiên cứu; 
khẳng định về mặt sở hữu của người nghiên cứu đối với sản phẩm. 

Kết quả nghiên cứu có thể được công bố trên báo, tạp chí 
chuyên ngành, cũng có thể được công bố trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng. 


II. HỘI NGHỊ KHOA HỌC 


Hội nghị khoa học là một hình thức thu thập và xử lý thông 
tin. Hội nghị khoa học được tổ chức để thảo luận, tranh luận các 
vấn đề khoa học khác nhau. : 
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4. Các loại hội nghị khoa học 


Tuỳ tính chất của việc đưa một nội dung được thảo luận mà có 
nhiều loại hội nghị khoa học được tổ chức: 


Bàn tròn (roundrable), là hình thức sinh hoạt khoa học thường 
xuyên và thẳng thắn nhất của để tài nhằm thảo luận và tranh luận 
những vấn để khoa học. Tham dự bàn tròn thường là những cộng 
tác viên gần gũi nhất của đẻ tài. 

Hội thảo khoa học, là cụm từ được sử dụng tương đương với 
seminar trong tiếng Anh, là loại hội nghị khoa học không lớn với 
mục đích đưa ra một số vấn để khoa học nhất định để thảo luận, 
tranh luận. Hội thảo có hiệu quả nhất chỉ nên với quy mô khoảng 
20 -30 người tham dự và kéo đài không quá 3 ngày. 


Lớp huấn luyện (tiếng Anh: workshop, tiếng Nga: shkolư- 
seminar), là một sinh hoạt khoa học, trong đó, những chuyên gia có 
uy tín được mời trình bày các chuyên đề. Người tham gia được mời 
đến chủ yếu là để học tập, song cũng có thể được yêu cầu thực hiện 
một số sinh hoạt khác, chẳng hạn, trình bày báo cáo kinh nghiệm 
để hiểu sâu sắc thêm vấn đẻ được trình bày tại lớp huấn luyện; thảo 
luận để nám vững và biết cách vận dụng những chuyên để đã được 
nghe. Số người tham dự có thể tới hàng trăm. Thời gian có thể kéo 
đài hàng tháng. 


Hội nghị khoa học, là cụm từ được sử dụng tương đương với 
conference trong tiếng Anh, là loại hội thảo đa đề mục, được tổ 
chức khoảng từ 3 đến 5 năm một lần, với số lượng từ 60-250 người, 
gồm các nhà nghiên cứu, các nhà công nghệ và các nhà quản lý. 
Ngoài ra cũng có thể có các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức xã 
hội, các nhà lãnh đạo hoặc các chính khách lớn. Tại hội nghị có 
một số báo cáo được chỉ định. Có thể có những phiên họp toàn thể, 
cũng có thể chia nhỏ thành các phân ban {session), các bàn tròn, 
seminar, workshop hoặc symposium-để thảo luận sâu một số 
chuyên để. 
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Hội nghị khoa học thường có nhiều mục tiêu, như tổng kết một 
glai đoạn nghiên cứu; ra tuyên bố về một hướng nghiên cứu; tập 
hợp lực lượng cho những nghiên cứu mới và quan trọng. 


Đối với những hội nghị loại này, người nghiên cứu đến nghe 
để biết được những thông tin thường khi rất có ích cho nghiên cứu. 


Hội thảo chuyên đề, tiếng Anh là symposium. Theo Lange}? 
Symposium là một loại conference, nhưng là loại hội thảo được tổ 
chức trong nhiều hội thảo kế tục nhau, khoảng 2 năm một lần để 
thảo luận những vấn đề gần nhau hoặc giống nhau, nhưng đang còn 
cần tiếp tục tranh luận. Số lượng người tham gia Symposium vào 
khoảng 50-60 người, chủ yếu là các nhà nghiên cứu và các nhà 
công nghệ. Hội thảo kéo dài chừng 3-4 ngày. 

Đại hội khoa học, là cụm từ chưa được sử dụng trong tiếng 
Việt, nhưng được sử dựng khá phổ biến trong tiếng Trung Quốc với 
ý nghĩa như Congress trong tiếng Anh, là một loại hội thảo đa đề 
mục (confÍerence), có quy mô long trọng hơn, mang một ý nghĩa 
lớn. Đại hội khoa học được tổ chức không định kỳ, với số lượng 
người tham gia có thể từ hàng trăm đến hàng ngần người, gồm 
nhiều thành phần khác nhau: các nhà nghiên cứu và các nhà công 
nghệ, các nhà quản lý, các nhà hoạt động xã hội, đại diện các tổ 
chức xã hội, các nhà lãnh đạo hoặc các chính khách lớn. Tại hội 
nghị khoa học có một số báo cáo được chỉ định trước. Có thể có 
những phiên họp toàn thể, cũng có thể nhỏ để thảo luận một số 
chuyên đề. 


Đại hội khoa học thường có những mục tiêu ở tầm chiến lược, 
như tổng kết một giai đoạn nghiên cứu của ngành, địa phương, 
quốc gia, liên quốc gia hoặc quốc tế: ra tuyên bố về một hướng 
nghiên cứu; tập hợp lực lượng cho những nghiên cứu mới và quan 





K.A. Lange: (2rganzatÙa u)ravienDa nauichmudmi tšsledovaniiami, 
1zdelstvo '“Nauka`, Leningrad, 1971, tr.150-153, 
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trọng; đưa khuyến nghị chính sách liên quan đến khoa học và công 
nghệ. 

Đối với những hội nghị loại nàY, người nghiên cứu đến nghe 
để biết được những thông tin thường khi rất quan trọng cho nghiên 


+ 


cứu. 


2. Cách thức làm việc trong hội nghị khoa học 


Người tham gia hội nghị với tư cách chính thức, dự thính hoặc 
người tổ chức hội nghị đều luôn phải quan tâm những vấn đề sau: 


Triệu tập hội nghỉ: Tối thiểu có bai lần thông báo hội nghị. 


„  Lắn thứnhất, Ban trù bị hội nghị gửi thông báo thứ nhất (first 
announcement) kèm để cương dự kiến của hội nghị để thăm đò 
nhu cầu tham gia. Trong thông báo cần trình bày rõ mục đích, 
nội dung và thời gian hội nghị; quy định thời hạn gửi báo cáo 
hoặc đẻ cương báo cáo. 

« Lân thứ hai, Ban trù Đj gửi giấy mời kèm chương trình làm 
việc. Căn cứ vào chương trình này, người nghiên cứu chuẩn bị 
các điều kiện để tham gia, hoàn tất báo cáo và gửi đúng thời 
hạn quy định. 

Tiến trình hội nghị. Thông thường hội nghị khoa học thường 
đơn giản, ít hoặc không có các nghỉ lễ ngoại giao. Sau phần các thủ 
tục khai mạc tối thiểu là đến các báo cáo. Công việc liên quan đến 
báo cáo thường bao gồm: : 


+ Thuyết trình của báo cáo viên, được trình bày theo tóm tắt báo 
cáo. 

» — Cáu hỏi của hội nghị và trả lời của tác giả. 

«— Bình luận của CÁC thành viên hội nghị và của chủ toạ. 

s — Bổ sung của các thành viên. 


« Khuyến nghị của các thành viên đối với báo cáo. 
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® Ghi nhận của chủ toa về những ý kiến đã nhất trí và chưa 
nhất trí. 


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


Đánh giá kết quả nghiên cứu của một đề tài là CÔng việc 
thường xuyên của nghiên cứu khoa học. Đối với một cơ quan quản 
lý khoa học, thì đánh giá là một biện pháp xem xét một công trình 
khoa học để quyết định nghiệm thu. 


1. Chỉ tiêu đánh giá 


Về nguyên tắc, bất cứ công trình nghiên cứu khoa học nào 
cũng được đánh giá theo bốn loại chỉ tiêu: 


1) Tính mới trong khoa học (Luận đề) 


2) Tính xác thực của các kết quả quan sát hoặc thí nghiệm 
(Luận cứ) 


3) Tính đúng đán về phương pháp luận khoa học (Luận 
chứng) 


4) Tính ứng dụng. 


Tuy nhiên, trong bốn chỉ tiêu trên, chỉ tiêu thứ tư có thể không 
xem xét đối với những công trình nghiên cứu cơ bản thuần tuý, 
chưa có khả năng áp dụng. 


Hiện nay, để nghiệm thu đề tài, một hệ thống chỉ tiêu được sử 
dụng để đánh giá gồm một số mức: giới, khá, đạt vêu cầu và không 
đạt yêu cầu. Hệ thống chỉ tiêu này thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng 
trên thực tế có nhiều bất hợp lý, không phù hợp với đặc điểm của 
khoa học. Chẳng hạn, một để tài có thể bị Hội đồng nghiệm thu 
đánh giá là kém, vì nó trái với trường phái khoa học của đa số thành 
viên hội đồng, nhưng nó lại có triển vọng mở ra một hướng nghiên 
cứu mới. 
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2. Phương pháp đánh giá 


Có hai phương pháp đánh giá kết quả nghiên cứu: phương 
pháp chuyên gia và phương pháp hội đồng. Sử đụng phương pháp 
nào là đo cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan quản lý nghiên cứu quyết 
định. Trong nhiều trường hợp, phương pháp hội đồng thường được 
sử dụng kết hợp với phương pháp chuyên gia. 


Phương pháp chuyên gia. Cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan 
quản lý mời những chuyên gia có kinh nghiệm viết nhận xét phản 
biện. Trong một số trường hợp, để có thể nhận được những ý kiến 
đánh giá khách quan, tên của chuyên gia phân biện, và tên của 
người thực hiện đề tài đều được gìữ bí mật, 


Phương pháp hội đồng. Trong phương pháp này, một hội 
đồng được thành lập gồm những chuyên gia am hiểu lính vực 
nghiên cứu. Hội đồng gồm một số lẻ thành viên, bao gồm: chủ tịch, 
thư ký, các thành viên, trong đó có thể 1, 2 hoặc 3 là những thành 
viên được phân công viết nhận xét, gọi là uỹ viên phản biện. Đề có 
tư liệu làm việc cho hội đồng, nhóm nghiên cứu cần viết một bản 
tóm tất báo cáo khoa học và gửi cho hội đồng trước ngày họp hội 
đồng. Sau khi nghe ý kiến của những người viết nhận xét phản 
biện, hội đồng thảo luận và bỏ phiếu. 


3, Nhận xét phản biện khoa học 


Nhận xét phản biện khoa học là một văn bản viết, nhằm mục 
đích bình luận, phân tích, đánh giá một công trình. Nội dung nhận 
xét phản biện bao gồm: 

1) Phần mô tả thủ tục: tên công trình được nhận xét, số trang 
chung và số trang qua từng phần và chương. 

2) Phần mô tả nội dung chung và nội dung qua các chương. 


Phần này được phân ứch theo cấu trúc logic, chỉ rõ chỗ mạnh và 
chỗ yếu. 
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3) Phần nhận xét về cái mới trong thành tựu: phát hiện mới 
về quy luật; sáng tạo mới về các giải pháp, hoặc về nguyên lý công 
nghệ. 

4) Phần nhận xét những luận cứ chưa được xác nhận: do trở 
ngại tự nhiên; do điều kiện kỹ thuật; do hạn chế nhận thức; đo sai 
phạm trong phương pháp tiếp cận; do sai phạm logic trong suy 
luận 


5) Phân khuyến nghị: công trình có thể được chấp nhận; công 
trình cần được chỉnh lý thêm hoặc bổ sung; công trình cần phải làm 
lại; công trình cần được tiếp tục phát triển thêm; được áp dụng, 
được cấp bằng sáng chế. 


V. ĐẢM BẢO PHÁP LÝ CHO CÁC CÔNG TRÌNH 
KHOA HỌC 


Các sản phẩm khoa học, dù được thể hiện đưới bất kỳ dạng sản 
phẩm công bố nào, đều được bảo hộ pháp lý vẻ quyên sở hữu trí tuệ 
(ntellectual Property Right). Quyền sở hữu trí tuệ được chia thành 
hai bộ phận, là bản quyền (Copyright) và quyển sở hữu công 
nghiệp (Tndustrial Property Right). 

1. Bảo hộ sở hữu trí tuệ trên thế giới 

Trên thế giới không có nước nào bảo hộ phát minh. Riêng 
Liên Xô (cũ) có luật lệ công nhận và khen thưởng phát minh. Tiệp 
Khác (cũ), Mông Cổ, Bungari cũng ra văn bản tương tự. Văn bản 
pháp lý đầu tiên về bảo hộ sáng chế được công bố ở Ý năm 1474. 


Nước Anh là nước công bố bộ luật đầu tiên vẻ bảo hộ sáng chế vào 
năm 1624. 


Văn bản quốc tế quan trọng nhất về sở hữu trí tuệ là Công ước 
Berne về quyền tác giả và Công ước Paris về sở hữu công nghiệp 
được ký kết ngày 20/3/1883. Tiếp đó có những văn kiện khác, như 
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Thoả ước Madrid (1891), Thoả ước La Haye (1925), Thoả ước Nicc 
(1957), Thoả ước Locarno (1968) và Thoả ước Lisboa (1958). Văn 
bản có liên hệ trực tiếp với người nghiên cứu là Công ước Paris. 
Còn các văn bản khác chủ yếu có liên quan đến công nghiệp và 
thương mại. 


2. Bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ta 

Luật Dân sự của nước ta có 3 chương về các quyền liên quan 
đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Nội dung có một số điểm quan 
trọng: 


Bản quyền, thuộc về những tác phẩm viết, bài báo, để cương 
bài giảng, bài thuyết trình được ghi âm, ghi hình. Tác phẩm viết về 
các phát minh (chứ không phải bản thân phát minh), thì được bảo 
hộ theo luật này. Trong bản quyền có phân biệt chủ tác phẩm và tác 
giả của tác phẩm. Tác giả được hưởng quyền tác giả, cồn chủ tác 
phẩm thì có quyển quyết định số phận của tác phẩm, ví dụ, cho 
xuất bản, cho tái bản, cho phép dịch, v.v.. 


Quyền sở hữu công nghiệp, là quyền đối với các sáng chế. 
Các giải pháp hữu ích tuy chưa đạt tính mới về nguyên lý kỹ thuật 
như sáng chế, nhưng cũng vẫn được bảo hộ quyển sở hữu công 
nghiệp. Sau khi đăng ký tại một cơ quan có thẩm quyền, tác giả 
được cấp bằng sáng chế độc quyền, tức patent. Luật sở hữu công 
nghiệp phân biệt chủ patent và tác giả patent. Tác giả patent được 
hưởng quyên tác giả. Còn chủ patent thì có quyền ký hợp đồng cho 
phép sử dụng patent, được gọi là hợp đồng licence. Tuy nhiên, có 
một số sáng chế mà các chính phủ đều không cho phép bất kỳ cá 
nhân nào có quyền làm chủ patent. Đó là những sáng chế thuộc các 
lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia. 
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BÀI TẬP TỔNG KẾT 


1. Cho biết một tên để tài Anh/Chị đã nghiên cứu hoặc dự kiến 
nghiên cứu 


3. Cho biết bản chất của nghiên cứu: 
LI Nghiên cứu cơ bản LÌ Nghiên cứu ứng dụng 
E Triển khai 

4. Trình bày một giả thuyết khoa học 


5. Trình bày một vài luận cứ dự dịnh sử dụng để chứng mỉnh giả 
thuyết khoa học 


Luận cứ ]: 


Phương pháp thu thập thông tin sẽ được sử dựng để xác nhận 
luận cứ 


CÌ Nghiên cứu tài liệu L] Quan sát khách quan 
L] Phỏng vấn L] Điều tra 
LÌ Thí nghiệm L] Hội đồng 
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Luận cứ 2: 


Phương pháp thu thập thông tin sẽ được sử dụng để xác nhận 
luận cứ: 


L] Nghiên cứu tài liệu L] Quan sát khách quan 
L] Phỏng vấn L] Điều tra 


LÏ Thí nghiệm L Hội đồng 
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Chương X 


LUẬN VĂN KHOA HỌC 


I. DẪN NHẬP 


Phần này được viết đành cho các bạn sinh viên và nghiên cứu 
sinh đang chuẩn bị luận văn. Luận văn khoa học dù thuộc bậc đào 
tạo nào, đại học hay sau đại học, cũng cần được xem là một công 
trình khoa học. 

Luận văn vừa mang tính chất một công trình nghiên cứu khoa 
học, nhưng lại vừa nhằm mục đích học tập nghiên cứu khoa học. 
Nó vừa phải thể hiện những ý tưởng khoa học của tác giả, nhưng 
lại vừa phải thể hiện kết quả của quá trình tập sự nghiên cứu trước 
khi bước vào cuộc đời sự nghiệp khoa học thực thụ. 

Với ý nghĩa như vậy, người viết luận văn cần chuẩn bị không 
chỉ những nội dung khoa học, mà còn nhân dịp này tích lũy vốn 
phương pháp luận nghiên cứu. 


II. PHÂN LOẠI LUẬN VĂN KHOA HỌC 
1. Khái niệm luận văn khoa học 


Luận văn khoa học là chuyên khảo về một vấn đề khoa học 
hoặc công nghệ do một người viết nhằm các mục đích sau: 
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« - Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học. 
« Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tẬp. 
e Báo vệ trước hội đồng chấm luận vẫn. 
Như vậy, có thể nói luận vấn khoa học là một công trình tập 
sự nghiên cứu khoa học, ghì nhận một mốc phấn đấu của tác giả 
luận văn. 


2. Các thể loại luận văn khoa học 


Tùy tính chất của ngành đào tạo và tùy yêu cầu đánh giá từng 
phần hoặc toàn bộ quá trình học tập, luận văn có thể bao gồm: 

Tiểu luận: Chuyên khảo về một chuyên đề khoa học, thường 
được làm trong quá trình học tập một môn học chuyên môn. Tiểu 
luận không nhất thiết bao quát toàn bộ hệ thống vấn để của lĩnh 
vực chuyên môn. ' 

Khóa luận: Chuyên khảo mang tính tổng hợp thể nghiệm kết 
quả học tập sau một khóa đào tạo chuyên môn hoặc huấn luyện 
nghiệp vụ, không nhằm mục đích giành văn bằng. 

Đỏ án môn học: Chuyên khảo về một vấn để kỹ thuật hoặc 
thiết kế một cơ cấu, máy móc, thiết bị hoặc toàn bộ đây chuyển 
công nghệ, hoặc một công trình sau khi kết thúc một môn học kỹ 
thuật chuyên môn. Đồ án môn học thường gặp trong các trường kỹ 
thuật. 

Đồ án tốt nghiệp: Chuyên khảo mang tính tổng hợp sau khi 
kết thúc chương trình đại học kỹ thuật để bảo vệ lấy văn bằng cử 
nhân kỹ thuật. Nội dung đồ án tốt nghiệp có thể bao gồm: 

e© Những øghiên cứu về một vấn đề kỹ thuật, hoặc toàn bộ 
công nghệ hoặc toàn bộ một công trình kỹ thuật. 

e Thiết kế mang tính tổng hợp về toàn bộ dây chuyền công 
nghệ, hoặc một công trình kỹ thuật. 
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Luận văn cử nhân: Chuyên khảo tổng hợp sau khi kết 
thúc chương trình đại học để bảo vệ lấy văn bằng cử nhân. Luận 
văn thường được sử dụng trong những nghiên cứu lý thuyết, nghiên 
cứu khoa học xã hội hoặc nhân văn. 


Luận án thạc sĩ: Chuyên khảo trình bày một nghiên cứu 
có hệ thống của nghiên cứu sinh 3® cao học để bảo vệ giành học vị 
thạc sĩ. 


Luận án tiến sĩ: Chuyên khảo trình bày có hệ thống một 
vấn đề khoa học của nghiên cứu sinh để bảo vệ giành học vị tiến sĩ. 


lII. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG LUẬN VĂN 


Việc đánh giá chất lượng luận văn khoa học, kể cả luận văn ở 
bậc sau đại học, cũng có những điểm khác biệt so với việc đánh giá 
một đề tài nghiên cứu khoa học. Sự khác biệt này được thể hiện cụ 
thể ở việc đánh giá các phần cụ thể: luận đề, luận cứ, luận chứng. 

1. Đối với luận chứng 

Đối với luận chứng, tức phương pháp nghiên cứu, chất lượng 
cần được đặt ở một yêu cầu cao nhất trong ba bộ phận hợp thành 
cấu trúc logic - luận đẻ, luận cứ, luận chứng. Vì lẽ, trong quá trình 
tập sự nghiên cứu khoa học, học tập phương pháp phải đạt được yêu 


cầu như một người nghiên cứu thực thụ. Nếu chấm điểm thì phân 
luận chứng có thể được nhân hệ số 3 - hệ số cao nhất. 





*#Chúng tôi để nghị dùng cụm từ nghiền cứu sinh để gợi chung 
những người chuẩn bị luận văn sau đại học, như thạc sĩ, tiến sĩ. Trong 
tiếng Anh người ta gọi chung người học các bậc đào tạo là student, bao 
gồm undergraduate student, POSt-graduate student, master student, PhD 
Student. Riêng đối với những người chuẩn bị luận án tiến sĩ, người ta cũng 
có cách gọi là doctorant. 
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2. Đối với luận để và vấn đề 


Đối với luận đề và vấn đề, chất lượng cũng cần được đặt ở yêu 
cầu cao, nhưng nên ở mức thấp hơn luận chứng. Vì lẽ, phát hiện 
vấn đề, từ đó xây dựng luận đề có giá trị khoa học, là công việc đồi 
hỏi có một quá trình tích luỹ lâu đài. Không thể yêu cầu người tập 
sự nghiên cứu có ngay những luận đề khoa học (tức giả thuyết) có 
giá trị khoa học cao như những người nghiên cứu thực thụ. Nếu 
chấm điểm thì cho hệ số 2. 


3. Đối với luận cứ 
Đối với luận cứ, cần xem xét tách riêng hai bộ phận: 


e - Đối với luận cứ lý thuyết: Cần đặt ở yêu cầu về chất lượng 
ngang với chất lượng luận để, nghĩa là phải có giá trị khoa 
học, hoặc là kế thừa những luận cứ lý thuyết mà các đồng 
nghiệp đi trước đã xây dựng, hoặc là tự mình xây dựng. Tuy 
nhiên, cũng như luận đẻ và vấn đẻ, không thể yêu cầu người 
tập sự nghiên cứu đưa ra những luận cứ lý thuyết có giá trị 
khoa học cao như các nhà nghiên cứu thực thụ. Nếu chấm 
điểm có thể cho hệ số 2. 


e — Đối với luận cứ thực tiễn: Đây là bộ phận có thể châm chước 
về chất lượng, thậm chí có thể cho phép một số số liệu cũ, số 
liệu có nhiêu tính ước lệ, chưa được thẩm tra, xác minh về mặt 
khoa học. Nếu chấm điểm có thể cho hệ số 1. 


1V. TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ LUẬN VĂN 


Sinh viên hoặc nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người 
nghiên cứu) được dành một quỹ thời gian khoảng 3-6 tháng để 
chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Đây là một quỹ thời gian hết sức eo 
hẹp. Những người đã từng tham gia nghiên cứu khoa học với thày 
thì thường có nhiều thuận lợi hơn những những người chưa từng 
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tham gia nghiên cứu khoa học. Trong một thời gian hạn chế ngặt 
nghèo như vậy, việc chuẩn bị luận văn luôn là công việc đầy sức 
nặng thử thách. 

Xác định một trình tự hợp lý trong quá trình chuẩn bị luận văn 
là một trong những điểm mấu chốt giúp người nghiên cứu vượt qua 
khó khăn để có được một luận văn có chất lượng. 


Trình tự chuẩn bị luận văn về đại thể như sau: 


Bước 1. Lựa chọn đề tài luận văn 


Người nghiên cứu có thể được nhận đề tài luận văn theo một 
trong hai trường hợp sau đây: 

1) Đề tài luận văn được chỉ định 

Thày hướng dẫn hoặc bộ môn có thể chỉ định cho người 
nghiên cứu thực hiện một đề tài luận văn xuất phát từ những cân cứ 
rất khác nhau: 

e - Một phần nhiệm vụ của để tài mà thày cô giáo hoặc nhà 
trường đang thực hiện. Đây là trường hợp có nhiều thuận lợi, 
nhưng không nhiều. 

se - Một phần nhiệm vụ đề tài của các viện hoặc cơ quan ngoài. 
Đây cũng là một trường hợp có nhiều thuận lợi, nhưng không 
nhiều. ˆ 

s® Nghiên cứu sinh được cơ quan cử đi học chỉ định thực hiện 
một nhiệm vụ tghiên cứu của cơ quan. 

® _ Thày cô giáo đưa ra một đề tài mang tính giả định, không liên 
quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của các thầy cô. 

2) Đề tài tự chọn 


Trong trường hợp được tự chọn đề tài, sinh viên, nghiên cứu 
sinh cần tìm hiểu hiện trạng phát triển của lĩnh vực chuyên môn để 
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lựa chọn, tương tự như khi chọn đề tài nghiên cứu: 

øe Đề tài có ý nghĩa khoa học hay không? 

« Đề tài có ý nghĩa thực tiễn hay không? 

e — Đề tài có cấp thiết phải nghiên cứu hay không? 

e - Có đủ điều kiện đảm bảo (về tài liệu, phương tiện thí nghiệm) 
cho việc hoàn thành luận văn không? 

e Đề Đài luận văn có phù hợp sở thích hay không? 


Bước 2. Xây dựng đề cương nghiên cứu của luận văn 

Đề cương được xây dựng để trình thày hướng dẫn phê duyệt và 
là cơ sở để làm việc với bạn các đồng nghiệp trong quá trình chuẩn 
bị luận văn. Nội dung đề cương cần thuyết mình một số điểm: 

1) Lý do chọn đề tài luận văn. 


2) Xác định đối tượng và khách thể nghiên cứu, đối tượng 
khảo sát. 


3) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu. 

4) Xác định cơ sở lý luận của để tài, xây dựng khung lý 
thuyết của để tài. 

5) Dự kiến phương pháp thu thập và xử lý thông tin. 


6) Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí 
nghiệm). 


Bước 3. Thu thập, xử lý thông tin và viết luận văn 


Nội dung của thu thập thông tin thường bắt đầu bằng việc 
nghiên cứu tài liệu để biết được điều gì có thể kế thừa từ các đồng. 
nghiệp đi trước. Tiếp đó, thực hiện các phương pháp thu thập thông 
tin bằng phi thực nghiệm hoặc thực nghiệm, xử lý kết quả và kết 
thúc nghiên cứu. 
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I)_ Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin. 

2) Làm tổng quan về những thành tựu liên quan để tài luận 
văn. ' 

3) Thực hiện các phương pháp phi thực nghiệm (quan sát, 
phỏng vấn, hội đồng, điều tra dùng bảng câu hỏi, v.v..) 

4) Thực hiện các biện pháp thực nghiệm bằng những thí 
nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường. 

5) Viết luận văn. 


V. VIẾT LUẬN VĂN 


Luận văn là kết quả của toàn bộ nỗ lực trong suốt thời gian 
học tập, là sự thể hiện toàn bộ năng lực của người nghiên cứu. 


1. Hình thức và kết cấu của luận văn 

Cũng như báo cáo khoa học, luận văn được trình bày trên khổ 
giấy A4, đánh máy một mặt. Nếu đánh máy cơ khí thì lấy khoảng 
cách dòng I,5. Nếu sử dụng chương trình soạn thảo trên windows 
thì dùng khổ chữ 13-14, cách đồng khoảng 16-18. 

Sắp xếp kết cấu và bố cục có thể như sau: 


Bìa: Gồm Bìa chính và Bìa phụ hoàn toàn giống nhau và 
được viết theo thứ tự từ trên xuống như sau: 
ø Tên trường, khoa, bộ môn nơi hướng dẫn sinh viên làm luận 
văn. 
s _ Tên đề tài, in bằng chữ lớn. 
» — Tên tác giả. 
e© _ Địa danh và tháng, năm bảo vệ công trình. 
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TT ————————————— 


Trang ghi lời cảm ơn: Trong trang này tác giả có thể ghi lời 
cảm ơn đối với một cơ quan đỡ đầu luận văn (nếu có), hoặc ghi ơn 
một cá ¡:hân, không loại trừ người thân, những người đã có nhiều 
công lao đối với công trình nghiên cứu. 

Mục lục: Mục lục thường được đặt phía đầu sách, tiếp sau bìa 
phụ. 

Ký hiệu và viết tắt: Liệt kê theo thứ tự vần chữ cái những ký 
hiệu và chữ viết tắt trong luận văn để người đọc tiện tra cứu. 

Lời nói đầu: Lời nói đầu cho biết một cách rất ván tắt lý đo và 
bối cảnh của để tài, ý nghứa lý thuyết và thực tiễn của để tài, kết 
quả đạt được và vấn đề tồn tại, những dự kiến sau công trình nghiên 
cứu. 

Tổng quan:Phần này bao gồm các nội dung: 
øe — Giới thiệu chung vấn đề nghiên cứu. 

e Tổng quan lịch sử nghiên cứu và quan điểm lựa chọn vấn để 
nghiên cứu. 

e _ Trình bày vắn tất hoạt động nghiên cứu. 
Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: Phần này bao 


« — Cơ sở lý thuyết được sử dụng, bao gồm cả cơ sở lý thuyết kế 
thừa của người đi trước và cơ sở lý thuyết tự mình xây dựng. 


e _ Mô tả các phương pháp nghiên cứu đã được thực hiện. 
Nội dung nghiên cứu và kết quả:Phần này có thể trình bày 
trong một chương hoặc một số chương, bao gồm: 
øe _ Những giả thuyết và phương pháp kiểm chứng. 
e _ Những kết quả đạt được về mặt Ìý thuyết và kết quả áp đụng. 
 — Phân tích kết quả và nêu những vấn đề chưa được giải quyết. 
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Kết luận và khuyến nghị:Phần này thường không đánh số 
chương, nhưng là một phần tách riêng, bao gồm các nội dung: 


e __ Kết luận về toàn bộ công cuộc nghiên cứu. 
s _ Các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. 


Tài liệu tham khảo: Ghi theo thứ tự chữ cái theo mẫu trích 
dẫn khoa học. 


Phụ lục: Nếu có nhiều phụ lục thì phụ lục được đánh số thứ tự 
bằng số La mã hoặc số A rập. Ví dụ, Phụ lục I, Phụ lục H, hoặc Phụ 
lục l, Phụ lục 2. 


2. Cách đánh số chương mục 


Chương, mục được đánh số như trong báo cáo khoa học (tham 
khảo phần Báo cáo kết quả nghiên cứu). Tuy nhiên, thông thường, 
luận văn được viết trọn vẹn trong một tập. Tập có thể được chia 
thành Phần. Dưới Phần là Chương, rồi đến Mục lớn (số La mãi), 
Mục và Tiểu mục (số A rập). Dưới Mục là ý. Mỗi ý là một gạch 
đầu dòng (Bảng 14). 


Ngoài ra, những vấn để về ngôn ngữ của luận văn, cách ghi 
cước chú, cách ghi tài liệu tham khảo, v.v.. người viết luận văn có 
thể tham khảo trong các mục tương ứng về báo cáo kết quả nghiên 
cứu được trình bày trong Chương VII. 

3. Viết tóm tắt luận văn 

Tóm tắt luận văn cần thiết chuẩn bị để hội đồng chấm luận 
văn làm việc; gửi xin ý kiến nhận xét phản biện và làm phương tiện 
trao đổi khoa học. Bản tóm tất phải nêu được những nội dung cốt 
lõi nhất của luận văn. Thường trong tóm tắt luận văn chỉ nêu lên 
những luận đề, luận chứng, chỉ rõ cách đi đến luận cứ 
và những kết luận chủ yếu, chỉ nêu một vài ví dụ trong trường hợp 
thực sự cần thiết để người đọc hiểu sâu thêm kết luận cũa luận văn. 
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Tóm tắt luận văn không dài quá một tay sách, tức l6 trang. Theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tóm tắt luận văn trong các 
trường đại học Việt Nam được trình bày như sau: 

Trang bìa. Trên trang bìa chính ghi theo mẫu trên Hình 14, 
Hình 15. Trang bìa phụ được ghi chỉ tiết hơn những thông tin về mã 
ngành, tên người hướng dẫn kèm học vị, học hàm. Tiếp theo là 
trang thủ tục. Trang này mang những nội dung như chỉ trên Hình 
16, trong đó, tên những người hướng dẫn và người nhận xét luận 
văn có thể ghi rõ học vị (thạc sĩ, tiến s) và chức vụ khoa học (giáo 
sự, nghiên cứu viên), không ghỉ chức vụ hành chính (cục trưởng, vụ 
trưởng, viện trưởng, V,V...). Ngược lại đối với người đại điện cơ 
quan nhận xét thì cần ghi rõ họ và tên, học vị, chức vụ khoa học và 
chức vụ hành chính. 

Tóm tất nội dung của luận văn được trình bày theo cơ cấu 
Sâu: 


L PHẦN MỞ ĐẦU 


Trong phần này tác giả cần viết (rất ngắn và súc tích) một số 
Tnục Sau. 


1) Tính cấp thiết của đề tài. 
2) Mục đích nghiên cứu của luận văn. 


3) Khách thể nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và đối tượng 
khảo sát 


4) Nhiệm vụ và phạm vĩ nghiên cứu. 

5) Giả thuyết 

6) Phương pháp nghiên cứu. 

7) Đóng góp mới vẻ mặt khoa học của luận văn. 


8) Kết cấu của luận văn, được giới thiệu qua từng chương. 
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II. PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN 

Giới thiệu rất tóm tắt từng chương của luận văn. Số chữ cho 
mỗi chương cần tính toán sao cho toàn bộ phần tóm tắt không vượt 
quá số trang còn lại. 

II. PHẦN KẾT LUẬN 


Khoảng một nửa trang cuối được sử dụng để viết về một số kết 
luân và khuyến nghị quan trọng: 


® .. Những kết luận quan trọng nhất của toàn bộ công trình. 

e __ Ý nghĩa quan trọng nhất của luận văn. 

® Khuyến nghị quan trọng nhất từ kết quả nghiên cứu của luận 
văn. 
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 
Liệt kê những công trình hoặc bài báo đã công bố với dòng 


° 
+ 
= 


Khi liệt kê các công trình cần lưu ý mấy điểm: 
s .. Ghi các công trình công bố theo mẫu ghi tài liệu tham khảo. 


® Năm xuất bản ghi từ những xuất bản phẩm sớm nhất đến 
những xuất bản phẩm muộn nhất, hoặc ngược lại, từ muộn 
nhất đến sớm nhất. 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
KHOA XÃ HỘI HỌC 





Phạm Thị Diệu Thuý 


MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 
CỦA CHUYỂN BIA0 CÔNG NGHỆ VÀ0 VIỆT NAM 
LUẬN VĂN CỬNHÂN XÃ HỘI HỌC 








Hà Nội, 1998 





HHình 14: Mẫu bìa chính của một luận văn cử nhân 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 


Nguyễn Minh Thảo 


TỔNG HỢP DÁC HỢP CHẤT ĐA DỊ VÙNG TRÊN Cữ SỬ 
RXYLIND0L VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG TỰ 
LUẬN VĂN TIẾN SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC 


Chuyên ngành: HOÁ HỮU CƠ 
Mã số. 01-04-02 


Hà Nội, 1994 





Hình 15: Mẫu bìa chính của một luận văn (luận án) tiến sĩ 
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Lmận án được hoàn thành tại: 
Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ị 


Người hướng dẫn: | 
(Họ và Tên, học vị, chức vụ khoa học) : 





Người nhận xét thứ nhất: ............................ ...---------- 
(Họ và Tên, học vị, chức vụ khoa học) 


Người nhận xét thứ hai: ............................ ----------------+ 
(Họ và Tên, học vị, chức vụ khoa học) 


Cơ quan nhận xét: .....................--...-.------------ 7s snsrerrre 
(Họ và Tên người đại điện, chức vụ hành chính) 


Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp tại 
Viện Phát triển Giáo dục vào hồi .... giờ, ngày .... tháng ... năm ..... 


Có thể tìm hiểu luận án tại: 
« _ Thưyiện Quốc gia 
e _ Thư viện Viện nghiên cứu và Phát triển giáo đục 








Hình !6- Mẫu trang thủ tục của bẩn tám tắt luận án thạc sĩ 
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